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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:  CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY 

- Địa chỉ văn phòng: Lô B2-P, lô B2-N, đường D2B, Khu công nghiệp Becamex - Bình 

Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

Ông TSAI, CHING-MING   Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0886-9561 20680  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 6555015260 chứng nhận lần đầu ngày 

09/03/2023, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 15/07/2024 do Ban Quản Lý Khu Kinh Tế 

tỉnh Bình Phước cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số 

doanh nghiệp: 3801284479, đăng ký lần đầu ngày 20/03/2023, đăng ký thay đổi lần thứ nhất 

ngày 25/04/2023 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

Ngành nghề sản xuất của Công ty là Sản xuất vòng bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều 

khiển và truyền chuyển động (mã ngành 2814), sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu (mã ngành 2599), kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810). 

1.2. Tên dự án:  

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISION INDUSTRY - Quy mô 

Sản xuất gia công bánh răng bằng kim loại 320 tấn/năm; sản xuất, gia công vòng bi, bạc 

đạn bằng kim loại 320 tấn/năm, sản xuất gia công các linh kiện, phụ kiện máy bơm bằng 

kim loại 320 tấn/năm; cho thuê nhà xưởng 4.800 m2. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô B2-P, lô B2-N, đường D2B, Khu công nghiệp 

Becamex - Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt 

Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư (nếu có): 

+ Biên bản cắm mốc bàn giao mặt bằng lô B2-P và B2-N ngày 20/12/2021 giữa Công ty 

cổ phần đầu phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước và Công ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry 

+ Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, tỉnh Bình Phước số 

05/2023/HĐTĐ ký kết ngày 31/07/2023 giữa Công ty cổ phần đầu phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Becamex - Bình Phước và Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry. 

+ Văn bản tiếp nhận đăng ký môi trường số 117/UBND ngày 06/09/2023 của UBND 

phường Minh Thành về việc tiếp nhận đăng ký môi trường của Công ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry. 

+ Giấy phép xây dựng số 11/GPXD ngày 02/02/2024 do Ban quản lý khu kinh tế cấp cho 

Công ty TNHH Gia Phong Prescision Industry. 
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- Quy mô của dự án đầu tư:  

+ Dự án nhóm B, loại hình dự án đầu tư Nhà máy Công ty TNHH Gia Phong Precision 

Industry có vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng (vốn đầu tư của dự án là 

141.648.000.000 đồng). 

+ Dự án nhà máy Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry được Ban Quản lý khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6555015260 ngày 09/03/2023 

(chứng nhận lần đầu), điều chỉnh lần thứ hai ngày 24/04/2024, tổng vốn đầu tư 

141.648.000.000 đồng, các ngành nghề đầu tư bao gồm: Sản xuất, gia công bánh răng bằng kim 

loại; Sản xuất, gia công vòng bi, bạc đạn bằng kim loại; Sản xuất, gia công các loại linh kiện, 

phụ kiện của máy bơm bằng kim loại 

+ Dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II (thuộc khoản 2, mục I, phụ lục IV kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ). Căn cứ khoản 

1, Điều 39 Luật bảo vệ môi trường, dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường). 

+ Căn cứ Điều 41 – Luật Bảo vệ môi trường 2020 dự án thuộc nhóm II – Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp giấy phép môi trường.  

+ Nội dung và cấu trúc báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án tuân thủ theo 

hướng dẫn tại mẫu Phụ lục IX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 6555015260 chứng nhận lần đầu 

ngày 09/03/2023, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 15/07/2024 do Ban Quản Lý Khu Kinh 

Tế tỉnh Bình Phước cấp dự án sẽ vừa thực hiện sản xuất vừa cho thuê nhà xưởng. Quy mô dự 

án như sau: 

- Giai đoạn 1:  

+ Sản xuất, gia công bánh răng bằng kim loại: 320 tấn/năm 

+ Sản xuất, gia công vòng bi, bạc đạn bằng kim loại: 320 tấn/năm 

+ Sản xuất, gia công các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại: 320 

tấn/năm. 

- Giai đoạn 2:  

+ Cho thuê nhà xưởng 4.800 m2 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của 

dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất, gia công vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim loại, 

các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại – giai đoạn 1 

Tất cả các sản phẩm của dự án: sản xuất, gia công vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim 

loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại sử dụng nguyên liệu chính sử 

dụng để sản xuất, tạo hình các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng là thép. Các loại linh 
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kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại là các sản phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, 

nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay cầm,.... 

Tất cả các sản phẩm này có chung một quy trình công nghệ sản xuất, đến công đoạn tiện 

định hình sản phẩm sẽ tạo hình các sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng như các sản 

phẩm đã đăng ký gồm: sản xuất, gia công vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim loại, các loại 

linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại (cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu 

máy bơm, van, tay cầm,.... 

 

Hình 1-1 Quy trình công nghệ sản xuất 

Thuyết minh quy trình công nghệ  

Thép sau khi được mua về sẽ được kiểm tra, phân loại sau đó đưa sang khu vực lò nung. 

Sau khi kiểm tra lò và các thiết bị phục vụ cho quá trình nung chảy đảm bảo các yêu cầu về an 

toàn sẽ tiến hành nạp liệu để sản xuất. Công nhân khởi động hệ thống cấu trực để đưa thép vào 

lò nung. Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động từ khâu nạp liệu và vận hành lò. 

Giai đoạn đầu thép được đưa vào lò khoảng 40% khối lượng đầu vào của 1 mẻ. Sau khi 

thép trong lò được hóa lỏng (lò nấu chảy thép bằng điện) sẽ tiến hành nạp tiếp liệu vào lò để 

Nung chảy (1.6000C) 

 
Nhiệt thừa 

 

  

Đúc định hình 

Phun cát/ bắn bi 

ộm đen  
Lò ủ (gia nhiệt) 

  
Giải nhiệt  (tự nhiên) 

 

Khoan loại bỏ biên thừa   

 
Mài khô   

 

Tiện  

 

Đóng gói   

 

Ồn, CTR, Khí thải 

Ồn, CTR, bụi kim loại 

  

  

Ồn, CTR, bụi kim loại 

  

  
CTR, Bụi kim loại 

  

Ồn, CTR 

  

  

Ồn, Nhiệt dư Sử dụng điện 

  

Thùng carton, dây 

buộc, băng keo  

  

Hệ thống nạp liệu 

 

Nguyên liệu thép   

 
Ồn, CTR 

 

  

Ồn, CTR, nhiệt, bụi, 

khí thải 

 

  

Cacbon, Mn, S, Si… 

  

Dầu mài 

  
Nước 
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tăng công suất lên 100%. Mục đích của quá trình này để rút ngắn thời gian nấu chảy liệu. Căn 

cứ vào tình hình phối liệu trong lò để nạp liệu lần tiếp theo sao cho không được để tình trạng lò 

thiếu liệu hoặc treo liệu sẽ gây ra quá nhiệt làm hư tường lò. Trong quá trình nấu chảy sẽ căn 

cứ vào lượng xỉ trong lò để loại bớt xỉ. 

Kiểm tra, phân tích thành phần kim loại nóng chảy: trong quá trình vận hành lò, khi thép 

trong lò được hóa lỏng đạt 40% lò nhân viên sẽ tiến hành lấy mẫu tại lò và đưa vào tiến hành 

phân tích thành phần thép. Trong trường hợp thép, thép hợp kim đặc biệt không đạt thành phần 

theo yêu cầu, công nhân sẽ tiến hành điều chỉnh thành phần nguyên liệu đầu vào của lò. Khi 

lượng thép lỏng trong lò đạt 2/3 lò tiến hành lấy mẫu để kiểm tra thành phần các nguyên tố: 

%C, %S, %Mn, %Si,.... Căn cứ vào thành phần hóa học để nạp những loại liệu thích hợp cho 

đến khi thép lỏng đạt yêu cầu. 

Sau khi kiểm tra hàm lượng các nguyên tố bằng máy phân tích đạt yêu cầu mác thép, 

nâng nhiệt độ thép lỏng lên 1.6000C tiến hành hợp kim hóa theo thứ tự sau: đầu tiên cho toàn 

bộ lượng Si, Mn vào khuấy đảo cho hòa tan hoàn toàn, lấy mẫu kiểm tra thành phần %C, %Mn, 

%Si,.. cho toàn bộ lượng FeSi đã tính toán vào để khử oxi và điều chỉnh thành phần Si theo quy 

định của mác thép, sau khi FeSi hòa tan hoàn toàn tiến hành lấy mẫu kiểm tra thành phần hóa 

học mác thép.  

Điều kiện cơ bản nhất trước khi kết thúc quá trình nung chảy phải đảm bảo các yêu cầu 

sau: Thành phần hóa học của tất cả các nguyên tố cơ bản trong mác thép nấu theo kế hoạch 

phải đúng theo tiêu chuẩn quy định. Các nguyên liệu đưa vào lò, khi nhiệt độ lò nóng đến nhiệt 

độ 1.500 0C thì thép nóng chảy. Như vậy, nhiệt độ của lò sẽ duy trì ở nhiêt độ 1.6000C đảm bảo 

các nguyên liệu nóng chảy hoàn toàn tạo thành dung dịch lỏng. Các chất phụ gia như C, Mn, 

Si,... được thêm vào lò nung trước khi thép ra khoảng 5 phút để tránh bị nổi lên trên mặt xỉ (do 

các hợp kim này dễ bị oxy hóa trên mặt xỉ và nổi trên mặt xỉ). 

Đối với thùng thép rót đầu tiên vào thùng trung gian cần điều chỉnh nhiệt độ cao hơn 

thùng rót chồng kế tiếp 10 – 20 0C (nhiệt độ quy định cho thép lỏng trong thùng rót trước khi 

cẩu chuyển sang trụ xoay để đúc liên tục). Kiểm tra khả năng khử oxy trong thép lỏng bằng 

nhôm. Thép lỏng trước khi chuyển sang công đoạn đúc liên tục phải được khử bỏ oxy triệt để. 

Thép lỏng không đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được đưa trở lại lò nung để nấu lại. 

Lò nung cao tần sử dụng hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn khép kín cho lõi cuộn 

cảm bằng nước, đây là một thiết bị trao đổi nhiệt hiệu quả cao, hiện đại với mục đích làm giảm 

nhiệt độ của nước làm mát tuần hoàn trong lò cảm ứng, làm mát các bộ phận điện và điện tử 

trong bộ nguồn cấp điện. Hệ thống làm mát lò trung tần sử dụng vòng nước tuần hoàn trong các 

ống tản nhiệt quanh lớp vỏ, nước trong các ống tản nhiệt quanh lớp vỏ, nước trong ống tản 

nhiệt tuần hoàn, không thất thoát, ống tản nhiệt sau đó được làm mát bằng nước bên ngoài. 

Toàn bộ nước làm mát từ bộ nguồn và từ lõi cảm ứng (nhiệt độ khoảng 800C) được bơm 

đẩy vào đường ống dẫn về tháp giải nhiệt. Tại đây nước được làm mát bằng không khí (không 

sử dụng môi chất lạnh) xuống ngưỡng nhiệt độ môi trường. Nước sau giải nhiệt được lưu chứa 
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tại bể chứa để lắng cặn chất rắn lơ lửng. Phần nước còn lại được bơm tuần hoàn lại quá trình 

sản xuất tiếp theo và không phát sinh nước thải ra môi trường.  

Khi thép đạt yêu cầu thì cần tháo xỉ trước khi rót thép vào máy đúc. Lò được nghiêng về 

phía cửa tháo xỉ để xỉ chảy vào thùng (xỉ nổi lên trên bề mặt). Hỗn hợp dung dịch lỏng được rót 

vào thùng rót chính. 

Kim loại sẽ được nung chảy bằng các lò nung sử dụng điện, sau khi nung chảy sẽ tiến 

hành rót nguyên liệu vào khuôn cát đã được chuẩn bị sẵn. 

Thép sau khi rót vào khuôn sẽ chuyển sang giai đoạn làm nguội. Sản phẩm đúc làm nguội 

tự nhiên. Thời gian để sản phẩm đúc nguội phụ thuộc vào kích thước của nó. Thời gian làm 

nguội trung bình từ 12h – 48h. 

Sau khi khuôn nguội tiếp tục di chuyển giá đỡ qua khu vực máy chấn vỏ để tiến hành 

rung tách khuôn cát ra khỏi sản phẩm bằng máy chấn vỏ. Khuôn sẽ được treo vào bên trong 

máy chấn vỏ và tiến hành rung lắc để làm tách vỏ khuôn bằng cát ra khỏi sản phẩm kim loại, 

đồng thời tách rời các chi tiết của cây sản phẩm. 

Sử dụng súng hơi làm sạch cát bám trên vật đúc là phương pháp phổ biến nhất. Các hạt bi 

thép bắn vào sản phẩm làm bong cát đúc khỏi vật đúc. Tại đây có phát sinh bụi, công ty sẽ lắp 

đặt 1 hệ thống thu gom bụi để thu gom toàn bộ bụi phát sinh đưa về hệ thống xử lý để làm sạch 

trước khi thải ra môi trường. 

Kiểm tra sản phẩm đúc gồm: 

+ Kiểm tra kích thước: có chính xác, thành vật đúc có bị biến dạng hay cong vênh. 

+ Kiểm tra bên ngoài: hình dáng, khuyết tật có thể quan sát bằng mắt (rỗ), độ bóng mịn bề 

mặt. 

Sản phẩm đúc sau khi được kiểm tra đạt yêu cầu sẽ chuyển qua công đoạn ủ. nhiệt giúp 

gia tăng độ cứng của vật liệu. Giai đoạn này có ba bước, nhưng cũng có thể khác nhau tùy theo 

từng loại vòng bi. 

- Làm nóng ở nhiệt độ 850C để thay đổi cấu trúc của vật liệu. 

- Làm lạnh ở nhiệt độ ở 40C để sửa chữa các cấu trúc của vật liệu và để tăng độ cứng. 

- Làm nóng ở nhiệt độ 1700C để giảm tác động của cú sốc nhiệt bên trong cấu trúc và ổn 

định vật liệu  

Rồi tiếp tục làm nguội ngoài trời. Thép sau khi ủ đạt đến kết cấu theo yêu cầu của sản 

phẩm chuyển qua công đoạn khoan loại bỏ biên thừa. Công đoạn khoan gồm việc khoan tạo 

đường kính lỗ và tạo ren đai ốc để siết chặt hai hoặc nhiều chi tiết với nhau và sau cùng là loại 

bỏ phần rìa dư sau khi gia công.  

Các sản phẩm thô sau khi tách ra sẽ được sửa lỗi bằng các công đoạn cơ khí như khoan 

loại bỏ biên thừa, mài, đối với các khiếm khuyết lớn không thể khắc phục thì các sản phẩm thô 

được tái sử dụng làm nguyên liệu để nung chảy lại. 

Sau đó chuyển sản phẩm qua công đoạn tiện để tạo hình sản phẩm theo thiết kế. Gia công 

tiện là quy trình chế tạo các chi tiết kim loại thông qua việc loại bỏ vật liệu dư thừa bằng dao 
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cắt với độ chính xác cao. Trong quá trình này, sản phẩm thô được quay tròn trong máy tiện, và 

dao cắt được áp dụng để tạo ra hình dạng mong muốn trên vật liệu đó. Điều này cho phép tạo ra 

các chi tiết có độ chính xác cao và bề mặt mịn màng. 

Sau khi qua công đoạn tiện là sản phẩm đã hoàn chỉnh, sẽ được đóng gói và xuất hàng. 

1.3.2.2. Cho thuê nhà xưởng giai đoạn 2 

Công ty dự kiến xây dựng nhà xưởng 4.800 m2 với ngành nghề cơ khí tương tự như 

xưởng 1. Chủ đầu tư thuê nhà xưởng sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng và đấu nối 

riêng với KCN Becamex - Bình Phước. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm 

bằng kim loại sử dụng nguyên liệu chính sử dụng để sản xuất, tạo hình các sản phẩm theo yêu 

cầu của khách hàng là thép. Các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại là các sản 

phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay 

cầm,.... 

Sản phẩm của nhà máy bao gồm: 

Bảng 1-1 Sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm Đơn vị Công suất 

I Giai đoạn 1   

1 Bánh răng bằng kim loại tấn/năm 320 

2 Vòng bi, bạc đạn bằng kim loại tấn/năm 320 

3 Linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại tấn/năm 320 

II Giai đoạn 2   

1 Cho thuê nhà xưởng m2 4.800 

Một số hình ảnh minh họa sản phẩm của dự án như sau: 

I. Vòng bi, bạc đạn, bánh răng 

   

II. Linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại 
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Hình 1-2 Một số hình ảnh minh họa  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

1.4.1. Nhu cầu nguyên, vật liệu cho giai đoạn vận hành dự án 

1.4.1.1. Dây chuyền sản xuất  

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất như sau: 

Bảng 1-2 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong dây chuyền sản xuất  

STT Nguyên , nhiên liệu Định mức sử dụng 
Nhu cầu sử 

dụng (tấn/ năm) 
Nguồn cung cấp 

I Nguyên liệu chính 
   

1 Thép nguyên liệu 
1,05 tấn/ tấn sản 

phẩm 
1.008,00 

Nguyên liệu mua từ 

các công ty trong 

nước 

II Nguyên liệu phụ 
   

1 Nguyên tố-Carbon 5 kg/ tấn sản phẩm 4,8 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

2 Nguyên tố lưu huỳnh 5 kg/ tấn sản phẩm 4,8 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

3 Nguyên tố - Mangan 5 kg/ tấn sản phẩm 4,8 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

4 Nguyên tố - Silicon 5 kg/ tấn sản phẩm 4,8 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

5 Hợp kim mangan silic 5 kg/ tấn sản phẩm 4,8 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

6 Chất Tẩy xỉ 
 

10,56 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

7 Chất giữ nhiệt 
 

7,0768 Thu mua trên địa bàn 
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STT Nguyên , nhiên liệu Định mức sử dụng 
Nhu cầu sử 

dụng (tấn/ năm) 
Nguồn cung cấp 

và các tỉnh lân cận 

8 Chất phủ khuôn 
 

12,16 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

9 Bột nhôm SMC 2kg/tấn sản phẩm 1,92 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

10 Đất sét chịu lửa T90 5kg/tấn sản phẩm 4,8 
làm khung chứa lò 

nung 

11 Mảnh mica mềm 5kg/tấn sản phẩm 4,8 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

12 Lớp phủ nitrat Boron 5kg/tấn sản phẩm 4,8 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

13 Bao bì nhựa, carton 
 

7,5 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

14 Bi thép  0,816 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

15 Cát  5 
Thu mua trên địa bàn 

và các tỉnh lân cận 

 
TỔNG CỘNG 

 
1.091,43 

 
(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và hóa chất  

Bảng 1-3 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và hóa chất 

TT Tên hóa chất 
Đơn vị 

tính 

Khối  

lượng 
Thành phần, tính chất Mục đích sử dụng 

1 Dầu mài 
Tấn/ 

năm 
40 

Dầu máy mài tổng hợp 

PG930: Chất lỏng, màu 

trong suốt Không có mùi 

hăng đặc biệt 

PH: 9,58 

Dùng để cho quá trình 

gia công. 

2 Đá mài 
Tấn/ 

năm 
16   

Dùng cho quá trình 

gia công 

3 Dầu chống gỉ 
Tấn/ 

năm 
80 

Dầu chống sét 

OF100 OF200 

OF300 OF500 

OF600 

Dùng để hỗ trợ cho 

quá trình gia công  

4 Dầu diesel 
Tấn/ 

năm 
2,5 

 

Vận hành các phương 

tiện vận chuyển 

nguyên, nhiên liệu, 

thành phẩm sản xuất 

của dự án 

5 NaOH 
Tấn/ 

năm 
0,5 NaOH 32% Xử lý nước thải 

6 Chlorine Tấn/ 2 - CAS: 7782-50-5 Xử lý nước thải 
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TT Tên hóa chất 
Đơn vị 

tính 

Khối  

lượng 
Thành phần, tính chất Mục đích sử dụng 

năm - Thành phần: Chlorine 

- Hàm lượng: 100% 

- Trạng thái vật lý: Chất 

rắn 

- Màu sắc: trắng 

- Điểm sôi: -340C 

- Điểm nóng chảy: - 

1010C 

- Nhiệt độ tự cháy: 

Không xác định 

7 Mật rỉ 
Tấn/ 

năm 
0,2  Xử lý nước thải 

5 NaOH 
Tấn/ 

năm 
15,37  Xử lý khí thải 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp: Sử dụng nguồn nước nước thủy cục trên đường số D2B của khu công 

nghiệp Becamex – Bình Phước. Từ đó cấp nước cho toàn bộ khu quy hoạch. Bố trí bể nước 

ngầm dung tích khoảng 666 m3 để dữ trữ cung cấp PCCC và phục vụ nhu cầu sản, xuất sinh 

hoạt cho dự án. 

 Nước cấp sinh hoạt 

- Nhu cầu nước cho công nhân: Nước sinh hoạt cấp cho công nhân (100 công nhân viên) 

trung bình 1 người sử dụng 45 lít nước/người/ca (Bảng 3.4 của TCXDVN 33: 2006) thì lượng 

nước sử dụng bình quân: 

Q1 = (100 người x 45 lít/người/ca)/1000 = 4,5 m3/ngày đêm. 

- Nhu cầu nước cấp cho nhà ăn: với số lượng 100 công nhân viên trung bình 1 công nhân 

sử dụng 25 lít nước/người/bữa ăn (Bảng 1 của TCXDVN 4513:1988) 

QNĂ = (100 công nhân x 25 lít nước/người/bữa ăn)/1000 = 2,5 m3/ngày đêm 

 Nước cấp sản xuất (Qsx) 

- Nước làm mát cho lò nung: Dự án sử dụng nước làm mát cho quá trình sản xuất tại công 

đoạn nung nguyên liệu. Quá trình làm mát lõi cuộn cảm của lò nung tần sẽ được tuần hoàn theo 

chu trình kín; nước giải nhiệt được đưa qua tháp giải nhiệt và tuần hoàn tái sử dụng, chỉ bổ 

sung khi bay hơi. Lượng nước giải nhiệt cấp lần đầu là 46,8 m3/giờ (Theo nhà cung cấp thiết bị 

nước giải nhiệt cấp 780 lít/phút), lượng nước hao hụt khi bay hơi được bổ sung khoảng 10% 

lượng nước cấp ban đầu là 4,68 m3/giờ tương đương 37,44 m3/ngày (ngày hoạt động 8 giờ).  
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- Nước cấp cho quá trình tiện: Xây dựng bể chứa nước khoảng 2 m3, lượng nước hao hụt 

khi được bổ sung khoảng 10% lượng nước cấp ban đầu trong bể chứa là 0,2 m3/ngày.  

- Nước cấp hệ thống xử lý khí thải: trong tháp xử lý khí thải có bể chứa nước có thể tích 

là 5m3. Nước cấp bổ sung hằng ngày khoảng 10% lượng nước trong bể là 0,5 m3/ngày. 

 Nhu cầu khác 

- Nước vệ sinh nhà xưởng: định mức sử dụng 1 lít/m2 

- Nước chữa cháy: 10 lít/giây/1 đám cháy. Dự kiến 1 đám cháy xảy ra trong 3h liên tục. 

Lưu lượng nước chữa cháy là 108 m3/đám cháy. 

- Lưu lượng tính toán cho các công trình công cộng: lượng nước sử dụng cho tưới cây 3 

lít/m2/lần tưới và lượng nước rửa đường 0,4 - 0,5 lít/m2/lần rửa 

Nhu cầu sử dụng nước cho toàn nhà máy như sau: 

Bảng 1-4 Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

TT Mục đích sử dụng Đơn vị Định mức sử dụng 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước cấp 

lần đầu 

(m3) 

Nhu cầu sử 

dụng hằng 

ngày 

(m3/ngày) 

I Nước sinh hoạt 
    

1 Nước cấp sinh hoạt m3/ngày 45 lít/người/ngày 4,5 4,5 

2 Nước nhà ăn m3/ngày 25 lít/người/ngày 2,5 2,5 

II Nước cấp sản xuất 
    

1 

Nước cấp cho giải nhiệt 
    

- Cấp lần đầu: 46,8 m3/ giờ m3 
Cấp ban đầu 100% 

thể tích bể chứa 
374,4 

 

- Cấp bổ sung: 4,68 m3/giờ 

tương đương 37,44 m3/ngày 

(ngày hoạt động 8 giờ). 

m3/ngày 
Cấp bổ sung 10% 

lượng nước ban đầu 
37,44 37,44 

2 

Nước cấp cho máy tiện 
    

- Cấp lần đầu bể chứa nước 2 

m3: 2 m3 
m3 

Cấp ban đầu 100% 

thể tích bể chứa 
2 

 

- Cấp bổ sung: 0,5 m3/ngày m3/ngày 
Cấp bổ sung 10% 

lượng nước ban đầu 
0,2 0,2 

3 

Nước cấp cho HTXL khí thải 
    

- Cấp lần đầu bể chứa nước 5 

m3: 5 m3 
m3 

Cấp ban đầu 100% 

thể tích bể chứa 
5 

 

- Cấp bổ sung: 0,5 m3/ngày m3/ngày 
Cấp bổ sung 10% 

lượng nước ban đầu 
0,5 0,5 

 
TỔNG CỘNG 

  
426,54 45,14 

IV 
Nhu cầu sử dụng nước cho 

mục đích khác     

1 Nước tưới cây m3/lần tưới 3 lít/m2/lần tưới 10,96 10,96 

2 Nước rửa đường m3/ngày 
0,4 - 0,5 lít/m2/lần 

rửa 
0,95 0,95 
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TT Mục đích sử dụng Đơn vị Định mức sử dụng 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước cấp 

lần đầu 

(m3) 

Nhu cầu sử 

dụng hằng 

ngày 

(m3/ngày) 

3 Nước cấp dự phòng cho PCCC 
m3/đám 

cháy 
15 lít/s 162 162 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

Như vậy, tổng nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất cấp khi nhà máy mới đi vào 

hoạt động là 426,54 m3. Nhu cầu sử dụng hằng ngày 45,14 m3/ngày.đêm (không bao gồm 

lượng nước cấp cho PCCC, tưới cây, rửa đường). 

Riêng đối với nhà xưởng cho thuê dự kiến với ngành nghề tương tự thì dự kiến nhu cầu sử 

dụng nước sẽ tăng gấp đôi tương đương 90,28 m3/ngày.đêm. 

Cân bằng sử dụng nước của dự án như sau: 

Bảng 1-5 Cân bằng sử dụng nước của dự án – giai đoạn 1 

ST

T 
Mục đích sử dụng 

Lưu lượng (m3/ngày) 

Ghi chú Nhu cầu 

cấp nước 

Tuần 

hoàn 

Bay 

hơi 
Xả thải 

I Nước cấp sinh hoạt (Qsh) 7 - - 7 100% xả thải 

II Nước cấp sản xuất (Qsx)            

1 

Nước cấp cho giải nhiệt 

(làm mát lò nung tần) 

374,4 336,96 37,44 - 

Tuần hoàn tái sử dụng 

90%, bay hơi thất thoát 

10%, không phát sinh 

nước thải 

- Cấp lần đầu: 46,8 m3/ giờ 

- Cấp bổ sung: 4,68 m3/giờ 

tương đương 37,44 

m3/ngày (ngày hoạt động 8 

giờ).  

2 

Nước cấp cho máy tiên 

2 1,8 - 0,2 

Tần suất vệ sinh bể chứa 

nước 1 lần/tháng, phát 

sinh khoảng 0,2 m3 nước 

(chiếm 10% lượng nước 

trong bể) – thu gom theo 

CTNH 

- Cấp lần đầu: 2 m3/ ngày 

- Cấp bổ sung: 0,2 m3/ngày 

2 

Nước cấp cho hệ thống xử 

lý khí thải 

5 4,5 - 0,5 

Tần suất vệ sinh bể chứa 

nước 1 lần/tháng, phát 

sinh khoảng 0,5 m3 nước 

(chiếm 10% lượng nước 

trong bể) – thu gom theo 

CTNH 

- Cấp lần đầu: 5 m3/ ngày 

- Cấp bổ sung: 0,5 m3/ngày 

Tổng cộng (I+ II+ III) 388,4 343,26 37,44 7,7   

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 
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1.4.4. Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện: điện chiếu sáng toàn Nhà máy và sử dụng cho các thiết bị sản xuất 

và bếp nấu ăn với công suất tiêu thụ tối đa khoảng 318.61 kVA. 

Nguồn cung cấp: Khu vực quy hoạch được cấp điện từ tuyến đường dây hiện hữu 22kV 

nằm trên đường D2B giáp ranh khu quy hoạch về phía Tây.  

- Nguồn điện của dự án lấy từ nguồn điện trung thế hiện có của khu công nghiệp, kết nối 

với trạm biến áp. Lắp đặt 1 máy biến áp 1000KVA cùng hệ thống tủ điện trung thế và hạ thế 

hoàn thiện. Cáp ngầm dùng cáp 22KV CABLE CU/DSTA/XLPE/PVC-3C x 70 mm2 và được 

đi trong ống HDPE D195/150. Cáp nổi dùng cáp Cu/XPLE/PVC. 

Ngoài ra, để ổn định nguồn điện cho hoạt động của Nhà máy trong trường hợp mạng lưới 

điện khu vực gặp sự cố, Công ty đã trang bị 01 máy phát điện với công suất 100 kVA chạy 

bằng dầu DO. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): 

1.5.1. Vị trí địa lý của dự án 

Khu đất xây dựng dự án nằm tại Lô B2-P, lô B2-N, đường D2B, Khu công nghiệp 

Becamex - Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt 

Nam. 

- Diện tích: 18.000 m2, có giới hạn cụ thể như sau: 

 + Phía Bắc: giáp Công ty TNHH may mặc Dar Lon. 

 + Phía Đông: giáp đất của KCN Became -Bình Phước (Lô B2). 

 + Phía Nam: giáp thửa đất số B2-Q của KCN Became -Bình Phước. 

 + Phía Tây: giáp đường D2B của KCN Became -Bình Phước, có lộ giới là 13m. 

 
Hình  1-1 Vị trí khu vực dự án 

Tọa độ các mốc giới hạn khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi 30 như trong Bảng 1-6. 

Bảng 1-6 Mốc tọa độ quy hoạch của dự án đã cắm ngoài thực địa 

Số hiệu 

mốc 

Tọa độ VN 2000, múi 30 

X(m) Y(m) 

 Lô B2-N 
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Số hiệu 

mốc 

Tọa độ VN 2000, múi 30 

X(m) Y(m) 

1  542579,650 1266106,950 

2  542729,607 1266103,335 

3  542728,161 1266043,353 

4  542578,204 1266046,968 

 Lô B2-P  

1  542728,161 1266043,353 

2  542726,715 1265983,370 

3  542576,758 1265986,985 

4  542578,204 1266046,968 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

1.5.2. Mối quan hệ của dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội 

 Các khu dân cư xung quanh dự án:  

- Khu dân cư đông đúc nằm phía Nam cách dự án gần nhất 1,6km 

 Các đối tượng kinh tế xã hội khác: 

- Dự án tiếp giáp với Công ty TNHH may mặc Dar Lon ở phía Bắc 

- Cách Công ty TNHH Young Sun Vina 80,7m về phía Nam 

- Cách Công ty TNHH năng lượng GPPD 184m về phía Tây Bắc 

- Giáp đường D2B của KCN Became -Bình Phước, có lộ giới là 13m về phía Tây. 

Công ty cam kết trong quá trình thực hiện dự án sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường, đảm bảo thu gom xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn môi trường; quản lý 

và hợp đồng xử lý đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định, không để ảnh 

hưởng đến các dự án xung quanh. 

 

Hình  1-2 Vị trí dự án với các đối tượng kinh tế xã hội 
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1.5.3. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của dự án 

Khu đất xây dựng dự án tương đối bằng phẳng, phù hợp cho việc xây dựng. Hiện trạng 

khu quy hoạch đã được đầu tư san lấp theo quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 của khu công nghiệp và có 

địa hình tương đối bằng phẳng nên thuận lợi cho việc thực hiện dự án. 

Năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh công ty sẽ xây dựng nhà xưởng cho thuê với diện 

tích 4.800 m2 và công ty đã thực hiện đăng ký môi trường cho dự án tại phường Minh Thành. 

Dự án dã được Ủy ban nhân dân phường Minh Thành gửi công văn xác nhận số 117/UBND 

ngày 06/09/2023 về việc tiếp nhận đăng ký môi trường của Công ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry.  

Năm 2024 công ty đã triển khai hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho giai đoạn 1, ngày 

02/02/2024 Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry đã được Ban quản lý khu kinh tế cấp 

giấy phép xây dựng số 11/GPXD gồm các hạng mục: Nhà xưởng (4.800 m2), nhà văn phòng 

(453 m2), nhà bảo vệ (18,38 m2), bể nước ngầm + nhà che máy máy bơm (bể nước ngầm xây 

ngầm 242 m2 + nhà che máy máy bơm 20 m2). 

Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành thi công các hạng mục công trình giai đoạn 1 đã 

được cấp giấy phép xây dựng số 11/GPXD. Tính đến ngay 201/07/2024 các công trình đang 

triển khai với mức độ hoàn thành thi công từ 50 – 80% khối lượng thi công. Cụ thể tỷ lệ hoàn 

thành xây dựng của các công trình trong giai đoạn 1 như sau: 

1. Nhà xưởng 1: 80% 

2. Nhà VP: 50% 

3. Hồ PCCC: 75% 

4. Cổng, Nhà BV, cột cờ: 45% 

5. Hàng rào: 85%. 

6. Hạ tầng: 50% 

7. Cột cờ: 50% 

  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY Trang 15 

  
Hình 1-3 Hiện trạng công trường đang thi công 

Thấy được tiềm năng phát triển mảng sản xuất gia công bánh răng bằng kim loại, sản 

xuất, gia công vòng bi, bạc đạn bằng kim loại và gia công các linh kiện khác… nên công ty tiến 

hành bổ sung vốn tăng tổng mức đầu tư, đầu tư máy móc thiết bị sản xuất tại xưởng sắp xây 

xong. Tiếp tục thực hiện đầu tư nhà xưởng giai đoạn 2 để cho thuê với ngành nghề tương tự.  

Đối với giai đoạn 2: hiện trạng khu đất đang là đất trống, đã được san gạt mặt bằng, giai 

đoạn 1 đang xây dựng có tận dụng 1 phần để làm nhà tạm cho công nhân xây dựng. 

 

Hình 1-4 Hiện trạng đất giai đoạn 2 

Đối với hạ tầng xung quanh khu vực dự án đã hoàn chỉnh, thuận lợi cho hoạt động xây 

dựng và vận hành của dự án trong tương lai. Hiện trạng hạ tầng như sau: 

- Giao thông  đối ngoại: Phía Tây giáp đường D2B của KCN Became -Bình Phước, có lộ 

giới là 13m. 

- Cấp nước, thoát nước mưa và nước thải, quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường: 

Hiện nay trong Khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước thải 

hoàn chỉnh, đồng bộ trên trục đường D2B thuận lợi cho việc đấu nối với hệ thống hạ tầng của 

KCN KCN Became -Bình Phước. 

- Hiện trạng nguồn, lưới điện, điện chiếu sáng và thông tin liên lạc: 
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Hiện nay trong Khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên 

lạc hoàn chỉnh, đồng bộ trên trục đường D2B. Do đó hệ thống cấp điện 3 pha cho khu quy 

hoạch được đấu nối trên trục đường D2B, thuận lợi cho việc đấu nối với hệ thống hạ tầng của 

KCN Became -Bình Phước. 

Đánh giá chung: về thuận lợi và khó khăn hạn chế. 

● Thuận lợi: 

- Tiềm năng: Nhà xưởng sản xuất đặt trong khu công nghiệp KCN Became -Bình Phước, 

tạo điều kiện cho để phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương. 

- Có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, tiếp giáp với các dự án, khu dân cư và thuận lợi di 

chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hạ tầng kỹ thuật xung quanh lô đất đã được KCN Became -Bình Phước đã và đang hoàn 

thiện thuận cho kết nối hạ tầng kỹ thuật của nhà máy khi thi công xây dựng và vận hành sử 

dụng. 

● Khó khăn: 

- Thời tiết mưa nhiều vào quý 3 hàng năm là nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thi công xây 

dựng nhà máy và hoạt động sản xuất trong mùa mưa. 

- Việc xây dựng mới toàn bộ các hạng mục xây dựng của khu B cũng ảnh hưởng rất lớn  

đến sự phát triển của doanh nghiệp. 

1.5.4. Quy hoạch sử dụng đất của dự án 

Dự án thuê sử dụng đất tại KCN Becamex - Bình Phước của Công ty cổ phần phát triển 

hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước. 

Quy hoạch sử dụng đất của dự án như sau: 

Bảng 1-7 Quy hoạch sử dụng đất của nhà máy 

STT TÊN HẠNG MỤC Diện tích Tỷ lệ (%) Ghi chú 

A 
Xây dựng công trình giai 

đoạn 1  
    

1 
Nhà xưởng (kích thước 

100 x 48m) 
4.800 26,67 

 GPXD số 11/GPXD ngày 

02/02/2024 – Đang xây dựng (đã 

hoàn thiện 80%) 

2 
Nhà văn phòng (kích 

thước 36 x 12m) 
453 2,52 

 GPXD số 11/GPXD ngày 

02/02/2024 Đang xây dựng (đã 

hoàn thiện  50 %) 

3 
Nhà bảo vệ (kích thước 

5,25 x 3,5m) 
18,38 0,10 

 GPXD số 11/GPXD ngày 

02/02/2024. 

Đang xây dựng (đã hoàn thiện  

45 %) 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY Trang 17 

STT TÊN HẠNG MỤC Diện tích Tỷ lệ (%) Ghi chú 

4 

Bể chứa nước ngầm + nhà 

che máy bơm (kích thước 

5 x 4m) 

20 0,11 

 GPXD số 11/GPXD ngày 

02/02/2024 

Đang xây dựng (đã hoàn thiện  

45 %) 

5 Cột cờ  4,48 0,02 

 Đã có trong quy hoạch được xây 

dựng Đang xây dựng (đã hoàn 

thiện  45 %) 

A 
Xây dựng công trình giai 

đoạn 2 
    

1 
Nhà xưởng (kích thước 

100 x 48m) 
4.800 26,67  

III 
Các hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 
  

 
  

1 
Kho chứa rác thải sinh 

hoạt 
15 0,08   

2 
Kho chứa rác thải thông 

thường 
15 0,08   

3 
Kho chứa chất thải nguy 

hại 
16,35 0,09   

4 Khu XLNT sinh hoạt 23,88 0,13   

B 
Đất giao thông – sân 

đường nội bộ 
1.892,65 10,51   

C Đất cây xanh 5.941,26 33,01   

 
TỔNG 18.000 100,00   

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

1.5.5. Biện pháp thi công 

- Thực hiện hoàn thiện nhà xưởng hiện hữu để nhanh chóng lắp đặt thiết bị đi vào hoạt động, 

song song sẽ tiến hành thực hiện xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2. 

- Quá trình thi công của dự án gồm các giai đoạn: Công tác chuẩn bị, san ủi mặt bằng, đào 

móng gia cố nền, xây dựng cơ bản và hoàn thiện công trình.  

Hiện tại công trình đã thực hiện xong giai đoạn san ủi mặt bằng, đào móng, hiện đang xây 

dựng và hoàn thiện công trình. 

Quy trình thi công công trình tổng thể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc được tóm tắt qua sơ 

đồ khối như sau: 
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Hình 1-5 Quy trình thi công xây dựng các công trình. 

 Công tác chuẩn bị mặt bằng 

- Mặt bằng được dọn dẹp rác, định vị móng trước khi thi công móng công trình. Bố trí điểm 

tập kết vật liệu, luồng di chuyển, vị trí đặt máy vận chuyển vật tư, vật liệu lên cao. Dùng máy trắc 

đạc để kiểm tra tổng thể mặt bằng, kiểm tra tính chính xác của các điểm định vị góc, chiều dài mỗi 

cạnh. Sau đó, tiếp tục định vị trí các điểm tim cột và các vị trí cần thiết khác. Kiểm tra lại lần cuối 

để đảm bảo độ sai lệch nằm trong giới hạn cho phép, nếu qua kiểm tra phát hiện sai lệch quá giới 

hạn thì báo ngay cho đơn vị tư vấn để có sự điều chỉnh trước khi thi công. Mặt bằng công trình thi 

công bố trí các rãnh, hố thu thoát nước. 

 Công tác thi công móng 

- Đào móng bằng máy đào có dung tích gầu ≥ 0,5 m3. Đào đổ đất kế bên khu vực đào đất 

được rào chắn bằng lưới an toàn, trong quá trình đào luôn có máy bơm nước giữ ẩm không để phát 

tán bụi vào môi trường, phần đất thừa được dùng để đắp nền. Về phần thi công chọn giải pháp ép 

cọc, đây là phương pháp sử dụng máy nén thủy lực. 

- Thử tải tĩnh trước khi thi công hàng loạt. Công trường được che chắn cách ly với khu vực 

bên ngoài. Khi đào hố móng sẽ có giải pháp chống sạt, không để sạt lở. Đặc biệt lưu ý đến tầng đất 

chịu lực kém và mực nước ngầm mạch nông.  
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 Công tác bê tông 

- Bê tông được dùng là bê tông thương phẩm đổ bằng bơm tự hành. Đối với các hạng mục 

nhỏ, dùng máy trộn bê tông 0,5 m3 đổ tại chỗ. Dùng máy đầm bàn và máy đầm dùi để đảm bảo độ 

chặt của bê tông. Thực hiện tưới nước và bảo dưỡng bê tông đúng quy chuẩn xây dựng.  

- Khu vực thi công được lắp dựng giàn giáo bao che và lưới an toàn ngăn cách với bên ngoài 

khu vực thi công. 

 Công tác cốt thép  

- Biện pháp thi công cốt thép được gia công tại hiện trường, phần thép vụn được thu gom 

thanh lý phế liệu. Cốt thép được gia công bằng máy cắt, máy uốn, máy nắn thẳng, không gia công 

thủ công. Thép xây dựng được bảo quản trong khu vực có mái che, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với 

mưa nắng, bùn đất. 

 Công tác cốt pha 

- Sử dụng cốt pha định hình, hạn chế sử dụng cốt pha gỗ. Khi thi công cốt pha đảm bảo bề 

mặt bê tông phẳng, không vênh, không rỗ. Cốt pha móng và cốt pha cột được kiểm tra tim tuyến 

bằng máy trắc đạc, đảm bảo đúng tim như bản vẽ thiết kế công trình. 

 Công tác sản xuất lắp dựng kết cấu thép 

- Các cấu kiện thép như cột, kèo, xà gồ được đặt hàng gia công hoàn thiện kể cả sơn tại nhà 

máy, sau đó vận chuyển đến hiện trường lắp dựng. Quá trình thi công lắp dựng dùng 2 xe cẩu tự 

hành loại 35 tấn tuân thủ các qui định an toàn về cẩu lắp. 

 Công tác ốp lát gạch đá  

- Biện pháp thi công công tác ốp lát dùng phương pháp thủ công, khi gia công cắt gọt gạch đá 

dùng phương pháp cắt ướt để tránh phát tán bụi ra môi trường. 

 Công tác sơn 

- Biện pháp thi công công tác sơn, trong khi thi công có giàn giáo và lưới che chắn bụi trong 

quá trình bả matic và chà nhám. 

 Khối lượng vật liệu xây dựng  

- Khối lượng vật tư phục vụ cho việc thi công xây dựng cho giai đoạn còn lại khoảng 

36.014,85 tấn bao gồm cát, đá, sắt, thép, gạch,.... Nguyên vật liệu phục vụ thi công và máy móc thi 

công xây dựng được vận chuyển từ khu vực thị xã Chơn Thành. Khoảng cách vận chuyển lấy trung 

bình là 10km với lượng nguyên vật liệu trên thì trong quá trình thi công và loại phương tiện vận 

chuyển nguyên liệu tại dự án là xe tải 15 tấn. 

- Khối lượng vật tư sử dụng trong công tác thi công được dự tính như sau: 

Bảng 1-8 Khối lượng vật liệu xây dựng 

STT Vật tư Đơn vị Khối lượng 

1 Bu lông M20x80 Tấn          8,80    

2 Cát vàng hạt mịn Tấn      724,51    

3 Cát vàng hạt to Tấn   3.425,76    

4 Đá 1x2 Tấn   7.042,02    
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STT Vật tư Đơn vị Khối lượng 

5 Đất đèn Tấn          5,02    

6 Dây thép Tấn          1,32    

7 Dây thép D6 –D8 Tấn          2,64    

8 Đinh Tấn          0,88    

9 Đinh đĩa Tấn          1,76    

10 Đinh tán F22 Tấn          0,44    

11 Đinh vít Tấn          0,44    

12 Gỗ chèn Tấn   1.760,22    

13 Gỗ chống Tấn   2.640,33    

14 Gỗ đà nẹp Tấn      352,04    

15 Gỗ ván Tấn   8.801,11    

16 Que hàn Tấn          7,04    

18 Sơn lót K-108 Tấn          3,30    

19 Sơn phủ SG168 LOW GIOSS Tấn          5,72    

20 Thép xây dựng Tấn      618,11    

21 Thép tấm Tấn      611,77    

22 Tôn Tấn      103,68    

23 Xi măng PC40 Tấn   2.762,95    

24 Cọc Bê Tông Ưlt D350 Tấn   6.030,35    

25 Ti giằng xà gồ Tấn          1,32    

26 Gạch thẻ 4x8x19cm Tấn   1.103,31    

Tổng cộng Tấn 36.014,85 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

Ghi chú: Trọng lượng của nguyên, vật liệu được quy đổi theo quy chuẩn về trọng lượng riêng 

được quy định trong công văn số 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố Định mức vật tư 

trong xây dựng. 

- Khối lượng vật liệu xây dựng được chủ dự án tính toán cùng với đơn vị thi công thiết kế 

dựa trên hoạch toán khối lượng xây dựng. 

 Danh mục máy móc, thiết bị thi công 

Bảng 1-9 Danh mục máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng dự án 

STT Tên máy móc thiết bị Đơn vị Số lượng 
Năm sản 

xuất 

Mức độ an 

toàn thiết bị 

1 Đầm bàn 1 KW Cái 02 2019 Sử dụng tốt 

2 Đầm dùi 1,5 KW Cái 02 2019 Sử dụng tốt 

3 Đầm rung tự hành 18 T Cái 02 2019 Sử dụng tốt 

4 Máy cắt thép 5 KW Cái 02 2019 Sử dụng tốt 

5 Máy uốn thép 5 KW Cái 02 2019 Sử dụng tốt 

6 Máy đầm bánh hơi tự hành 9 T Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

7 Máy đóng ép 3,5 T Cái 01 2019 Sử dụng tốt 
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STT Tên máy móc thiết bị Đơn vị Số lượng 
Năm sản 

xuất 

Mức độ an 

toàn thiết bị 

8 Máy hàn 23 KW Cái 03 2019 Sử dụng tốt 

9 Máy khoan 2,5 KW Cái 03 2019 Sử dụng tốt 

10 Máy mài 2,7 KW Cái 03 2019 Sử dụng tốt 

11 Máy trộn bê tông 250 l Cái 02 2019 Sử dụng tốt 

12 Máy ủi 108 CV Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

13 Máy rải 50-60 m3/h Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

14 Máy san 108 CV Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

15 Máy lu rung 25 T Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

16 Máy lu bánh lốp 16 T  Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

17 Máy lu 10 T Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

18 Ô tô tưới nước  5 m3 Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

19 Máy nén khí điêzen 600 m3/h Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

20 Máy đào 0,9 m3 Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

21 Máy vận thăng 0,8 T Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

22 Xe cẩu 7 tấn Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

23 Máy phát điện 50 KW Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

24 Cần trục bánh xích 40 T Cái 01 2019 Sử dụng tốt 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

Ghi chú: Hiện trạng máy móc được đánh giá dựa trên quá trình thi công ở một số công 

trình khác do chủ nhà thầu xây dựng đưa ra (tình trạng mới trên 80%). Các máy móc thiết bị 

còn trong niên hạn sử dụng và đều được bảo hành, kiểm tra định kì đúng quy định. 

 Nhu cầu nhân công giai đoạn xây dựng 

- Số lượng công nhân làm việc tại công trường là: 50 người.  

- Thời gian làm việc trong giai đoạn xây dựng là từ 7 giờ đến 17 giờ. 

- Quá trình ăn uống của công nhân hoàn toàn không thực hiện tại lán trại. Tại giờ nghỉ 

công nhân sẽ ra các tiệm cơm gần dự án để ăn.  

 Thời gian thi công 

- Thời gian thi công từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2024 (theo tiến độ cấp phép của giấy 

chứng nhận đầu tư) 

 Nhu cầu nước cấp cho thi công và nhân lực thi công 

- Nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt của công nhân trong thời gian xây dựng: 45 lít/người/ca 

(TCXDVN 33:2006 – tại KCN), thì tổng lượng nước cấp mỗi ngày là: Qsh = 45 lít/người/ca × 

50 người = 5,625 m3/ngày. 
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- Nước cấp phục vụ thi công: lưu lượng khoảng 6,9 m3/ngày, bao gồm sử dụng cho công 

tác thi công bê tông, rửa xe, phun nước giảm bụi. Cụ thể: 

- Nước trộn bê tông: theo tính toán của Chủ đầu tư và đơn vị thi công lượng nước dùng 

cho quá trình trộn bê tông khoảng 3,5 m3/ngày. 

- Nước rửa xe: tổng số lượng xe thi công ra vào công trình giai đoạn xây dựng dự án cao 

nhất là 20 chuyến/ngày. Lượng nước cấp dùng cho hoạt động rửa xe ước tính khoảng: 20 xe  

14 lít/phút  5 phút = 1.400 lít/ngày = 1,4 m3/ngày. 

- Nước sử dụng để rửa dụng cụ xây dựng ước tính khoảng 1,0 m3/ngày. 

- Nước phun giảm bụi ước tính khoảng 1,0 m3/ngày. 

1.5.6. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị 

Máy móc sử dụng sản xuất cho dự án bao gồm: 

Bảng 1-10 Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong dây chuyền sản xuất  

TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

 

số 

lượng 

Năm sản xuất Nơi sản xuất 

1 Lò nung tần số 1 cái 

- Công suất: 300KVA 

- Nguồn điện gia công:  

3 phase 380V  50/60HZ 

- Công suất gia công Max: 

300KVA 

- Điện áp: 460 V 

- Diện năng tiêu thụ: 

250KW 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

2 
 

Lò nung tần số 2 
Cái 

- Công suất: 300KVA 

- Nguồn điện gia công:  

3 phase 380V  50/60HZ 

- Công suất gia công Max: 

300KVA 

- Điện áp: 460 V 

- Diện năng tiêu thụ: 

250KW 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

3 
Tháp giải nhiệt 

60T 
Cái 

- Khả năng làm mát: 

234000 (kcal/hr) 

- Dòng chảy  780 lít/phút   

- Đường kính 2040mm 

- Chiều cao  1930mm 

- Ống ra          # 90               

- Ống vào  # 90         

- Mô tơ quạt   1,5 hp  8p                 

- Điện năng đầu vào: 50hz 

380 V 3PH  

2 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 
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TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

 

số 

lượng 

Năm sản xuất Nơi sản xuất 

- Lưu lương gió 

 420 m3/min 

4 
Máy ly tâm loại 

380 
cái 

- Tốc độ tối đa: 15,000 

vòng/ phút 

- Lực li tâm RCF: 24,400 

- Khả năng ly tâm tối đa: 4 

x 290 ml 

- Thời gian ly tâm: có thể 

điều chỉnh từ 1 giây – 99 

phút 59 giây hoặc vận hành 

liên tục hoặc với chu trình 

ly tâm ngắn 

- Có thể sử dụng nhiều loại 

rotor và nhiều loại ống ly 

tâm khác nhau (có thể tùy 

chọn) 

- Kích thước: W457 x 

D600 x H418 mm 

- Điện áp: 220 V 

- Điện năng tiêu thụ: 3,75 

- Trọng lượng: khoảng 51 

kg 

7 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

5 

 

Máy ly tâm loại 

520 

cái 

- Điện áp: 220 V 

- Điện năng tiêu thụ: 5,625 

KW 

 

3 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

6 

 

Máy ly tâm loại 

1200 

cái 

- Tốc độ ly tâm: 400 - 

12.000 vòng/phút 

- Tốc độ ly tâm tối đa: 

12.000 vòng/phút 

- Lực ly tâm tối đa: 16,647 

xg 

- Công suất ly tâm tối đa: 

85ml x 6 (rotor góc) và 4 x 

250ml (rotor văng) 

- Màn hình LCD 4.3’’, điều 

khiển cảm ứng 

- Màn hình điều khiển cảm 

ứng, hiển thị các thông số: 

tốc độ, RCF, thời gian 

- Tự động nhận diện rotor, 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 
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TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

 

số 

lượng 

Năm sản xuất Nơi sản xuất 

không hoạt động khi rotor 

không cân bằng 

- Cài đặt thời gian: tới 99 

giờ 59 phút 59 giây hoặc 

liên tục 

- Tính thời gian: bắt đầu từ 

lúc khởi động / hoặc bắt 

đầu từ lúc cài đặt RPM 

- Điều chỉnh gia tốc/giảm 

tốc: 0 – 9 giai đoạn (10 

bước) 

- Bộ nhớ lưu trữ được 100 

chương trình ly tâm 

- Độ ồn: ≤ 60dB 

- Điện áp: 220 V 

- Điện năng tiêu thụ: 

3,75KW 

7 
 

Máy nén khí 20HP 
cái 

– Điện áp: 380v/50Hz 

– Công suất: 20 HP (~ 

15Kw) 

– Dung tích bình khí: 500 

lít 

– Áp suất: 8 – 10 ( bar ~ 

kg/cm2) 

– Lưu lượng khí: 3000 

lít/phút 

– Đầu nén 3*120 

2 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

8 Lò ủ dạng hộp cái 

 - Công suất: 45KW 

- Nhiệt độ ủ: 500 – 6000C 

- Điện áp: 220 V 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

9 Lò ủ dạng hố cái 

 - Công suất: 60 KW 

- Nhiệt độ ủ: 500 – 6000C 

- Điện áp: 220 V 

2 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

10 

 

Máy phun bi dạng 

trục lăn 

cái 
 - Công suất: 6,375KW 

- Điện áp: 220 V 
2 2019 - 2022 

Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

11 

 

Máy tiện A (Máy 

chính xác V-26 ) 

cái 

- Đường kính trục chính: 

87mm 

- Đường kình ống kẹp: 

75mm 

- Kích thước đường  

kính ngoài dao:  

25mm 

- Kích thước giá đỡ dụng 

cụ: 50mm 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY Trang 25 

TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

 

số 

lượng 

Năm sản xuất Nơi sản xuất 

12 
 

Máy tiện B 
cái 

- đường kính trục chính: 

87mm 

- Đường kình ống kẹp: 

75mm 

- Kích thước đường kính 

ngoài dao: 25mm 

- Kích thước giá đỡ dụng 

cụ: 50mm 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

13 Máy tiện C cái 

- đường kính trục chính: 

87mm 

- Đường kình ống kẹp: 

75mm 

- Kích thước đường kính 

ngoài dao: 25mm 

- Kích thước giá đỡ dụng 

cụ: 50mm 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

14 Máy tiện D cái 
 

Máy chính xác V-36 
1 2019 - 2022 

Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

15 Máy tiện G cái 

- đường kính trục chính: 

87mm 

- Đường kình ống kẹp: 

75mm 

- Kích thước đường kính 

ngoài dao: 25mm 

- Kích thước giá đỡ dụng 

cụ: 50mm 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

16 Máy tiện H cái 

- đường kính trục chính: 

87mm 

- Đường kình ống kẹp: 

75mm 

- Kích thước đường kính 

ngoài dao: 25mm 

- Kích thước giá đỡ dụng 

cụ: 50mm 

1 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

17 
Máy phay loại 

1000 
cái Kích thước 1m 4 2019 - 2022 

Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

18 
Máy phayloại 

1000 
cái Kích thước 3m 4 2019 - 2022 

Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

19 

 

Máy cưa (Heji H-

5550) 

cái   3 2019 - 2022 
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

20 
Máy phát điện dự 

phòng 
cái  1 2019 - 2022 

Trong nước hoặc 

nhập khẩu 
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TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

 

số 

lượng 

Năm sản xuất Nơi sản xuất 

21 

Hệ thống tuần 

hoàn nước cung 

cấp cho máy tiện: 

tháp phun nước, 

bồn chứa 

Hệ 

thốn

g 

 1  
Trong nước hoặc 

nhập khẩu 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

1.5.7. Nhu cầu lao động 

 Số Lao động: 

Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc cố định tại nhà máy là: 100 người 

 Chế độ làm việc: 

- Số lượng cán bộ công nhân viên: 100 người 

- Số ngày làm việc trong năm: 310 ngày/năm 

- Số ca làm việc trong ngày: 02 ca/ngày. 

- Số giờ làm việc trong một ca: 8 giờ/ca. 

1.5.8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Giai đoạn1: 

+ Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý (như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, môi trường, PCCC, Giấy phép xây dựng,…): Từ tháng 

03/2023 đến tháng  10/2024. 

+ Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu và lắp đặt máy móc thiết bị; vận hành thử 

nghiệm: Từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2024. 

+ Hoàn thành đưa vào vận hành sản xuất: Từ tháng 01/2025 

- Giai đoạn 2: 

+ Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý: Từ tháng 02/2025 đến tháng  09/2025. 

+ Hoàn thành xây dựng nhà xưởng: Từ tháng 10/2025 đến tháng 10/2026. 

+ Hoàn thành đưa vào hoạt động kinh doanh nhà xưởng: Từ tháng 11/2026. 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 13/4/2022 về 

việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

+ Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng 

môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền 

vững 2030 của đất nước.  

+ Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm quyền 

được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học được gìn 

giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội hài 

hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành và phát 

triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050.  

Do đó, dự án đầu tư hệ thống sản xuất và kèm theo các công trình bảo vệ trường đồng bộ 

là phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 

2.1.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.2.1. Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 

2050 có đề cập: “Phát huy các lợi thế chiến lược (Đất đai và vị trí địa lý) trong xu hướng dịch 

chuyển và lan tỏa của vùng, giải quyết những nút thắt chiến lược để đưa tỉnh Bình Phước từ vị 

trí “dự trữ” thành một “động lực” tăng trưởng và phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam và sự lan tỏa của địa phương kết nối với Tây Nguyên. Phát huy lợi thế của các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; bảo đảm hài hòa và cân đối giữa các vùng, giữa thành thị 

và nông thôn, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển các vùng phía Nam: Thành phố Đồng Xoài - 

Huyện Đồng Phú - Thị xã Chơn Thành. 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu phát triển 

đến năm 2030 của tỉnh Bình Phước là: trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu 

quả và bền vững, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ, có quy mô kinh tế khá dựa 

trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển các cụm ngành có 

tiềm năng tạo nhiều việc làm có thu nhập và nguồn thu ngân sách,... 
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Với mục tiêu phát triển như trên, KCN Becamex – Bình Phước do Công ty Cổ phần Phát 

triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng chính phủ bổ 

sung vào quy hoạch chung các KCN của cả nước tại Công văn số 1019/TTg-KTN ngày 

03/07/2008 với diện tích quy hoạch dự kiến là 2.000 ha. Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính 

Phủ đồng ý sáp nhập Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước diện tích quy hoạch 450 ha (được 

phê duyệt tại Công văn 575/TTg-KTN ngày 21/04/2008) vào KCN Becamex - Bình Phước, 

theo đó diện tích của KCN Becamex - Bình Phước sau khi sáp nhập là 2.450 ha. Ngày 

16/11/2023, KCN Becamex - Bình Phước được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quyết 

định số 3380/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước”. 

KCN Becamex – Bình Phước đã được phê duyệt báo cáo ĐTM với các ngành nghề gồm: 

điện máy, điện công nghiệp và gia dụng; điện tử, tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; 

chế biến lương thực, thực phẩm và nông lâm sản (không chế biến tinh bột mì); chế tạo máy, ô 

tô, thiết bị phụ tùng; cơ khí chế tạo và cơ khí chính xác có xi mạ, xử lý nhiệt; gốm sứ, thủy 

tinh, pha lê; sản xuất các loại khí công nghiệp, sơn công nghiệp; sản xuất thép các loại (không 

luyện thép từ quặng và phế liệu); sản xuất dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ em; sợi, dệt, 

may mặc có nhuộm (không tiếp nhận dự án chuyên nhuộm); sản xuất da, giả da, giày da (không 

thuộc da tươi); sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm hóa chất, nông dược, thuốc thú y; sản xuất nhựa, 

xăm lốp, cao su (không chế biến mủ cao su tươi); sản xuất gỗ, trang trí nội thất, vật liệu xây 

dựng; sản xuất bao bì chế biến, in ấn giấy (không sản xuất bột giấy từ nguyên liệu thô); kho bãi 

và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải, sản xuất công nghiệp; sản xuất, tái chế ắc quy, pin các loại 

(không nhập khẩu tái chế ắc quy); và sản xuất dụng cụ y tế, quang học. 

Do đó dự án “NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISION INDUSTRY” 

được thực hiện tại Lô B2-P, lô B2-N, đường D2B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, 

Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam hoàn toàn phù hợp với 

lĩnh vực “chế tạo máy, ô tô, thiết bị phụ tùng” của KCN Becamex – Bình Phước; góp phần 

phát triển kinh tế của tỉnh theo mục tiêu đề ra.  

2.1.2.2.  Phân vùng môi trường 

Theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc ban hành Quy định về phân vùng các ngành tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước tính đến năm 2030. Theo đó, nước thải phát sinh từ Dự án sau khi được xử lý sẽ được 

thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex - Bình Phước. Nước thải tiếp 

tục được KCN xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq = 0,9; Kf = 1,0) và được xả 

vào suối Ngang, sau đó xả ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Bé. 

2.2.  Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước 

Theo mô tả tại Bảng 1-5, nước thải phát sinh tại khu vực dự án chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt từ công nhân viên và nước thải nhà ăn với  lưu lượng là 7 m3/ngày. Thông số ô nhiễm 
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chính gồm: pH, TSS, BOD5, TDS, Sunfua, amoni, nitrate, photphate, dầu mỡ động thực vật, 

coliform.  

Với lượng nước thải phát sinh như trên, nhà máy xây dựng hệ thống xử lý nước thải công 

suất 10 m3/ngày.đêm là hoàn toàn đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và xử lý.  

Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba 

ngăn sau đó theo đường ống thu gom PVC D220 về hệ thống xử lý nước thải với công suất 10 

m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Becamex – Bình Phước (đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT – cột B) sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN tại 

tại 1 điểm đấu nối (vị trí hố ga đấu nối D2B.R11) trên trục đường D2B theo biên bản thỏa 

thuận đấu nối số BM-18-01 ngày 11/9/2023 ký giữa Công ty TNHH Gia Phong Precision 

Industry và Công ty Cổ phần phát triển HTKT Becamex – Bình Phước.  

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước thải của KCN Becamex – Bình Phước đã được đầu tư 

thực hiện hoàn chỉnh, nhà máy sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và được 

dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN. Mạng lưới thu gom nước thải bao gồm mạng 

lưới thu gom nước thải bên trong và bên ngoài các doanh nghiệp. Mạng lưới thu gom nước thải 

bên ngoài được thiết kế và xây dựng phù hợp thu gom toàn bộ nước thải từ các doanh nghiệp 

và dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 4.000 m3/ngày.đêm. Kết cấu cống thu gom và 

thoát nước thải là cống BTCT ly tâm cho loại tự chảy với D220(mm) để dẫn nước thải sau xử 

lý về nguồn tiếp nhận. Tọa độ vị trí đấu nối nước thải là: X = 1266039,25; Y = 542774,22 (theo 

hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

2.2.2. Hiện trạng công tác vận hành của hệ thống xử lý nước thải công suất 4.000 m3/ngày 

đêm 

Trạm xử lý nước thải tập trung được xây dựng với công suất xử lý là 4.000 m3/ngày.đêm 

(đã xây dựng hoàn chỉnh 100%), đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại khu 

công nghiệp và các đơn vị nhà máy đầu tư. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột A; Kf = 1,0 và Kq = 0,9). Trong trường hợp sự cố, nước sau xử lý không 

đạt quy chuẩn xả thải, nước thải sẽ được dẫn về hồ phòng ngừa, ứng phó sự cố với dung tích tối 

thiểu 9.566 m3. 

Nước sau xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của KCN sẽ xả thải ra suối Ngang, sau 

đó chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Bé thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 
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Bảng 2-1 Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Becamex – Bình Phước. 

STT Thông số Đơn vị Giá trị tiếp nhận 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 5,5 - 9 

3 BOD5 (20oC) mg/l 50 

4 COD mg/l 150 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

6 Màu mg/l 150 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thủy ngân mg/l 0,005 

9 Amoni  mg/l 10 

10 Chì mg/l 0,1 

11 Cadimi mg/l 0,05 

12 Crom (VI) mg/l 0,05 

13 Crom (III) mg/l 0,2 

14 Đồng mg/l 2 

15 Sắt mg/l 1 

16 Niken  mg/l 0,2 

17 Mangan  mg/l 0,5 

18 Tổng phenol mg/l 0,5 

19 Tổng xianua mg/l 0,1 

20 Florua mg/l 10 

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

22 Tổng nitơ mg/l 40 

23 Tổng photpho (tính theo P ) mg/l 6 

24 Sunfua mg/l 0,5 

25 Clorua  mg/l 1.000 

26 Clo dư mg/l 2 

27 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ mg/l 0,1 

28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ mg/l 1 

29 Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

31 Tổng PCB mg/l 0,01 
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STT Thông số Đơn vị Giá trị tiếp nhận 

32 Tổng Coliform mg/l 5.000 

(Nguồn: KCN Becamex – Bình Phước) 

 

Hình 2-1 Quy trình xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung KCN 
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Thuyết minh quy trình 

Hố thu nước thải: Nước thải từ các Nhà máy và các xí nghiệp trong Khu công nghiệp 

được thu gom về hố thu gom nước thải.  

Máy tách rác tinh: Sau khi vào bể gom nước thải được tách rác bằng máy tách rác tinh để 

loại bỏ hết các rác lớn như: Cành cây, đá, giẻ có kích thước > 10mm ra khỏi nước thải trước 

khi vào bể gom. Sau đó, nước thải được hệ thống bơm bơm qua máy tách rác tinh tự động loại 

trống quay để loại bỏ nốt các loại rác có kích thước >2,5mm ra trước khi vào hệ thống xử lý. 

Sau khi tách rác, nước tiếp tục chảy qua các ngăn lắng để tách cát. Cát thu gom tại đáy bể sẽ 

được vệ sinh, làm sạch và thu gom định kỳ.  

Bể tách cát, dầu 

Sau khi tách rác, nước tiếp tục chảy qua các ngăn lắng để tách cát. Cát thu gom tại đáy bể 

sẽ được vệ sinh, làm sạch và thu gom định kỳ. Bể tách dầu được thiết kế 3 ngăn, dưới tác dụng 

của trọng lực các cặn lơ lửng lắng xuống đáy vách nghiêng của bể và được thu gom định kỳ ở 

ngăn thứ nhất, nước trong và dầu di chuyển lên trên. Do tỉ trọng của dầu nhỏ hơn tỉ trọng của 

nước nên sẽ nổi trên bề mặt bể và lớp dầu này sẽ được vớt bỏ định kỳ. Phần nước trong sau 

tách dầu sẽ được thu gom qua hệ thống máng tràn ở ngăn thứ ba tiếp tục chảy sang bể điều hòa. 

Bể điều hòa  

Điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải. Nước thải sau khi qua bể tách mỡ sẽ 

chảy vào bể điều hòa. Lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau 

như: thời gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải. 

Cụ thể như khi nồng độ hoặc lưu lượng tăng lên đột ngột: 

+ Các công trình đơn vị hóa lý sẽ làm việc kém hiệu quả đi và nếu muốn ổn định được 

cần phải thay đổi lượng hóa chất thường xuyên điều này gây khó khăn cho quá trình vận hành. 

+ Các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lưu lượng và nồng độ thay đổi đột ngột sẽ gây 

sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, làm cho công 

trình mất hẳn tác dụng. 

Như vậy, việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử 

lý, tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. Để thực 

hiện quá trình ổn định nồng độ, trong bể điều hòa bố trí hệ thống sục khí, bao gồm các thiết bị 

sau: máy thổi khí và đĩa phân phối khí.  

Bể keo tụ  

Tại bể keo tụ, hóa chất keo tụ PAC được châm vào để thực hiện quá trình keo tụ các hạt 

keo, cặn lơ lửng. Hóa chất keo tụ có vai trò nén điện tích của các hạt keo có trong nước thải. 

Các hạt keo sau khi đã được nén điện tích sẽ có xu hướng liên kết với nhau tạo nên bông cặn có 

kích thước và khối lượng lớn hơn. Quá trình keo tụ loại bỏ được phần lớn TSS, kim loại nặng, 

độ màu, COD và một phần nitơ hữu cơ có trong nước thải. Nhờ sự hỗ trợ của motor khuấy giúp 

cho các phản ứng được diễn ra thuận lợi trong thời gian rất nhanh và đây cũng là một yếu tố 
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quyết định đến hiệu quả của quá trình xử lý. Nước thải từ bể keo tụ 1 được dẫn qua Bể tạo 

bông. 

Bể tạo bông  

Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, tại Bể 

tạo bông, Hóa chất trợ keo tụ Polymer được châm vào để liên kết các bông cặn nhỏ được tạo ra 

từ quá trình keo tụ thành bông cặn to, lắng nhanh. Ngược với quá trình keo tụ, quá trình tạo 

bông hiệu quả hơn với thời gian phản ứng lâu hơn và tốc độ khuấy của motor chậm hơn, nếu 

motor khuấy quá nhanh sẽ làm vỡ các bông cặn vừa được hình thành. Nước thải từ bể tạo bông 

được dẫn qua bể lắng hóa lý.  

Bể lắng hóa lý 

Tại đây, bể lắng được thiết kế đặc biệt có tác dụng tạo môi trường tĩnh cho các bông keo 

lắng xuống. Nước thải được phân phối thông qua ống trung tâm ở giữa bể và phân bố đều từ 

tâm ra thành bể, toàn bộ bông bùn, các chất lơ lửng, các chất vô cơ có trong nước thải sẽ lắng 

xuống đáy bể dưới tác dụng của tấm hướng dòng tại ống lắng trung tâm, bùn tập trung ở đáy 

bể, được tách bỏ dễ dàng hơn. Phần bùn thu ở đáy bể được đưa đến bể thu gom bùn bằng bơm 

bùn. Nước thải từ bể lắng hóa lý được chảy tràn sang bể anoxic.  

Bể Anoxic 

 Nước thải sau bể lắng 1 được chảy tràn vào bể thiếu khí, nhằm khử nitơ từ sự chuyển hóa 

nitrate thành nitơ tự do. Lượng nitrate này được tuần hoàn từ lượng bùn tuần hoàn từ Bể lắng 2 

và lượng nước thải từ bể MBBR. Nước thải sau khi khử nitơ sẽ tiếp tục tự chảy vào Bể sinh 

học hiếu khí kết hợp nitrate hóa. Thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ là (1) 

thời gian lưu  nước của  Bể sinh học thiếu khí; (2) nồng độ vi sinh trong bể; (3) tốc độ tuần 

hoàn nước và bùn từ Bể sinh học hiếu khí và Bể lắng; (4) nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh 

học; (5) phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; (6) nhiệt độ. Trong các thông số trên, 

phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc khử 

nitơ. Nghiên cứu cho thấy nước thải cùng một nồng độ hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học 

(bCOD) nhưng khác về thành phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (rbCOD). 

Trường hợp nào có rb COD càng cao, tốc độ khử nitơ càng cao. 

Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate: 

Đồng hóa (assimilatory): NH3 → NO3-, tổng hợp tế bào, khi N-NO3- là dạng nitơ duy 

nhất tồn tại trong môi trường 

Dị hóa (dissimilatory) → quá trình khử nitrate trong nước thải. 

+ Quá trình đồng hóa: 3NO3- + 14CH3OH + CO2 + 3H+  3C5H7O2N + H2O 

+ Quá trình dị hóa: 

Bước 1: 6NO3- + 2CH3OH  6NO2- + 2CO2 + 4H2O  

Bước 2: 2NO2- + 3CH3OH  3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH- 

              6NO3- + 5CH3OH  5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- 

+ Tổng quá trình khử nitrate: 
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NO3- + 1,08CH3OH + H+  0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

Bể sinh học thiếu khí được khuấy trộn bằng Máy khuấy chìm nhằm giữ bùn ở trạng thái 

lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không được cung cấp 

oxy cho bể này vì oxy có thể gây ức chế cho vi sinh khử nitrate. 

Trong điều kiện thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử Nitrat denitrificans sẽ tách oxy của 

Nitrat và Nitrit để oxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra 

khỏi nước. 

Quá trình chuyển: NO3  NO2  NO  N2O  N2 (NO, N2O, N2: dạng khí) 

Tuy nhiên để quá trình này diễn ra thì cần phải xảy ra thêm 2 quá trình Nitrat hóa và Nitrit 

hóa ở điều kiện hiếu khí, như sau: 

Quá trình Nitrit hóa: NH4 + O2 + Nitrosomonas  NO2- 

Quá trình Nitrat hóa: NH4 + O2 + Nitrobacter  NO3- 

- Phương trình phản ứng chung: 

55NH4+ + 76O2 +5CO2 + Nitrosomonas  C5H7NO2 + 54 NO2- + 52 H2O + 109 H+ 

400NO2- + 10O2 + NH3 + 5CO2 + 2H2O + Nitrobacter  C5H7NO2 + 400 NO3
-  

Vì vậy cần tuần hoàn một phần nước thải từ bể hiếu khí về bể thiếu khí. 

Phospho xuất hiện trong nước thải ở dạng PO4
3- hoặc poly phosphate P2O7 hoặc dạng 

phosphor liên kết hữu cơ. Hai dạng sau chiếm khoảng 70% trong nước thải. 

Vi khuẩn Acinetobacter có trong bể thiếu khí khử được P, chúng có khả năng tích lũy 

polyphosphate trong sinh khối tương đối cao (2 – 5%). 

Khả năng lấy P của Acinetobacter tăng lên rất nhiều lần nếu chúng được luân chuyển 

trong các điều kiện thiếu khí, hiếu khí. Vì vậy cần tuần hoàn một phần nước thải từ bể hiếu khí 

về bể thiếu khí để tăng khả năng khử P.  

Bể hiếu khí FBR 

Bể xử lý sinh học hiếu khí FBR có chế độ hoạt động liên tục, xử lý chất bẩn hữu cơ trong 

nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí bám dính trên các giá thể lắp cố định bên trong bể. Các vi 

sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Không khí 

ở đây được cấp vào nhờ máy thổi khí (AB-08A/B/C/D) hoạt động luân phiên 24/24h. 

Vì thể tích xây dựng được hạn chế nên cần sử dụng giá thể vi sinh cố định, nước thải từ 

bể anoxic được bơm qua bể FBR để xử lý sinh học. 

Công nghệ FBR là công nghệ mới hiện đại đã được sử dụng rộng rãi bởi tính hiệu quả của 

nó. 

FBR là quy trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo, các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh 

học được vi sinh vật hiếu khí sử dụng như một chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. 

Qua đó thì sinh khối vi sinh ngày càng gia tăng và nồng độ ô nhiễm của nước thải giảm xuống. 

Để đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật trong bể, không khí trong bể FBR 
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được tăng cường bằng máy thổi khí. Bên cạnh đó, giá thể vi sinh cố định giúp quá trình khử các 

hợp chất hữu cơ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn nhờ tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của giá thể. 

Quy trình phân hủy được mô tả như sau: 

Vi sinh vật + chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Vi sinh vật mới. 

Ưu điểm nổi bật: 

+ Hiệu suất xử lý BOD lên đến 90% 

+ Loại bỏ được Nito trong nước thải 

+ Vận hành đơn giản, an toàn 

+ Thích hợp với nhiều loại nước thải 

+ Thuận lợi khi nâng cấp công suất đến 20% mà không phải gia tăng thể tích bể. 

+ Nước sau khi qua bể FBR tự chảy tràn qua bể lắng sinh học.  

Bể lắng sinh học 

Sau công đoạn xử lý hiếu khí (FBR). Bể được để lắng tĩnh nhằm tách pha nước – bùn. 

Sau đó phần nước sẽ được bơm sang công đoạn xử lý tiếp theo. Thời gian lắng 30 phút. Bùn vi 

sinh lắng lại được duy trì cho mẻ xử lý kế tiếp. Một phần bùn dư sẽ đưa qua sân phơi bùn và 

thải bỏ đúng nơi quy định. 

Nước thải từ bể lắng sinh học được chảy tràn sang bể khử trùng. 

Bể khử trùng 

Tại đây nước thải sẽ được khử trùng bằng javen để khử các vi sinh vật còn sót lại trong 

nước để đảm bảo chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.  

Hệ thống quan trắc tự động nước thải: lắp đặt ở vị trí trước cửa xả của HTXLNT và ngay 

sau bể khử trùng, đảm bảo đạt chỉ tiêu xả thải QCVN 40:2011/BTNTM, (Cột A, Kf = 1,0 và 

Kq=0,9). Kết quả quan trắc mô tải tại Bảng 3-11 cho thấy nước thải sau xử lý luôn đạt quy 

chuẩn xả thải. 

Bể/hồ sự cố: Để chủ động ngăn ngừa và ứng phó sự cố đối với trạm XLNT tập trung của 

Khu công nghiệp, KCN bố trí bể sự cố. Nước thải từ hệ thống bị sự cố được bơm về bể sự cố 

và điều phối đến các bể còn lại.  

Đối với bùn từ HTXLNT: Lượng bùn dư từ các bể lắng sẽ được bơm chìm bơm về bể 

chứa bùn và được máy ép thành bùn rồi đưa cho đơn vị khác thu gom và xử lý định kỳ theo quy 

định. Phần nước tách ra từ bề mặt sẽ chuyển về đầu quy trình xử lý để tiếp tục xử lý. 

2.2.3. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Theo kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án 

(Chương III) cho thấy tất cả các thông số giám sát trong không khí đều nằm trong ngưỡng cho 

phép của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 05:2023/BTNMT. Điều đó nhận thấy chất lượng 

không khí khu vực dự án khá tốt. 

Trong quá trình vận hành để giảm thiểu ảnh hưởng khí thải phát sinh hoạt động sản xuất, 

công ty sẽ lắp đặt hệ thống xử lý khí thải công suất 10.000 m3/giờ để đảm bảo nồng độ khí thải 
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sau khi qua hệ thống xử lý khí thải luôn đạt QCVN 19:2009/BTNMT. Do đó, công ty luôn 

kiểm soát tốt nguồn phát sinh khí thải này. 

Đồng thời chất lượng môi trường của KCN tương đối tốt, hoạt động của dự án và các dự 

án lân cận chưa có dấu hiệu làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Do đó, ảnh hưởng xả khí thải 

của dự án ra môi trường không khí là không đáng kể. 

2.2.4. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường đất 

Theo kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực dự án đã lấy mẫu 3 lần nêu tại Mục 3.1 

Chương III: thông số Cd đều không phát hiện, hàm lượng Pb từ 2,6 – 3,8 mg/kg < 700 mg/kg; 

hàm lượng Zn từ 39,7 – 46,2 mg/kg < 2000 mg/kg, Cu từ 14 – 18,1 mg/kg < 250 mg/kg cho 

thấy chất lượng đất khu vực dự án thấp hơn giá trị giới hạn QCVN 03:2023/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất – đất loại 3 phục vụ cho nhu cầu công nghiệp. Như 

vậy, chất lượng môi trường đất hiện nay của dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Trong giai đoạn hoạt động, dự án có phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải 

công nghiệp. Tuy nhiên, các loại chất thải phát sinh sẽ được kiểm soát, được lưu trữ tại kho 

chứa riêng biệt và định kỳ thu gom bởi đơn vị có chức năng theo quy định. Đồng thời nước thải 

không thải trực tiếp ra môi trường đất nên không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường đất. 

Kết luận: Trong quá trình dự án đi vào vận hành có phát sinh khí thải, nước thải, chất thải 

rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường). Với những nguồn thải 

trên chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu, xử lý và quản lý phù hợp với từng nguồn phát sinh, 

không để chất thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn theo quy định ra môi trường. Do 

đó, dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận.  

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 9.000 m2 phù hợp với Căn cứ Hợp 

đồng thuê đất số 05/2023/HĐTLĐ ngày 31/7/2023 giữa Công ty CP PT HTKT BECAMEX-

BÌNH PHƯỚC và CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISION INDUSTRY; Quyết định số 

2311/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/2000 KCN Becamex – Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; và Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư số 6555015260 do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp lần 

đầu ngày 09/03/2023, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/08/2023 của dự án “Nhà máy sản 

xuất công ty TNHH Gia Phong PRECISION INDUSTRY”  là hoàn toàn phù hợp với quy 

hoạch phát triển của địa phương. 

Thông tin về khu công nghiệp: 

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước. Địa điểm: xã Minh 

Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước. 

Cơ cấu sử dụng đất: 

 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY Trang 37 

Bảng 2-2 Quy hoạch sử dụng đất KCN Becamex - Bình Phước 

STT Loại đất  
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

Tỷ lệ % so 

với tổng 

diện tích 

I Khu công nghiệp  24.316.249 100 99,32 

1 Đất công nghiệp  16.963.647 69,76 
 

2 Đất kho tàng, bến bãi  1.163.245 4,78 
 

3 Đất khu dịch vụ  849.223 3,49 
 

4 Đất cây xanh  2.587.423 10,64 
 

5 Đất giao thông  2.337.995 9,62 
 

6 

Đất hạ tầng kỹ thuật (XLNT, trạm 

điện, hành lang đường điện, kênh, 

suối) 

414.545 10,64  

7 Khu xử lý nước thải  126.810   

8 Trạm điện  59.843   

9 Kênh  150.724   

10 Suối  77.110   

II Đất khác  166.483 100 0,68 

1 Đất hành lang đường điện (220kV)  139.386 83,72  

2 Đất đường Hồ Chí Minh  27.097 16,28  

 Tổng cộng  24.482.732 100 100 

(Nguồn: Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/06/2015) 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Becamex - Bình Phước (1.992,57 ha) 

(Khu A) đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 11/2/2010. KCN Sài Gòn – Bình Phước 

(447,45 ha) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 1720/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2008 (khu B). 

Tại Công văn số 2161/TTg- KTN ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều 

chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2020, Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý điều chỉnh sáp nhập KCN Sài Gòn – Bình Phước vào KCN Becamex – Bình 

Phước. Khi có sự điều chỉnh quy mô KCN Becamex - Bình Phước do sáp nhập KCN Sài Gòn - 

Bình Phước vào KCN Becamex - Bình Phước (từ 1.992 ha lên 2.448 ha), chủ đầu tư đã báo cáo 

Bộ TN&MT thực hiện điều chỉnh nội dung báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng KCN Becamex - Bình Phước với tổng diện tích 2.450 ha. Tại Công văn số 

84/TCMT-TĐ ngày 18/01/2016 và Công văn số 152/TCMT-TĐ ngày 25/01/2016, Bộ TN&MT 

đã đồng ý với đề xuất của chủ đầu tư về việc cụ thể hoá và bổ sung một số ngành nghề thu hút 

đầu tư vào khu A và khu B của KCN Becamex - Bình Phước, bao gồm: 

- Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp gia dụng; 

- Công nghiệp điện tử, công nghệ tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; 

- Công nghiệp nhựa, keo dán, polime, công nghiệp cao su (không chế biến mủ cao su); 
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- Công nghiệp thủy tinh, gốm sứ; 

- Công nghiệp sợi, dệt, may mặc (không có nhuộm, có giặt tẩy như là một cấu phần của 

sản xuất); 

- Công nghiệp chế tạo sản phẩm phục vụ ngành GTVT;… 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Becamex - Bình Phước theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CV 861978, số ghi vào sổ số GCN 

CT 23696 ngày 12/06/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp. Từ đó, nhận 

thấy Dự án nằm trong KCN Becamex - Bình Phước với vị trí tại Lô B1-B, KCN Becamex - 

Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất của KCN. 

2.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.3.1. Đối với nước thải 

Dự kiến, dự án sử dụng 100 lao động, sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương. Nước 

thải phát sinh do hoạt động của dự án sẽ được đấu nối về HTXLNT tập trung công suất 4.000 

m3/ngày đêm của KCN Becamex Bình Phước (cột A, QCVN 40:2011/BTNMT) trước khi thải 

ra ngoài môi trường. Công ty đã có giấy phép xác nhận đấu nối với Công ty CP phát triển hạ 

tầng Becamex - Bình Phước để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. Do đó, việc quản lý 

xả thải của Công ty sẽ do công ty CP phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước chịu 

trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ quy định chung và khả năng chịu tải môi trường. 

KCN Becamex - Bình Phước đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng khu công nghiệp Becamex - Bình Phước tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước” và Công văn số 84/TCMT-TĐ ngày 18/01/2016 của Tổng Cục Môi trường về việc điều 

chỉnh nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp 

Becamex - Bình Phước. 

Theo đó, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu B KCN có công suất thiết kế 4.000 

m3/ngày đêm đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở 

Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát. Tình hình hoạt động chung trong KCN 

Becamex - Bình Phước có 11 cơ sở đang hoạt động trong KCN, tổng lượng nước thải phát sinh 

thực tế 300 - 400 m3/ngày.đêm, cụ thể danh sách các cơ sở hoạt động trong KCN Becamex - 

Bình Phước, khu B được thể hiện như sau: 
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Bảng 2-3. Danh sách cơ sở hoạt động trong KCN Becamex - Bình Phước, khu B 

STT 
Tên cơ sở hoạt động trong 

KCN 

Tổng lượng 

nước thải phát 

sinh thực tế 

(m3/ngày) 

Đấu nối vào HTXLNT của KCN 

1 Công ty TNHH CPV Food  2.856,7 

Công ty TNHH CPV Food tự xử lý 

nước thải đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTMT, sau đó đấu nối vào 

hồ sinh thái của KCN trước khi xả 

ra môi trường, không đấu nối nước 

thải vào hệ thống XLNT tập trung 

của KCN. 

2 Công ty TNHH HCM Vina  5 Có 

3 Công ty TNHH HAM Vina  7 Có 

4 Công ty TNHH Yong Sung  6,98 Có 

5 
Công ty TNHH Leoch 

Battery (Việt Nam)  
80 Có 

6 
Công ty TNHH Leoch 

Super Power (Việt Nam)  
165 Có 

7 

Công ty TNHH May mặc 

Darlon (Công ty TNN 

Public Industrial) 

8,435 Có 

8 
Công ty CP Chăn nuôi C.P 

Việt Nam   

9 Công ty TNHH CPV Food 
  

10 
Công ty TNHH Misung 

Vina 
6,46 Có 

11 
Công ty TNHH Năng lượng 

GPPD 

Nước thải sinh 

hoạt: 11,44 

Nước thải sản 

xuất: 6,45 

Có 

12 
Công ty TNHH Run Sheng 

Việt Nam  
80 Có 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của KCN Becamex - Bình Phước, 2023) 

Vì thế, hệ thống xử lý nước thải tập trung khu B KCN Becamex Bình Phước đảm bảo tiếp 

nhận lượng nước thải sau hệ thống xử lý của công ty TNHH Gia Phong PRECISION 

INDUSTRY 

2.3.2. Đối với môi trường không khí 

Khí thải từ các máy móc, thiết bị sản xuất của dự án được thu gom dẫn về hệ thống xử lý 

bụi, khí thải nên hiện trạng môi trường không khí tại khu vực tiếp nhận vẫn có khả năng tiếp 

nhận nguồn khí thải của Dự án. 
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2.3.3. Đối với môi trường đất 

Dự án không xả thải chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải trực tiếp ra môi trường 

đất, không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất. 

2.3.4. Đối với nước mặt, nước ngầm 

Hiện nay, Công ty không khai thác sử dụng nước giếng, nước mặt chỉ sử dụng nguồn 

nước cấp được từ hệ thống cấp nước của KCN Becamex Bình Phước trên đường số D2B của 

khu công nghiệp. Vì thế, trữ lượng nước ngầm, nước mặt tại khu vực dự án sẽ không bị ảnh 

hưởng. 

Mặt khác, nước thải phát sinh từ dự án được thu gom, xử lý sơ bộ sau đó được đấu nối về 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp, tiếp tục xử lý. Nước thải của 

dự án không thải trực tiếp ra ngoài môi trường, do đó không ảnh hưởng đến chất lượng nước 

mặt cũng như nước ngầm tại khu vực dự án. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Qua cuộc khảo sát dự án ghi nhận hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực 

thực hiện dự án như sau: 

Dự án nằm trong KCN Becamex Bình Phước đã được phê duyệt về các thủ tục về môi 

trường vì thế khu vực dự án không có các loài thực vật, động vật quý hiếm, chủ yếu là cây bụi, 

cỏ tạp, cây thân mềm. Đa dạng sinh học thấp, hệ thực vật gần dự án chủ yếu tồn tại các dạng 

sau: Một số cây bụi, trảng cỏ,…. 

Hệ động vật: Khu vực dự án không có các loài hoang dã, không có động vật quý hiếm cần 

bảo tồn. Chỉ có một số loài bò sát như thằn lằn, rắn, một số loài chim, dơi, các loại côn trùng có 

cánh. 

Ngoài ra, theo Mục c, Khoản 2, Điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP có nêu “Mô tả 

hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không phải thực hiện)”. Do đó, báo cáo không tiến 

hành đánh giá chi tiết hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật tại khu vực này. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

3.2.1. Các yêu tố tự nhiên khu vực tiếp nhận nước thải 

3.2.1.1. Đặc điểm địa lý, địa hình 

Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước đã được UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt 

đồ án điều chỉnh và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Becamex - Bình Phước, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo quy định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/06/2015 các vị trí 

thuận lợi như sau: 

- Cách QL 13 cách thị trấn Chơn Thành khoảng 5km; 

- Cách TP.Đồng Xoài khoảng 40 km; 

- Cách TP.HCM 80 km. 

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 24.482.732 m2 

Điểm mạnh chiến lược trong thu hút đầu tư hình thành bởi các yếu tố như: phát triển cơ sở hạ 

tầng hiện đại ngay từ khi khởi công xây dựng; vị trí trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hệ 

thống giao thông thông suốt: Dự án nằm trên đường nội bộ của KCN, cạnh Quốc lộ 13 và Quốc lộ 

14 thuận lợi liên thông với các tỉnh Tây Nguyên. Dự án cách TP. Đồng Xoài khoảng 40km và cách 

TP. Hồ Chí Minh khoảng 80km tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông với tỉnh Bình Dương và 

các huyện khác của tỉnh Bình Phước. Đặc biệt, Dự án đường sắt Xuyên Á đi qua sẽ mở ra nhiều 

triển vọng cho việc giao lưu hàng hóa không chỉ riêng cho tỉnh Bình Phước mà còn cho cả khu vực 

miền Đông Nam bộ. Vị trí khu công nghiệp thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, phân phối 

hàng hóa cũng như xuất khẩu; nằm trong vùng kinh tế trọng điểm với nguồn lao động dồi dào, gần 

các nguồn nguyên liệu. 
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KCN Becamex - Bình Phước là KCN có cơ sở hạ tầng được xây dựng theo tiêu chuẩn 

hiện đại có thể tiếp nhận nhiều dự án đầu tư khác nhau của mọi lĩnh vực sản xuất, gia công, chế 

biến. KCN Becamex - Bình Phước được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, 

bảo đảm điều kiện để phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững. 

Thị xã Chơn Thành nằm ở phía tây của Bình Phước, phía Bắc giáp với huyện Hớn Quản, 

phía Nam giáp với thị xã Bến Cát, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), phía Đông giáp Huyện 

Đồng Phú, TP. Đồng Xoài, phía Tây giáp huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương). 

Chơn Thành tọa lạc tại phía Tây Nam Tây Nguyên và Đông Bắc Sài Gòn, nơi có hai 

tuyến QL 13 và QL14 đi qua, đồng thời tuyến đường Hồ Chí Minh cũng trong giai đoạn thi 

công sắp hoàn chỉnh. Những tuyến đường giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam chạy qua và giao nhau với trung tâm thị trấn của huyện. Đồng thời là huyết mạch nối 

liền các tỉnh biên giới miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngoài hai 

trục đường chính, Chơn Thành còn có nhiều đường liên xã, hình thành hệ thống giao thông 

thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế, văn hoá trong và ngoài thị xã. 

Khu đất dự án đã được san nền hoàn chỉnh theo cao độ nền chung của KCN đảm bảo quá 

trình xây dựng công trình và thoát nước tốt. Chủ đầu tư sẽ giữ nguyên cao độ và mặt bằng để 

thi công dự án 

3.2.1.2. Địa chất 

Theo Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Khu công nghiệp và dân cư Becamex - 

Bình Phước, cấu tạo địa chất công trình khu đất dự án có thể chia thành các lớp chính sau đây: 

Lớp k: Sét pha lẫn thực vật, xám đen, dẻo cứng. Thành phần chủ yếu của lớp này là sét, 

cát. Xuất hiện ở các lỗ khoan, độ sâu thay đổi từ 0,0m đến 0,5m. 

Lớp 1: Sét pha nặng - sét, màu xám trắng - nâu vàng - nâu hồng, trạng thái dẻo cứng. 

Thành phần chủ yếu của lớp này là sét, bụi. Xuất hiện ở các lỗ khoan, độ sâu thay đổi từ 0,4m 

đến 8,8m. 

Lớp 1a: Sạn sỏi laterite, màu nâu đỏ, trạng thái cứng. Thành phần chủ yếu của lớp này là 

sạn, sỏi. Chỉ xuất hiện tại hố khoan HK1, HK4, độ sâu lớp thay đổi từ 5,0m đến 5,4m tại hố 

khoan HK4, từ 7,4m đến 7,8m tại hố khoan HK1. 

Lớp 2a: Sét pha lẫn sạn sỏi, màu nâu vàng - nâu đỏ - xám trắng, trạng thái dẻo cứng. 

Thành phần chủ yếu của lớp này là sét, sỏi sạn. Xuất hiện tại hố khoan HK1, độ sâu lớp thay 

đổi từ 7,8m đến 8,5m. Giá trị búa SPT của lớp này là 14 búa. 

Lớp 2: Sét pha nhẹ, màu xám trắng - nâu hồng - nâu vàng, trạng thái dẻo cứng. Thành 

phần chủ yếu của lớp này là sét, cát, bụi. Xuất hiện ở các hố khoan, độ sâu lớp thay đổi từ 7,0m 

đến 25,5m. Giá trị búa SPT của lớp này là 7-22 búa. 

Lớp 3: Cát pha, màu nâu vàng - xám trắng - nâu hồng. Thành phần chủ yếu của lớp này là 

sét, cát. Xuất hiện ở các hố khoan HK1, HK3, độ sâu lớp thay đổi từ 25,5m đến 30,0m. Giá trị 

búa SPT của lớp này là 16-18 búa. 
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- Lớp 4: Sét pha, màu nâu vàng, trạng thái nửa cứng. Thành phần chủ yếu của lớp này là 

sét, bụi, cát. Xuất hiện ở các hố khoan HK2, HK3, HK4, độ sâu lớp thay đổi từ 19,5m đến 

30,0m. Giá trị búa SPT của lớp này là 18-31 búa. 

Nhìn chung, khu vực dự án có nền địa chất ổn định và tương đối cứng, khả năng chịu tải 

tốt. 

3.2.1.3. Điều kiện về khí tượng  

Báo cáo đã tham khảo số liệu khí hậu, khí tượng, thủy văn tại khu vực dự án theo Niên 

giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022. Cụ thể như sau: 

 Điều kiện khí tượng 

Khí hậu của khu vực dự án mang tính đặc trưng của khí hậu khu vực tỉnh Bình Phước. 

Chế độ của khu vực này ít thiên tai. Nhiệt độ thời tiết không khắc nghiệt nên không gây ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng. 

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 

11 và mùa khô kéo dài từ tháng 13 đến tháng 4 năm sau. 

 Nhiệt độ không khí 

Khu vực Dự án thuộc vùng có nhiệt độ cao và ổn định giữa các tháng trong năm. Diễn 

biến nhiệt độ trung bình qua các năm tại trạm Đồng Xoài được trình bày trong Bảng 3-1: 

Bảng 3-1 Nhiệt độ (oC) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 27,2 27,3 27,5 27,5 27,3 

Tháng 1 26,5 27,1 26,7 27,2 25,5 

Tháng 2 26,7 26,4 27,7 27,0 26,3 

Tháng 3 27,8 28,0 28,4 28,7 28,7 

Tháng 4 27,8 28,7 29,3 28,7 28,5 

Tháng 5 28,0 28,1 28,8 29,8 28,6 

Tháng 6 27,9 27,3 28,2 27,5 28,4 

Tháng 7 27,0 27,0 27,2 27,9 27,3 

Tháng 8 27,3 26,7 26,9 27,3 27,4 

Tháng 9 27,6 26,5 26,4 27,1 27,1 

Tháng 10 26,9 27,5 27,3 26,4 26,6 

Tháng 11 26,6 27,1 26,8 26,6 26,8 

Tháng 12 26,1 27,4 26,2 26,1 26, 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022) 

 Chế độ mưa 

Mùa mưa thường bắt đầu khoảng trung tuần tháng 4, kết thúc vào khoảng tháng 11 hàng 

năm. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 89% tổng lượng mưa cả năm. Diễn biến lượng 

mưa trung bình các năm được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 3-2 Lượng mưa (mm) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm  2.537,4 2.466,0 3.613,2 1.959,3 2.254,8 

Tháng 1  28,9 28,0 57,3 0,5 9,0 

Tháng 2  61,4 47,3 0,3 19,2 12,0 

Tháng 3  28,7 60,4 105,7 - 40,0 

Tháng 4  142,5 10,6 131 207,1 158,5 

Tháng 5  291,3 301,4 396,9 103,4 211,0 

Tháng 6  315,6 271,3 324 301,2 220,2 

Tháng 7  379,1 333,3 712,1 331,3 369,7 

Tháng 8  401,4 419,3 519,2 289,3 311,6 

Tháng 9  287,1 414,7 758,3 328,7 294,5 

Tháng 10  409,9 352,1 437,3 243,3 321,4 

Tháng 11  163,1 136,4 171,1 113,2 276,6 

Tháng 12  28,4 91,2 - 22,1 30,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022) 

 Độ ẩm không khí 

Bảng 3-3 Độ ẩm (%) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 77,7 76,1 75,0 73,8 73,4 

Tháng 1 74,0 68,0 61,0 64,0 61,0 

Tháng 2 71,0 66,0 66,0 62,0 66,0 

Tháng 3 68,0 71,0 71,0 63,0 66,0 

Tháng 4 68,0 72,0 74,0 70,0 71,0 

Tháng 5 84,0 78,0 79,0 73,0 73,0 

Tháng 6 82,0 83,0 80,0 79,0 75,0 

Tháng 7 85,0 84,0 82,0 81,0 76,0 

Tháng 8 86,0 84,0 84,0 82,0 82,0 

Tháng 9 84,0 82,0 85,0 84,0 81,0 

Tháng 10 82,0 78,0 78,0 84,0 82,0 

Tháng 11 79,0 77,0 74,0 77,0 79,0 

Tháng 12 69,0 73,0 66,0 66,0 69,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022) 

 Chế độ gió 

Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất trong khí 

quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và chất ô nhiễm càng xa, khả năng 

pha loãng với không khí sạch càng lớn. Vì vậy khi tính toán và thiết kế các hệ thống xử lý ô 

nhiễm cần tính trong trường hợp tốc độ gió nguy hiểm. 
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Khu vực thực hiện Dự án nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa vì vậy có hai mùa gió 

chính là gió mùa mùa khô (gió mùa mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 4) và gió mùa mùa mưa 

(gió mùa mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 10). Do tác động của điều kiện địa hình nên hướng gió 

không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu, tuy nhiên hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo 

mùa rõ rệt. 

Tốc độ gió trung bình năm biến đổi trong khoảng từ 1,0 - 2,0 m/s, lớn nhất 2,1m/s (tháng 

3), nhỏ nhất 1,5 m/s (tháng 10). 

Vào tháng 12, gió Đông Bắc bắt đầu hoạt động mạnh. Ở nửa cuối mùa khô, khi cường độ 

và tần suất gió mùa Đông Bắc giảm, ngày nắng ấm, khô ráo về đêm trời quang mây, thời kỳ 

này xuất hiện gió khô nóng. 

Vào tháng 5, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh báo hiệu mùa mưa ẩm kéo dài. Tháng 

6 - 9, tần suất gió Tây Nam kéo dài 33 – 44%. 

 Chế độ nắng 

Bảng 3-4 Số giờ nắng (h) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017  2018  2019  2020  2021 

Bình quân năm  2.434  2.540  2.749  2.658  2.536 

Tháng 1  166  216  258  289  247 

Tháng 2  226  258  260  260  236 

Tháng 3  270  250  205  266  219 

Tháng 4  270  255  262  275  238 

Tháng 5  228  249  250  246  234 

Tháng 6  191  169  231  198  208 

Tháng 7  152  153  195  231  201 

Tháng 8  167  152  172  192  212 

Tháng 9  191  182  151  190  165 

Tháng 10  174  251  255  119  140 

Tháng 11  183  214  226  205  180 

Tháng 12  216  191  284  187  256 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022) 

3.2.1.4. Điều kiện về thủy văn 

Dự án nằm tại Khu B của KCN Becamex - Bình Phước, do đó nước thải phát sinh từ dự 

án sau khi xử lý sơ bộ đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN (QCVN 40:2011/BTNMT - 

Cột B) được dẫn về xử lý tại Nhà máy XLNT tập trung của Khu B, KCN Becamex - Bình 

Phước. 

Nước thải của KCN sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Cột A, được xả thải vào 

suối Ngang, sau đó chảy ra sông Bé. 
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+ Suối Ngang: Suối Ngang nằm ở phía Đông của Khu B, KCN Becamex - Bình Phước. 

Suối có chiều dài 10,5 km, rộng 4 - 9m, dẫn nước thải sau xử lý của KCN ra Sông Bé. Lưu 

lượng nước của suối khoảng 15 m3/s vào mưa và khoảng 3 m3/s vào tháng kiệt nhất. 

+ Sông Bé: Sông Bé có chiều dài 350 km với diện tích lưu vực 7.650 km2. Sông Bé là 

sông lớn nhất chảy qua trung tâm của tỉnh Bình Phước, đoạn chảy xuyên qua tỉnh Bình Phước 

có chiều dài trên 200 km với diện tích lưu vực khoảng 4.777,67 km2. Phần thượng nguồn (từ 

Thác Mơ trở lên), Sông Bé do nhánh sông chính tạo thành là Đak Glum. Từ Thác Mơ đến Đăk 

Huýt (nơi Đăk Lấp đổ vào Sông Bé), sông có độ dốc 0,6%, lòng sông có nhiều ghềnh. Từ Đăk 

Huýt, sông chảy theo hướng Bắc Nam qua vùng đồi thấp và đồng bằng cao, đến tận Phước 

Hòa. 

Hệ sông suối của sông Bé có dạng hình lông chim và chảy theo hướng Đông Bắc - Tây 

Nam. Lưu vực sông Bé có nhiều bàu trũng tự nhiên và 19 hồ chứa lớn sử dụng trong nông 

nghiệp và thủy điện. Tổng lượng nước sinh ra trên lưu vực khoảng 5 đến 8 tỷ m3 hàng năm, và 

sự phân bố dòng chảy trên lưu vực là hệ quả của sự phân bố chế độ mưa. Chế độ dòng chảy tự 

nhiên trên sông Bé được phân thành mùa kiệt và mùa lũ. Mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 6 năm 

sau, mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11 do những trận mưa lớn là nguồn cung cấp nước chính cho 

lưu vực lên dòng chảy. Trên cơ sở địa hình, hệ thống thủy lợi hiện hữu và định hướng quy 

hoạch lưu vực, kết hợp với sự hình thành của các vùng dân cư và kinh tế hiện tại và tương lai, 

lưu vực sông Bé được chia thành 5 tiểu lưu vực: tiểu lưu vực Thác Mơ, Cần Đơn, Srock Phu 

Miêng, Phước Hòa và tiểu lưu vực hạ Phước Hòa. 

 

Hình 3-1 Lưu vực sông Bé 
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Theo kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Bé trong giai đoạn 2011- 2017 hầu 

như không có thay đổi so với giai đoạn 2006 - 2010, các thông số ô nhiễm như DO, COD, NO3
-

, NO2
-, Coliform, Tổng dầu mỡ, Cl-, PO4

3-, kim loại nặng và vi sinh đều đạt quy chuẩn 08-

MT:2015/BTNMT cột (B1). 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, không khí nơi thực hiện dự án 

Để đánh giá sự thay đổi của các thành phần môi trường tự nhiên của khu vực dự án, chủ 

đầu tư đã kết hợp với Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu tiến hành lấy mẫu phân tích hiện 

trạng chất lượng môi trường đất, nước, không khí tại khu vực dự án vào tháng 05/2024. 

 
Hình 3-2 Vị trí lấy mẫu của dự án trên ảnh Gooogle eath 

3.3.1. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí 

Bảng 3-5 Vị trí và thời gian khảo sát lấy mẫu không khí xung quanh 

 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu Tọa độ  Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

KK01 

Khu vực nhà 

xưởng đang thi 

công 

 11°26'54" - 

106°38'32" 

Ngày 02/05/2024 

(HA.24.02354.1) 

Ngày 03/05/2024 

(HA.24.02362.1) 

Ngày 04/05/2024 

(HA.24.02383.1) 

KK02 
Khu vực tại cổng 

ra vào 

11°26'55" - 

106°38'32" 
Ngày 02/05/2024 Ngày 03/05/2024 Ngày 04/05/2024 
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Kí 

hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu Tọa độ  Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

(HA.24.02354.2) (HA.24.02362.2) (HA.24.02383.2) 

KK03 
Khu vực lán trại 

công nhân 

11°26'55" - 

106°38'33" 

Ngày 02/05/2024 

(HA.24.02354.3) 

Ngày 03/05/2024 

(HA.24.02362.3) 

Ngày 04/05/2024 

(HA.24.02383.3) 

(Nguồn: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu, 2024) 

Hiện trạng lấy mẫu: Thời tiết trời nắng và gió nhẹ; thời gian lấy mẫu từ 9g00 đến 17g30 

cùng ngày. 

Bảng 3-6 Phương pháp phân tích môi trường không khí xung quanh 

Stt Thông số Đơn vị 
Phương pháp lấy  

và bảo quản mẫu 

Phương pháp  

thử nghiệm 

Giới hạn phát 

hiện  

/Phạm vi đo 

1 Nhiệt độ(*) oC QCVN 46:2012/BTNMT QCVN 46:2012/BTNMT 0 – 50 oC 

2 Độ ẩm(*) % QCVN 46:2012/BTNMT QCVN 46:2012/BTNMT 10 – 100 %RH 

3 Tốc độ gió(*) m/s QCVN 46:2012/BTNMT QCVN 46:2012/BTNMT 0 - 30,0 m/s 

4 Tiếng ồn(*) dBA TCVN 7878-2:2010 TCVN 7878-2:2010 30 – 130 dBA 

5 Độ rung(*) dB TCVN 6963:2001 TCVN 6963:2001 30 – 120 dB 

6 SO2
(*) µg/Nm3 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995 3 µg/Nm3 

7 NO2
(*) µg/Nm3 TCVN 6137:2009 TCVN 6137:2009 2,5 µg/Nm3 

8 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) (*) 
µg/Nm3 TCVN 5067:1995 TCVN 5067:1995 16 µg/Nm3 

 (Nguồn: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu, 2024) 

Kết quả phân tích: 

Bảng 3-7 Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh 

Kết quả thử 

nghiệm 

Thông số 

Nhiệt độ  
Độ 

ẩm  

Tốc 

độ gió  
Bụi SO2 NO2 Độ rung  Độ ồn  

oC % m/s mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 dB dBA 

Lần 1 

KK01  36,2 58,9 1,6 0,14 0,075 0,061 57 59,7 

KK02  36,3 62,6 1,4 0,12 0,076 0,067 57 56,8 

KK03 36,4 60,3 1,5 0,13 0,073 0,064 50 53,6 

Lần 2  

KK01  
34,7 60,1 1,0 0,16 0,054 0,061 52 57,4 

KK02  
36,8 62,4 1,4 0,12 0,057 0,062 50 56,5 

KK03 
33,6 61,5 1,3 0,13 0,058 0,063 54 57,6 

file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/13%20QCVN/QCVN%2046%202017BTNMT.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/13%20QCVN/QCVN%2046%202017BTNMT.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/13%20QCVN/QCVN%2046%202017BTNMT.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/13%20QCVN/QCVN%2046%202017BTNMT.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/13%20QCVN/QCVN%2046%202017BTNMT.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/13%20QCVN/QCVN%2046%202017BTNMT.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/004%20TCVN/TCVN%205971-1995.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/004%20TCVN/TCVN%205971-1995.pdf
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Kết quả thử 

nghiệm 

Thông số 

Nhiệt độ  
Độ 

ẩm  

Tốc 

độ gió  
Bụi SO2 NO2 Độ rung  Độ ồn  

oC % m/s mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 dB dBA 

Lần 3  

KK01  
34,1 61,6 1,4 0,21 0,082 0,063  59,6 

KK02  
33,4 67,4 1,4 0,20 0,071 0,062  56,3 

KK03 
34,2 64,8 1,5 0,18 0,075 0,066  57,9 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

- - - - - - - 
6h – 21h:70 

21h – 6h:55 

QCVN 05:2023/ 

BTNMT 
- - - 0,3 0,35 0,2 -  - 

QCVN 

27:2010/ 

BTNMT 

- - - - - - 

6h – 

21h:70 

21h – 

6h:60 

- 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu,2024) 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

Nhận xét: So sánh kết quả phân tích tại bảng trên với QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 

05:2023/BTNMT cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Chất lượng môi 

trường không khí khu vực dự án chưa bị ô nhiễm.  

3.3.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất 

Bảng 3-8 Vị trí và thời gian khảo sát lấy mẫu đất. 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu Tọa độ  Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Đ01  
Khu vực cổng 

dự án 

11°26'52.74" - 

106°38'31.82" 

Ngày 02/05/2024 

(HA.24.02354.4) 

Ngày 03/05/2024 

(HA.24.02362.4) 

Ngày 04/05/2024 

(HA.24.02383.4) 

Đ02 
Khu vực cuối 

dự án 

11°26'54.44" - 

106°38'36.05" 

Ngày 02/05/2024 

(HA.24.02354.5) 

Ngày 03/05/2024 

(HA.24.02362.5) 

Ngày 04/05/2024 

(HA.24.02383.5) 

Đ03 
Khu vực trung 

tâm dự án 

11°26'54.05" - 

106°38'33.74" 

Ngày 02/05/2024 

(HA.24.02354.6) 

Ngày 03/05/2024 

(HA.24.02362.6) 

Ngày 04/05/2024 

(HA.24.02383.6) 

(Nguồn: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu, 2023) 
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- Hiện trạng lấy mẫu: Thời tiết trời nắng và gió nhẹ; thời gian lấy mẫu từ 9g00 đến 17g30 

cùng ngày. 

Kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực dự án được trình bày như sau: 

- Vị trí lấy mẫu: 

Bảng 3-9 Vị trí lấy mẫu môi trường đất 

Kí hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu Tọa độ Phương pháp lấy mẫu 

Tình trạng 

mẫu 

Đ01 Khu vực cổng dự án 
11°26'52.74" 

106°38'31.82" 

TCVN 7538-1:2006, 

TCVN 7538-2:2005 

Nâu 

Đ02 Khu vực cuối dự án 
11°26'54.44" 

106°38'36.05" 
Nâu 

Đ03 
Khu vực trung tâm dự 

án 

11°26'54.05" 

106°38'33.74" 
Nâu 

Kết quả phân tích: 

Bảng 3-10 Kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực dự án 

Kết quả thử nghiệm 

Thông số 

Asen 

(mg/kg) 

Cadimi 

(mg/kg) 

Chì 

(mg/kg) 

Crom 

(mg/kg) 

Đồng 

(mg/kg) 

Kẽm 

(mg/kg) 

Lần 1 

Đ01 <0,45 KPH 3,2 15,7 4,8 54,3 

Đ02 <0,45 KPH 4,4 10,4 5,5 11,3 

Đ03 0,57 KPH 4,2 17,8 3,6 35,3 

Lần 2 

Đ01 <0,45 KPH 4,0 16,3 4,2 55,8 

Đ02 <0,45 KPH 4,1 14,7 4,6 10,8 

Đ03 0,60 KPH 4,4 19,2 3,8 42,5 

Lần 3 

Đ01 <0,45 KPH 4,7 18,3 5,2 54,4 

Đ02 <0,45 KPH 5,1 13,6 4,5 8,8 

Đ03 0,60 KPH 5,9 12,2 3,0 37,3 

QCVN 

03:2023/BTNMT 

Loại 3 

200 60 700 250 2000 2000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu,2024) 

Nhận xét: Kết quả đo đạc đất tại dự án cho thấy chất lượng môi trường đất tại khu vực dự 

án với các chỉ tiêu đo đạc đều đạt QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

giới hạn cho phép của mội số kim loại nặng trong đất.  
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 Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên 

khu vực dự án 

 Về môi trường không khí khu vực dự án: 

Hiện trạng: Qua kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực dự 

án cho thấy tất cả các chỉ tiêu giám sát trong không khí đều nằm trong ngưỡng cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 05:2023/BTNMT. Điều đó nhận thấy chất lượng không 

khí khu vực dự án còn tốt. 

Trong giai đoạn hoạt động: Bụi và khí thải từ các máy móc, thiết bị sản xuất của dự án 

được thu gom dẫn về bộ phận thu gom gắn kèm với máy móc sản xuất nên hiện trạng môi 

trường không khí tại khu vực dự án tiếp nhận vẫn có khả năng tiếp nhận nguồn bụi của Dự án. 

 Về môi trường đất: 

Hiện trạng: qua kết quả phân tích chất lượng môi trường đất của dự án cho thấy, tất cả các 

chỉ tiêu đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn cho phép - QCVN 03:2023/BTNMT. Như vậy, 

chất lượng môi trường đất hiện nay của dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Trong giai đoạn hoạt động: dự án có phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải 

công nghiệp. Tuy nhiên, các loại chất thải phát sinh sẽ được kiểm soát, nước thải không xả trực 

tiếp ra môi trường đất và được dẫn về hệ thống xử lý tập trung, không có các hoạt động có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất. 

 Về môi trường nước mặt 

Hiện trạng: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại suối Ngang, hầu 

hết các thông số ô nhiễm trong nước mặt của suối Ngang đều nằm trong giới hạn cho phép 

QCVN 08:2023/BTNMT, cột B. Như vậy, chất lượng môi trường nước mặt hiện nay chưa có 

nhiều dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Trong giai đoạn hoạt động: nước thải phát sinh từ Dự án sau khi được xử lý đạt QCVN 

40.2011/BTNMT, cột B sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Becamex - Bình Phước. Nước thải tiếp tục được KCN xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột 

A; Kq = 0,9; Kf = 1,0) và được xả vào suối Ngang, sau đó đổ về sông Bé, Công ty sẽ chịu trách 

nhiệm với hạ tầng KCN Becamex - Bình Phước nếu nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Becamex - Bình Phước không đạt quy chuẩn cho phép. 

Nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt ước tính lưu lượng khoảng 7m3/ngày, 

được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải có công suất 10 m3/ngày.đêm và xử lý đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận của KCN, sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Becamex - Bình Phước. 

Dự án nằm trong KCN Becamex - Bình Phước, nước thải từ 01 HTXL nước thải tập trung 

của Nhà máy sẽ đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex - Bình Phước. 

KCN có 01 Trạm xử lý nước thải với công suất 4.000 m3/ngày.đêm. Vì vậy, HTXL nước thải 

tập trung của KCN Becamex - Bình Phước vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải của Dự 

án. 
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Theo kết quả đánh giá chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải KCN Becamex – 

Bình Phước, nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A, 

Kf =1,0; Kq = 0,9). 

Bảng 3-11 Kết quả quan trắc nước thải trước và sau xử lý của trạm XLNT  

tập trung KCN Becamex – Bình Phước 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

40:2011/BTNMT; 

Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

2021 2023 

NT01 NT02 NT02 

1 pH - 7,6 7,4 7,83 6 - 9 

2 BOD5 mg/l 91 14 4 27 

3 COD mg/l 216 31 8 67,5 

4 TSS mg/l 72 11 5 45 

5 Tổng Nitơ mg/l 60 14 2 18 

6 Tổng Phospho mg/l 5,93 3,81 1,08 3,6 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 55,5 0,034 KPH 4,5 

8 Sắt (Fe) mg/l 1,00 0,17 0,03 0,9 

9 Niken (Ni) mg/l 0,002 0,002 KPH 0,18 

10 Chì (Pb) mg/l KPH KPH KPH 0,09 

11 Cadimi (Cd) mg/l KPH KPH KPH 0,045 

12 Đồng (Cu) mg/l 0,011 0,071 KPH 1,8 

13 Kẽm (Zn) mg/l 0,078 0,059 KPH 2,7 

14 Asen (As) mg/l KPH KPH 0,0003 0,045 

15 Thủy ngân (Hg) mg/l KPH KPH KPH 0,0045 

16 Crom (Cr) mg/l KPH KPH KPH - 

17 Crom III (Cr3+) mg/l KPH KPH KPH 0,18 

18 Crom VI (Cr6+) mg/l KPH KPH KPH 0,045 

19 Dầu mỡ khoáng mg/l 5,16 KPH KPH 4,5 

20 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100ml 
1,1x106 4,6x102 330 3.000 

(Nguồn: KCN Becamex – Bình Phước, 2021 - 2023) 

Ghi chú: 

- NT01: Mẫu nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.  

- NT02: Mẫu nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 
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- KPH: KHông phát hiện. 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Kết luận: Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước và không khí nơi thực hiện dự 

án hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận khi dự án đi vào hoạt động.  
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry ký Biên bản cắm mốc bàn giao mặt bằng lô 

B2-P và B2-N ngày 20/12/2021 giữa Công ty cổ phần đầu phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex 

- Bình Phước và Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry  tại Lô B2-P, lô B2-N Đường 

D2B, Khu Công Nghiệp Becamex-Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị Xã Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước với quy mô diện tích dự án là 18.000 m2, . 

Khu đất xây dựng dự án tương đối bằng phẳng, phù hợp cho việc xây dựng. Hiện trạng 

khu quy hoạch đã được đầu tư san lấp theo quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 của khu công nghiệp và có 

địa hình tương đối bằng phẳng nên thuận lợi cho việc thực hiện dự án. 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng 

Năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh công ty sẽ xây dựng nhà xưởng cho thuê với diện 

tích 4.800 m2 và công ty đã thực hiện đăng ký môi trường cho dự án tại phường Minh Thành. 

Dự án đã được Ủy ban nhân dân phường Minh Thành gửi công văn xác nhận số 117/UBND 

ngày 06/09/2023 về việc tiếp nhận đăng ký môi trường của Công ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry.  

Năm 2024 công ty đã triển khai hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho giai đoạn 1, ngày 

02/02/2024 Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry đã được Ban quản lý khu kinh tê cấp 

giấy phép xây dựng số 11/GPXD gồm các hạng mục: Nhà xưởng (4.800 m2), nhà văn phòng 

(453 m2), nhà bảo vệ (18,38 m2), bể nước ngầm + nhà che máy máy bơm (bể nước ngầm xây 

ngầm 242 m2 + nhà che máy máy bơm 20 m2). Tổng diện tích xây dựng là 5.533,38 m2. 

Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành thi công các hạng mục công trình giai đoạn 1 đã 

được cấp giấy phép xây dựng số 11/GPXD. Tính đến ngay 201/07/2024 các công trình đang 

triển khai với mức độ hoàn thành thi công từ 50 – 80% khối lượng thi công. Cụ thể tỷ lệ hoàn 

thành xây dựng của các công trình trong giai đoạn 1 như sau: 

1. Nhà xưởng 1: 80% 

2. Nhà VP: 50% 

3. Hồ PCCC: 75% 

4. Cổng, Nhà BV, cột cờ: 45% 

5. Hàng rào: 85%. 

6. Hạ tầng: 50% 

7. Cột cờ: 50% 

Giai đoạn 2: xây dựng nhà xưởng 2 với đất trống, khi xây dựng nhà xưởng với diện tích 

4.800 m2 sẽ tiến hành đào móng xây dựng công trình. 
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Trong giai đoạn này công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các công trình còn lại 

thuộc giai đoạn 1 với khối lượng công trình xây dựng cần hoàn thiện khoảng 20 – 50% tùy 

từng hạng mục công trình. Tính trung bình dự án còn thi công cho giai đoạn 1 khoảng 35%. Dự 

kiến dự án sẽ thi công hoàn thiện giai đoạn 1 trong 2 tháng, sau đó lắp đặt máy móc thiết bị, 

vận hành thử nghiệm đưa vào sản xuất và tiếp tục thực hiện xây dựng tiếp cho giai đoạn 2 trong 

6 tháng. 

Như vậy, tổng diện tích xây dựng trong 2 giai đoạn là 6.736,683 m2, tổng thời gian xây 

dựng nhiều nhất là 6 tháng. 

4.1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Bảng 4-1 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng dự án 

STT 
Nguồn gây 

 tác động 
Chất thải, chất gây ô nhiễm 

1 

Vận chuyển máy móc, 

nguyên vật liệu thi công 

xây dựng 

• Bụi sinh ra từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, 

đất đá trong quá trình xây dựng. 

• Khí thải sinh ra chủ yếu từ hoạt động của các thiết bị máy 

móc phục vụ cho công tác xây dựng và các phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, đất đá xây dựng. 

2 Hoạt động xây dựng 

• Khí thải hoạt động cơ khí 

• Khí thải từ các hoạt động xây dựng công trình 

• Nước thải xây dựng chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng và dầu 

mỡ.   

•  Chất thải rắn xây dựng 

3 
Bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị 

•  Lượng dầu mỡ thải 

•  Giẻ lau dính dầu mỡ 

4 
Hoạt động của 50 công 

nhân xây dựng 

•   Nước thải sinh hoạt của công nhân 

•  Chất thải rắn sinh hoạt 

4.1.1.1.1 Đánh giá tác động của khí thải phát sinh 

 Khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị và lắp 

đặt thiết bị 

- Trong quá trình thi công xây dựng dự án có sự tham gia của các phương tiện giao thông 

vận chuyển đất đá, vật liệu, thiết bị và hoạt động của các máy móc thi công xây dựng, gây ô 
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nhiễm không khí. Nguồn khí thải do sử dụng các loại nhiên liệu (xăng, dầu DO…) tác động 

trực tiếp đến công nhân thi công và môi trường không khí xung quanh. 

- Với tổng diện tích xây dựng là 2 giai đoạn là 6.736,683 m2, tính đến ngày 01/07/2024 các 

công trình đang triển khai với mức độ hoàn thành thi công từ 50 – 80% khối lượng thi công giai 

đoạn 1. Tính trung bình dự án còn hoàn thiện công trình và xây dựng công trình cho toàn dự án còn 

khoảng 65% khối lượng cần xây dựng. Căn cứ khối lượng nguyên liệu sử dụng tại Bảng 1-8 ước 

tính tổng khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình xây dựng còn lại khoảng 36.014,65 tấn. 

Khối lượng của dây chuyền sản xuất dao động trong khoảng 2.020 tấn. Như vây tổng khối lượng 

nguyên vật liệu, thiết bị cần vận chuyển là  38.034,85 tấn.    

Dự kiến thời gian tập kết nguyên vật liệu cho toàn bộ quá trình xây dựng khoảng 60 ngày, 

trung bình mỗi xe vận chuyển 15 tấn, dự kiến trung bình 1 ngày tối đa có khoảng 43 chuyến xe. 

- Dự kiến quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ trung tâm Thị Trấn Chơn 

Thành về khu vực dự án khoảng 10 km (tính từ khu vực dự án đến phường Minh Thành).  

Bảng 4-2 Thống kê nguyên vật liệu và phương tiện vận chuyển. 

Nội dung Đơn vị Khối lượng 

Khối lượng vật liệu tấn 38.034,85 

Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu ngày 60 

Khối lượng chuyên chở/ 1 xe Tấn 15 

Số chuyến xe trong 1 ngày Xe 43 

 Tải lượng bụi sinh ra từ tuyến đường vận chuyển  

- Với xe vận chuyển có tải trọng 15 tấn, tuyến đường xe chạy vào khu vực dự án là đường 

trải nhựa (bề rộng >10 m) chọn hệ số phát sinh bụi là 10 (kg/1000km/xe); quãng đường vận 

chuyển vật liệu ước tính bình quân khoảng 10 km. Tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường 

vận chuyển như sau: 

Bảng 4-3: Dự báo tải lượng bụi sinh ra từ tuyến đường vận chuyển 

Chất ô nhiễm Đơn vị  Tải lượng 

Hệ số phát sinh bụi kg/1000km/xe 10 

Bụi (kg/ngày) kg/ngày 4,23 

Bụi (g/s) g/s 0,15 

(Nguồn: Emission inventory manual – UNEP 2013) 

 Tải lượng ô nhiễm từ khí thải xe vận chuyển nguyên vật liệu 

Thiết lập tính cho xe chạy dầu Diesel với tốc độ trung bình 50 km/h, trọng tải 15 tấn, tải 

lượng ô nhiễm khí thải cho 1 xe ôtô tải theo Emission Inventory, UNEP 2013 như sau:  

+ Bụi 2,5: 1,2 g/km  

+ SO2: 2,52S g/km; (S = 0,05%)  
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+ NOx: 12,6 g/km;  

+ CO: 4,5 g/km;  

+ NMVOC: 1,21 g/km.  

Trong đó hệ số ô nhiễm SO2 được tính theo công thức sau:  

𝐸𝐹𝑆𝑂2 = Fc x 
CS𝑓𝑢𝑒𝑙

100
 x S𝑔x 

64

32
x 1000 (IV.1) 

 EFSO2: Hệ số phát thải SO2 (g/km)  

 Fc: Tiêu hao nhiên liệu (l/km) (xe có tải trọng 15 tấn nên cần 15 lít/100km)  

 CSfuel: hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%)  

 Sg: khối lượng riêng của nhiên liệu (0,85 kg/lit) – Công ty TNHH MTV Dầu  

khí TP.HCM  

- Căn cứ vào số lượng xe vận chuyển nguyên liệu trong ngày, thời gian hoạt động, quãng 

đường vận chuyển và hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải như trên, tải lượng cực đại các khí 

thải gây ô nhiễm không khí của các phương tiện giao thông tham gia thực hiện dự án với lượng 

S trong dầu là 0,05%, có thể dự báo như sau: 

Bảng 4-4 Dự báo tải lượng ô nhiễm từ khí thải phương tiện vận chuyển trên đường 

STT Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/km/xe) (*) Tải lượng (kg/ngày) 

1 Bụi 1,2          0,52    

2 SO2 2,52S          0,54    

3 NOx 12,6          5,42    

4 CO 4,5          1,80    

5 NMVOC 1,21          0,52    

(Nguồn: Emission inventory manual – UNEP 2013)  

Để tính toán nồng độ chất ô nhiễm, dựa vào phương trình phát tán chất ô nhiễm cải biến 

của Sutton như sau: 

𝐶 = 0,8𝐸
{𝐸𝑋𝑃[−

(𝑧+ℎ)2

2.𝜎𝑧
2 ]+𝐸𝑋𝑃[−

(𝑧−ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]

𝜎𝑧𝑢
   (IV.2) 

Với  E: tải lượng, mg/s trong 1km 

z: độ cao của điểm tính toán so với mặt nguồn đường 

z: trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z, là hàm số của khoảng cách theo phương 

gió thổi x  

𝜎𝑧 = 𝑏. 𝑥𝑐 + 𝑑 =106,6 .x 1,941 + 3,3 (IV.3) 

Các hệ số a, b, c, d, f tra theo độ ổn định của khí quyển (ở Bình Phước tương ứng độ B). 
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U: tốc độ gió, vận tốc gió tham khảo theo niên giám thống kê tỉnh Bình Phước từ 1,0 m/s 

– 2,0 m/s. Do đó, CĐT chọn vận tốc gió trung bình là 1,5 m/s hướng gió Nam – Tây Nam 

(Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2022). 

h: độ cao của mặt nguồn đường so với mặt đất xung quanh, trung bình 0,3 m. 

Với giả thuyết các phương tiện tập trung tại cùng 1 thời điểm, từ đó tính được nồng độ 

các chất ô nhiễm trong không khí do hoạt động vận chuyển chất thải phát quang tại các khoảng 

cách 10m, 50m, 100m, 200m, 300m, 400m, 500m theo chiều gió như sau:  

C’ = C + Cnền 

Thông số 

E 

(mg/ 

m.s) 

Cnền trung 

bình 

(mg/Nm³) 

Khoảng cách (m) 
QCVN  

05:2023/ 

BTNMT, 

trung bình 1 

giờ (μg/Nm3) 
1 10 20 50 100 150 200 250 300 

Bụi 0,16 0,21 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,3 

SO2 0,0001 0,082 0,087 0,087 0,087 0,087 0,086 0,085 0,084 0,084 0,083 0,35 

NO2 0,18 0,067 0,122 0,121 0,121 0,118 0,109 0,099 0,092 0,086 0,082 0,2 

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán cho thấy, bụi và khí thải phát tán từ phương tiện vận 

chuyển đều đạt QCVN 05:2023/BTNMT. Do vậy, khả năng gây tác động đến môi trường của 

hoạt động vận chuyển là không đáng kể 

 Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng và thiết bị 

Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng và thiết bị có khả năng phát sinh bụi 

(chủ yếu gồm cát, đá, sỏi, xi măng, vật liệu, máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất…). Khối 

lượng vật tư phục vụ cho việc hoàn thành thi công xây dựng khoảng 38.034,85 tấn. Khối lượng 

nguyên vật liệu này sẽ được vận chuyển đến khu vực Dự án bằng xe vận tải nặng với tải trọng 

trung bình 15 tấn và nguyên liệu sử dụng là dầu DO. 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì hệ số phát tán bụi cao nhất là 0,075 kg/tấn 

nguyên vật liệu. Như vậy lượng bụi tạo thành từ quá trình này là khoảng 285,26 kg. Thời gian 

thực hiện thi công công trình 06 tháng thì tải lượng bụi từ công đoạn này ước tính khoảng 1,83 

kg/ngày. 

 Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án  

 Bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp đất 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, mức độ ô nhiễm do bụi đất, đá xây dựng sẽ 

được đánh giá tác động môi trường cụ thể, nhất là tác động trực tiếp đối với lượng công nhân 

thi công trên công trường và đối với môi trường xung quanh trong điều kiện thi công có nắng 

nóng và gió phát tán ô nhiễm. 

Tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu là bụi đất, cát, xi măng, bụi trong khói thải… phát sinh từ 

quá trình xây dựng công trình, các máy móc thiết bị thi công. 
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Dự toán lượng đất đào hố móng cho nhà xương giai đoạn 2 để xây dựng công trình được 

tính theo công thức: diện tích đào hố móng x chiều sâu đào đất x hệ số nở của đất = 4.800 m2 x 

1,5 m x 1,1m = 7.920 m3. 

Tính toán tải lượng ô nhiễm do san lấp mặt bằng trên cơ sở tải trọng đất san lấp là 1,65 

tấn/m3 (theo tài liệu Cơ học đất của tác giả Châu Ngọc Ẩn, ĐH Quốc gia, xuất bản năm 2004), 

khối lượng đất đào cần vận chuyển là 13.080 tấn.  

Theo Tài liệu của EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2016- 

European Environment Agence hệ số phát sinh bụi trong quá trình đào đất đá vào khoảng 102 

g/tấn. Thời gian san nền là 30 ngày, thời gian làm việc một ngày là 8 giờ.  

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm bụi do đào đắp được trình bày chi tiết trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 4-5: Tải lượng ô nhiễm bụi do quá trình đào đất. 

Hạng mục 

Khối lượng 

đất  

đào đắp (tấn) 

Hệ số ô 

nhiễm  

(g/tấn đất) 

(*) 

Tải lượng ô nhiễm 

trong quá trình đào 

đất (kg) 

Tải lượng ô nhiễm 

trong quá trình đào 

đất (kg/ngày) 

San lấp đất dự 

án 
13.080 102 1.332,9 44,43 

(Nguồn (*): EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2016- European 

Environment Agence) 

Vậy tải lượng ô nhiễm do đào đất trong một giờ là 44,43 kg/ngày. 

Theo các số liệu đo đạc thực tế ở các công trường xây dựng tương tự khi đổ nguyên liệu 

nồng độ bụi có thể lên tới 100 – 200 µg/Nm3; kết hợp với nồng độ nền trung bình khoảng 0,12 

– 0,21 mg/Nm3 (theo Bảng 3-7) thì nồng độ tổng cao nhất 20,12 – 20,21 mg/m3 vẫn thấp hơn 

so QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/m3). 

Việc xác định nồng độ ô nhiễm của nguồn này chỉ mang tính tương đối. Tiếp giáp khu 

vực dự án chủ yếu là các khu đất các công ty, dự án khác của khu công nghiệp chứ không phải 

là khu dân cư tập trung. Do đó, hoạt động thi công xây dựng không gây tác động đến khu dân 

cư tập trung nào cả. 

Do vậy, đối tượng có thể bị tác động của nguồn thải này chỉ là công nhân trực tiếp thi 

công tại công trường bởi ô nhiễm bụi, ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng lực làm việc nếu không 

có các trang bị bảo hộ lao động. Mặt khác, khu vực dự án hầu như là đất trống cũng đang trong 

giai đoạn san lấp nên các tác động lên công trình hiện hữu có thể nói là chưa lớn.  

 Khí thải từ hoạt động cơ khí trong xây dựng và lắp đặt thiết bị 

- Bụi, khói hàn là bụi keo nhỏ mịn, được hình thành khi sắt nguyên chất hoặc hợp kim bị 

nung nóng. Thành phần khói hàn là .Fe2O3 đôi khi có Fe3O4, các hạt thường có kích thước 0,01 – 

1 µm. Công nhân hàn và gia công cơ khí có thể bị nhiễm bệnh bụi phổi sắt, đặc biệt khi làm ở 

những nơi kín, chật hẹp, kém thông gió. 
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- Công đoạn hàn kim loại để liên kết thép sẽ phát sinh các loại khí thải, cụ thể là khói hàn. 

Các loại khói thải chính từ công đoạn hàn là khói hàn, NOx, CO. 

- Dự án sử dụng 8 tấn que hàn (Bảng 1-8), hiện tại dự án còn thi công khoảng 35% tương 

đương cần sử dụng 2,8 tấn que hàn để hoàn thiện dự án với thời gian thực hiện thi công lắp đặt 

khoảng 02 tháng thì trung bình dự án sẽ sử dụng 48,77 kg que hàn/ngày. 

- Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 4-6 Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2000, Môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật) 

- Căn cứ vào lượng dây hàn sử dụng và hệ số ô nhiễm khí thải từ công đoạn hàn, với giả 

thiết sử dụng loại que hàn có đường kính trung bình 4mm và 25 que/kg, ước tính tải lượng khí 

thải phát sinh như sau: 

Bảng 4-7 Tải lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn 

Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (g/s) 

Khói hàn           0,0299    

CO           0,0011    

NOx           0,0013    

- Với tải lượng các chất ô nhiễm trong khói hàn thấp từ 0,0011 – 0,0299 g/s, do đó hoạt 

động hàn kim loại chỉ ảnh hưởng cục bộ tại khu vực xây dựng và ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 

 Bụi do xây dựng công trình 

Với tổng diện tích xây dựng là 2 giai đoạn là 6.736,683 m2. Dự kiến xây dựng trong 2 

tháng. Bụi sinh ra trong công đoạn hoàn thiện xây dựng công trình được tính như sau: 

Tải  lượng xây dựng (tấn/năm) = (Hệ số phát thải xây dựng (kg/m2/năm) x Diện tích công 

trình xây dựng (m2) x 10-3). 

Hệ số phát thải bụi xây dựng công trình được lấy theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 

13 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành hướng dẫn thu 

thập, tính toán chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 – 2020.  Hệ số 

phát thải bụi do xây dựng công trình như sau: 
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Bảng 4-8 Hệ số phát thải bụi trong xây dựng công trình 

 
TSP PM10 

Hệ số phát thải (kg/m2/năm) 0,162 0,0812 

Diện tích xây dựng (m2/năm) 6.736,683  

Tải lượng ô nhiễm (tấn/năm) 1,09 0,55 

(Nguồn: Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/01/2014) 

Kết quả tính toán tải lượng bụi phát sinh vào khoảng 0,55 – 1,09 (tấn/năm) Tham khảo 

theo kết quả quan trắc trong Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2016 tại các khu 

công trường xây dựng (xây dựng khu chung cư, khu đô thị mới, sửa chữa đường giao thông, 

sửa chữa hệ thống thoát nước, …) diễn ra tình trạng ô nhiễm cục bộ với mức độ ô nhiễm bụi rất 

cao. 

Vì vậy, bụi phát sinh trong quá trình xây dựng cần kiểm soát để không gây ảnh hưởng sức 

khỏe của công nhân và dân cư sống xung quanh. 

 Bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn bề mặt kim loại 

Trong quá trình sơn tại công trình lắp đặt, bụi sẽ phát sinh từ khâu sơn các múi hàn, sơn 

hoàn chỉnh hệ thống tái chế. Các hạt sơn dạng sol có khả năng phát tán đi xa giống như hạt bụi. 

Bụi phát sinh chủ yếu là các oxit chì, oxit sắt. 

Theo một số công trình nghiên cứu, nồng độ sơn tại các công trình tương tự dao động 

khoảng 0,5 – 1 mg/m3. 

Các tác động do bụi kim loại và sơn, khi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, các kim 

loại nặng tích tụ trong cơ thể, gây rối loạn các chức năng của men, ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe. Tuy nhiên, dự án chỉ thực hiện thi công lắp đặt trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh. 

Nhìn chung, trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị thường bị ô nhiễm bởi sự gia tăng 

của nồng độ bụi, khí thải là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, các tác động này chỉ mang tính 

tạm thời, trong thời gian ngắn và sẽ kết thúc khi công trình hoàn thành. Ngoài ra, còn có các 

ảnh hưởng khác như trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu …có thể gây tai nạn ngoài ý 

muốn cho người đi đường. Do đó, chủ dự án và các đơn vị lắp đặt phải phối hợp chặt chẽ và có 

điều kiện ràng buộc trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho công nhân làm việc tại 

dự án, đảm bảo quá trình vận chuyển được an toàn và chịu trách nhiệm nếu có tai nạn xảy ra. 

Đánh giá chung: 

Tác động đến môi trường không khí trong giai đoạn này chủ yếu là bụi, khí  thải từ  quá 

trình xây dựng công trình. Khí thải phát sinh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân. Bụi 

gây ra những bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm phổi, đau mắt,… Tuy nhiên vị trí dự 

án nằm sát núi, cuối hướng gió khu kinh tế nên hạn chế ảnh hưởng đến khu xung quanh. Những 
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tác động này chỉ mang tính thời điểm, cục bộ và sẽ chấm dứt khi quá trình xây dựng hoàn 

thành. 

4.1.1.1.2 Đánh giá tác động của nước thải 

 Nước thải sinh hoạt của công nhân  

- Lượng nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của công nhân làm việc tại công trường. 

Dự kiến số lượng công nhân làm việc thường xuyên tối đa khoảng 50 người. Nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt của của mỗi công nhân bình quân tại KCN theo tiêu chuẩn khoảng 45 

lít/người/ca (theo TCXDVN 33:2006):  

Nhu cầu nước tối đa hàng ngày cung cấp cho công nhân: 

50 người x 45 lít/người/ca x 10-3 x 2,5 = 5,625 m3/ngày 

Lượng nước thải phát sinh mỗi ngày được tính bằng 100% lượng nước cấp: 

5,625 m3/ngày x 100% = 5,625 m3/ngày 

Như vậy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 5,625 m3/ngày. Tuy nhiên, chủ đầu 

tư tận dụng tối đa nguồn nhân lực ở địa phương, công nhân không lưu trú tại khu vực thi công. 

Do vậy, lượng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thực tế sẽ thấp hơn nhiều (40 – 50%, tương 

đương khoảng 2,8 – 3,3 m3/ngày). 

- Nồng độ các chất bẩn trong nước sinh hoạt như sau: 

Bảng 4-9 Nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ 

(*) 

Tải lượng phát sinh 

(kg/ngày) 

QCVN 

14:2008/BTNMT  

cột A (K=1) 

1. Chất rắn lơ lửng mg/l 220 5,28 50 

2. BOD5 mg/l 220 5,28 30 

3. Nito tổng  mg/l 40 1,92 - 

4. Sunfat  mg/l 8 0,192 - 

5. Dầu mỡ mg/l 40 1,92 10 

6.Tổng coliform MPN/100ml 107-108 105 - 106 3.000 

(Nguồn: (*) Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế công trình – Lâm Minh 

Triết, Nguyễn Thanh Hùng, NXB ĐHQG –TP.HCM, 2004) 

Hàm lượng BOD, SS, dầu mỡ và coliforms đều vượt nhiều lần so với QCVN 

14:2008/BTNMT (K=1) cột A. Do đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu chủ thầu xây dựng có biện pháp 

giảm thiểu trước khi thải ra môi trường tiếp nhận 

 Nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh rửa thiết bị và phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu ra vào công trường. Lượng nước này phát sinh ô nhiễm cục bộ.  
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Tùy thuộc vào thiết bị rửa xe và kích thước của xe được rửa, lượng nước thải phát sinh 

trung bình được tính như sau: tổng số lượng xe thi công ra vào công trình giai đoạn xây dựng 

dự án cao nhất là 15 chuyến/ngày. Lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp dùng cho hoạt 

động rửa xe ước tính khoảng: 15 xe x 14 lít/phút x 5 phút = 1.400 lít/ngày = 1,4 m3/ngày. Tuy 

nhiên, toàn bộ xe vận chuyển đều được vệ sinh tại khu nhà xưởng của nhà thầu cung cấp vật tư 

nên tại khu vực dự án không phát sinh lượng nước thải này. 

- Thành phần chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng được tham khảo tại bãi đổ bê tông 

xây dựng như sau: 

Bảng 4-10 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN 40:2011/BTNMT  

cột A cột B 

1 pH - 8,78 6 – 9 5,5– 9 

2 COD mg/l 43 75 150 

3 SS mg/l 3.650 50 100 

 Nguồn: Trung tâm phân tích và môi trường, tháng 6/2012 (Công trình xây dựng Khu tái 

định cư Phú Mỹ (Khu Era Town), tháng 6/2012) 

Nước thải xây dựng chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng và nồng độ pH cao, nếu không 

được quản lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường nước mặt trong khu vực như tăng 

độ đục, ảnh hưởng đời sống thủy sinh tại khu vực. Ngoài ra, nước thải thi công nếu không được 

thu gom mà để chảy tràn sẽ thấm xuống đất, có khả năng gây ô nhiễm đến nguồn nước ngầm.  

 Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng có chứa các chất gây ô nhiễm dầu mỡ, cát, 

sạn, xi măng,… hay khu vực có chứa chất thải sinh hoạt không được che chắn kỹ sẽ cuốn theo 

các chất ô nhiễm và trở thành nguồn nước gây ô nhiễm đến nước mặt, môi trường đất và ngấm 

xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực.  

Lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án có thể 

ước tính dựa vào công thức sau: 

Q = 0,278 x (C x I x A)/1.000 (IV.5) 

(Nguồn: “Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước – Lê Trình, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 1997”) 

Trong đó:  

+ Q : lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày) 

+ C : Hệ số chảy tràn, lấy C = 0,86 ( theo TCVN7957:2008)  

+ I : Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày); hoặc tháng (mm/tháng); chọn I = 758,3 

mm/tháng vào tháng 09/2019 (Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước) 

+ A : Diện tích thoát nước (diện tích toàn khu vực dự án là 0,533838 ha)  
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- Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án đang xây dựng 3,23 m3/ngày. Về cơ bản, 

nước mưa được quy ước là nước sạch, nếu không chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm, nồng độ 

các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau: 

Bảng 4-11 Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa.  

STT Thành phần Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Tổng Phospho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

 (Nguồn: Cấp thoát nước, Hoàng Huệ, 1994) 

Tuy nhiên, nước mưa rơi trên khu vực thi công sẽ cuốn theo đất cát, dầu mỡ, vật liệu xây 

dựng xuống cống rãnh làm tắc nghẽn cản trở dòng chảy và ô nhiễm chất lượng nước mặt. Vì 

vậy, chủ đầu tư sẽ có biện pháp cách ly, thu gom nước mưa và xử lý qua các hố lắng để hạn chế 

những ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn tiếp nhận. 

4.1.1.1.3 Đánh giá tác động của Chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Trong giai đoạn này, số công nhân tham gia thi công xây dựng là 50 người. Với định mức 

chất thải rắn là 0,9 kg/người/ngày (QCVN 01:2021/BXD) thì tổng lượng chất thải phát sinh 

trong giai đoạn này là khoảng 45 kg/ngày. Tuy nhiên, nhà thầu sẽ thuê nhân công địa phương 

nên lượng chất thải rắn phát sinh thực tế chỉ khoảng 40 – 50% theo tính toán tương đương 22,5 

÷ 27 kg/ngày. 

Thành phần chất thải rắn này chứa 60 – 70 % chất hữu cơ, 30 – 40% các chất khác và đặc 

biệt có thể chứa nhiều vi khuẩn và mầm bệnh. Đây là môi trường sống tốt cho các loài vi trùng 

gây bệnh, là thức ăn của các loài gây bệnh như ruồi, chuột, ... dẫn tới truyền bệnh cho người và 

có thể phát triển thành ổ dịch. Hơn nữa các chất hữu cơ từ chất thải lâu ngày sẽ phân hủy có 

mùi hôi thối rất khó chịu. Đặc biệt lượng chất thải này còn phát sinh thêm một lượng khí độc 

hại như CO, CH4, H2S, NH3,… làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh. Ngoài 

ra, lượng chất thải này nếu không được quản lý tốt sẽ theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm 

cho nguồn nước mặt. 

 

 Chất thải rắn xây dựng 

Trong khi thi công các hạng mục công trình còn lại của dự án, các vật liệu xây dựng như 

sắt, thép, dây điện, ống nhựa, kính, vữa, gạch, vỏ đựng các vật liệu,… bị vỡ vụn hoặc rơi vãi sẽ 

phát sinh lượng chất thải rắn trên công trường.  

- Với khối lượng vật liệu thi công cho các hạng mục còn lại tại Lỗi! Không tìm thấy 

nguồn tham chiếu. và áp dụng định mức vật tư trong xây dựng tại Quyết định số 1329/QĐ-
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BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây 

dựng thì khối lượng chất thải xây dựng ước tính khoảng 6,09 tấn/ngày. Cụ thể như sau: 

Bảng 4-12 Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại dự án 

STT Vật tư 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

tổng thể 

Khối lượng 

cần để hoàn 

thiện (35%) 

Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Khối lượng 

CTR phát 

sinh 

1 Bu lông M20x80 Tấn 10 3,5 0,50 0,02 

2 Cát vàng hạt mịn Tấn 823,2 288,1 3,50 10,08 

3 Cát vàng hạt to Tấn 3.892,42 1362,35 2,0 27,25 

4 Đá 1x2 Tấn 8.001,28 2800,45 3,0 84,013 

5 Đất đèn Tấn 5,7 2,0 0,0   

6 Dây thép Tấn 1,5 0,5 2,0 0,011 

7 Dây thép D6 –D8 Tấn 3 1,1 2,0 0,021 

8 Đinh Tấn 1 0,4 1,0 0,04 

9 Đinh đĩa Tấn 2 0,7 1,0 0,07 

10 Đinh tán F22 Tấn 0,5 0,2 1,0 0,02 

11 Đinh vít Tấn 0,5 0,2 1,0 0,02 

12 Gỗ chèn Tấn 2.000 700 3,0 21 

13 Gỗ chống Tấn 3.000 1050 3,0 31,5 

14 Gỗ đà nẹp Tấn 400 140 3,0 4,2 

15 Gỗ ván Tấn 10.000 3500 5,0 175 

16 Que hàn Tấn 8 2,8 0,0   

18 Sơn lót K-108 Tấn 3,75 1,31 2,0 0,03 

19 
Sơn phủ SG168 

LOW GIOSS 
Tấn 6,5 2,3 2,0 0,05 

20 Thép xây dựng Tấn 702,31 245,81 2,50 6,15 

21 Thép tấm Tấn 695,11 243,29 5,0 12,16 

22 Tôn Tấn 117,8 41,2 0,50 0,21 

23 Xi măng PC40 Tấn 3.139,32 1098,76 1,0 10,99 

24 
Cọc Bê Tông Ưlt 

D350 
Tấn 6.851,81 2398,13 0 0 

25 Ti giằng xà gồ Tấn 1,5 0,5 0,0 0 

26 
Gạch thẻ 

4x8x19cm 
Tấn 1.253,60 438,8 1,50 6,6 

Tổng cộng Tấn 40.921 14.322   389 

- Tuy nhiên đây là số liệu ước tính, thông thường vật liệu xây dựng được tận dụng lại để 

tiết kiệm chi phí. Khi gặp trời mưa các chất thải rắn này nếu không được quản lý sẽ được dòng 

nước cuốn đi làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước hoặc ảnh hưởng xấu đến nguồn nước mặt 

trong khu vực. 
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4.1.1.1.4 Chất thải nguy hại từ máy móc thi công xây dựng 

- Giẻ lau dính dầu, bao bì, cặn sơn, ... phát sinh không thường xuyên, chiếm khoảng 0,5% 

so với khối lượng nguyên vật liệu, tương đương 0,7 tấn/ngày. 

- Lượng dầu mỡ phát sinh chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận 

chuyển và thi công trong khu vực dự án. Lượng dầu mỡ phát sinh chủ yếu từ quá trình bảo 

dưỡng, sửa chữa các phương tiện san lấp và thi công công trình trong khu vực dự án. Theo kết 

quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội trong đề tài Nghiên cứu tái 

chế dầu nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự 

thực hiện cho thấy: 

+ Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện thi công cơ giới: 7lít/lần thay.  

+ Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: 3 tháng/lần.  

- Như vậy, ứng với số lượng thiết bị cơ giới thi công trên công trường tại . thì lượng dầu 

mỡ thải ra tối đa được ước tính là 124 lít/lần bảo dưỡng. Đây là nguồn gây ô nhiễm sẽ gây ảnh 

hưởng tới môi trường tiếp nhận như môi trường nước và môi trường đất trong khu vực nếu 

không có biện pháp xử lý thích hợp.  

- Tuy nhiên lượng CTNH chỉ phát sinh chủ yếu tại khu vực thi công là giẻ lau dính dầu 

mỡ với lượng phát sinh ít và không thường xuyên; chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ thu gom 

và chuyển giao cho công ty có chức năng thực hiện vận chuyển và xử lý. 

4.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

4.1.1.2.1 Tiếng ồn do hoạt động xây dựng 

Theo phương trình tính toán ảnh hưởng tiếng ồn của U.S. Federal Transit Administration 

(FTA), mức ồn cách nguồn 15 m của các phương tiện và thiết bị thi công sẽ giảm dần theo 

khoảng cách ảnh hưởng và có thể ước tính như sau: 

Leq(x) = EL + 20 log10(xo/x) (IV.6) 

Trong đó:  

    - EL: mức ồn cách nguồn xo (dBA), với xo =15m 

    - Leq(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán cách nguồn x m (dBA) 

    - x: khoảng cách từ vị trí cần tính toán đến nguồn gây ồn (m) 

Mức ồn tại nguồn của một số phương tiện, thiết bị trong giai đoạn phát quang, giải phóng 

mặt bằng được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 4-13 Mức ồn từ các phương tiện thi công trong giai đoạn thi công  

xây dựng. 

TT Máy móc bị 
Độ ồn cách nguồn (dBA) 

15m 25m 30m 60m 90m 120m 150m 

1 Máy đào gầu  85(1) 81 79 73 69 67 65 

2 Máy ủi  85(*) 81 79 73 69 67 65 
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TT Máy móc bị 
Độ ồn cách nguồn (dBA) 

15m 25m 30m 60m 90m 120m 150m 

3 Xe tải tự đổ  83(**) 79 77 71 67 65 63 

4 Ô tô tự đổ  85(1) 81 79 73 69 67 65 

5 Cần trục bánh hơi 85(1) 81 79 73 69 67 65 

6 Máy đầm bánh hơi  85(1) 81 79 73 69 67 65 

7 Máy đầm thép tự hành 80(1) 76 74 68 64 62 60 

8 Máy đầm rung  93(2) 89 87 81 77 75 73 

9 Máy ép cọc 93(2) 89 87 81 77 75 73 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

QCVN 24/2016/BYT 85 dBA 

Ghi chú:  

(*) Tính theo máy xúc có công suất tương đương. 

(**) Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây 

dựng NJID, 300.1, 31 – 12 – 1971 

4.1.1.2.2 Tác động do độ rung 

Rung động là do hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công chủ yếu là đóng cọc, 

đầm nén, và hoạt động của các phương tiện vận chuyển nặng. Mức độ rung động phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Tuy 

nhiên, để xác định mức độ rung động, ngoài việc thực hiện các khảo sát, đo đạc đối với những 

trường hợp có điều kiện tương tự với dự án ngoài thực tế, còn có thể xác định nhanh trên cơ sở 

số liệu được USEPA xác lập như sau: 

PPVthiết bị = PPVref (25/D)1,5   (IV.7) 

Trong đó:  

+ PPVref: mức rung cách nguồn 7,62m (25feet) 

+ D: khoảng cách từ thiết bị đến vị trí tiếp nhận  

Bảng 4-14: Mức độ gây rung của một số máy móc thi công xây dựng. 

TT Các phương tiện 
Mức rung cách nguồn (m/s2) 

7,62m (25ft) 8m (26ft) 9m (29ft) 10m (32ft) 20m (65ft) 

1 Máy khoan 0,089 0,050 0,014 0,005 0,00008 

2 Máy ép cọc 0,44 0,250 0,050 0,015 0,00012 

QCVN 27:2016/BYT 1,4m/s2  

 (Nguồn: U.S. Federal Transit Administration, 2006) 
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Ghi chú: QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

Nhìn chung mức rung sẽ giảm dần khi cách xa nguồn và ở vị trí cách nguồn từ 10 m trở đi 

và nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 27:2016/BYT, hơn nữa khu vực dự án nằm trong 

khu vực đất trống bao quanh và xa khu dân cư nên khả gây rung động từ quá trình thi công đến 

các khu vực xung quanh gần như không xảy ra 

4.1.1.2.3 Ảnh hưởng do ngập úng 

Trong thời gian triển khai thi công xây dựng, vào mùa mưa đặc biệt là các ngày mưa lớn, 

nếu không có biện pháp tiêu thoát nước mưa tốt, tắc nghẽn dòng chảy sẽ dẫn đến tình trạng 

ngập úng khu vực. Khi dự án triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng theo từng hạng mục, do 

công tác san nền không thể tiến hành đồng đều, cùng lúc trên toàn diện tích khu vực dự án, sẽ 

gây ra ngập úng cục bộ ở một số khu vực, khi đào hố móng công trình ... Ngập úng cục bộ sẽ 

gây cản trở tiến độ thi công, chảy tràn nước mưa kéo theo đất, bùn chảy tràn ra khu vực xung 

quanh. 

Tuy nhiên, hiện tại khu vực dự án đã xây dựng công trình thoát nước mưa đồng bộ với hệ 

thống giao thông trong nội bộ KCN. Do đó, khi có mưa lớn (lượng mưa tính toán khoảng 4,47 

m3/ngày) thì khu vực dự án ít có khả năng xảy ra ngập úng. 

4.1.1.2.4 Ảnh hưởng an ninh trật tự 

Khi tiến hành xây dựng dự án, cần có một số lượng công nhân. Việc tập trung một số 

lượng công nhân sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường tự nhiên – kinh tế 

xã hội của khu kinh tế. 

4.1.1.2.5 Thi công hạng mục công trình 

Xây dựng công trình làm cho nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng trong khu vực tăng cao sẽ 

làm biến động giá cả, nếu không quản lý chặt dễ phát sinh tình trạng trộm cắp nguyên vật liệu, 

giảm chất lượng công trình. 

Do quá trình thi công, nếu không thực hiện đầy đủ theo bản vẽ công trình dễ dàng gây sụt 

lún công trình, ảnh hưởng chất lượng công trình. Mặt khác, trong quá trình xây dựng thời gian 

dài có thể gây ứ đọng, sình lầy cục bộ trong một số công đoạn thi công xây dựng cơ sở hạ tầng 

nhất là trong công đoạn xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp nước. 

4.1.1.3. Các sự cố trong giai đoạn xây dựng 

4.1.1.3.1 Sự cố tai nạn giao thông 

Việc thi công xây dựng các hạng mục của dự án đòi hỏi tập trung một số lượng các 

phương tiện thi công ra vào. Điều này có nguy cơ làm gia tăng khả năng gây ách tắc giao thông 

và khả năng xảy ra tai nạn giao thông ở khu vực nói trên nhất là vào những giờ cao điểm. Vì 

vậy nhà thầu thực hiện biện pháp điều tiết phù hợp tránh để các phương tiện vận tải tập trung 

vào các thời gian nhạy cảm trong ngày. 
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4.1.1.3.2 Sự cố tai nạn lao động 

Nhìn chung, sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất kỳ một công đoạn thi công xây 

dựng dự án nào. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động trên công 

trường xây dựng được xác định chủ yếu bao gồm: 

+ Xảy ra ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

công nhân. Một vài loại ô nhiễm cấp tính tùy thuộc theo thời gian và mức độ tác dụng có khả 

năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công nhân trong khi lao động. 

+ Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ xe, tiếng 

ồn, độ rung cao có thể gây ra các tai nạn lao động, tai nạn giao thông... 

+ Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân 

thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

+ Các công tác tiếp cận với điện như thi công hệ thống điện hoặc do va chạm vào đường 

dây điện.  

+ Những ngày thi công công trình vào mùa mưa, khả năng tai nạn lao động trên công 

trường tăng cao hơn do đất trơn, dễ làm trượt té, đất mềm, lún dễ gây sự cố cho con người và 

các máy móc thiết bị thi công, gió bão lớn dễ gây ra tình trạng mất điện, hoặc đứt dây dẫn điện 

gây nguy hiểm đến tính mạng con người. 

4.1.1.3.3 Sự cố cháy nổ, điện giật 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, hoặc do 

sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và của trong quá 

trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

+ Các kho chứa tạm nguyên nhiên liệu phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật 

(sơn, dầu DO...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng về người, kinh tế và môi trường. 

+ Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, 

cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

+ Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun, rải nhựa đường...) có thể gây ra 

cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

+ Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhà thầu sẽ bảo đảm áp dụng 

các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tuyệt đối hoặc tối đa các tác 

động rất có hại loại này. 

+ Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi. 

+ Bảo quản nhiên liệu không đúng cách. 

+ Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện, không trang 

bị các thiết bị chống quá tải. 
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4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

4.1.2.1.   Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

4.1.2.1.1 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu và 

thi công xây dựng 

Trong quá trình này, các phương tiện vận chuyển và thiết bị là nguồn gây ô nhiễm không 

khí. Đây là nguồn ô nhiễm tạm thời, thực hiện từng giai đoạn, sẽ chấm dứt xây dựng. Các biện 

pháp giảm thiểu gồm: 

+ Thực hiện cắm mốc, xác định khu vực dự án và chỉ thực hiện trong ranh giới dự án. 

+ Tất cả các xe vận chuyển và thiết bị sử dụng tại khu vực dự án phải đạt tiêu chuẩn quy 

định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

+ Xe vận chuyển và các máy móc sử dụng luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo 

dưỡng theo đúng quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi 

trường. 

+ Phân phối lượng xe ra vào khu vực dự án, điều tiết thời gian làm việc của các máy móc 

phù hợp tránh làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí. 

+ Tránh làm việc vào giờ nghỉ trưa của công nhân.  

+ Xe tải vận chuyển phải được che bằng bạt, chở vừa đủ, không để tránh rơi vãi trên 

đường vận chuyển.  

+ Tưới nước trên đường vận chuyển để giảm bụi. 

+ Các phương tiện giao thông vận tải không hoạt động quá tải trọng cho phép. 

+ Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng S thấp. 

+ Quy định tốc độ vào khu vực dự án 20 km/h, các xe ra vào cách nhau 5 phút tránh gây 

hiện tượng bụi mù. 

4.1.2.1.2 Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

- Trong quá trình hoàn thiện xây dựng sẽ có khoảng 50 người trực tiếp lao động. Với 

lượng nước thải trung bình khoảng 5,625 m3/ngày. Để kiểm soát lượng nước này nhà thầu xây 

dựng sử dụng 02 cụm nhà vệ sinh di động, nhà cụm có 02 buồng để phục vụ cho quá trình sinh 

hoạt của công nhân. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhà vệ sinh sẽ được luân chuyển tại 

các vị trí trong khu vực Dự án để thuận tiện cho quá trình sinh hoạt của công nhân thi công.  

- Chất thải từ nhà vệ sinh di động: định kỳ thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom 

và xử lý. Tần suất thu gom 1 tháng/lần. 

- Thông số nhà vệ sinh di động: Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng vật liệu nhựa 

composite cốt sợi thủy tinh cao cấp (F.R.P) kết cấu nguyên khối, hoàn chỉnh, có độ bền cao, dễ 

lắp đặt và sử dụng. 

- Kích thước nhà vệ sinh = 180 x 135 x 260 (cm); dung tích bể nước sạch là 800 lít và 

dung tích bể chứa chất thải là 500 lít. Bể chứa chất thải có ngăn chứa vi sinh để phân hủy chất 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY Trang 71 

thải và không gây mùi hôi thông qua quá trình lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 

- 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn sẽ lắng xuống đáy bể. 

Trung bình từ 1 - 2 tháng, công ty chức năng sẽ đến hút bùn và đem đi xử lý.  

 

Hình 4-1 Nhà vệ sinh lưu động 02 buồng 

 Nước thải xây dựng 

Nhằm hạn chế nước thải xây dựng phát sinh từ các thiết bị trong quá trình thi công nhà 

thầu sẽ sử dụng máy móc thiết bị phối trộn hiện đại và làm đến đâu trộn bê tông đến đó. 

Đơn vị thi công sẽ thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông rạch, hệ thống thoát nước, 

không để phế thải xây dựng, chất thải rắn xâm nhập vào hệ thống thoát nước của dự án và gây 

tắc nghẽn hệ thống, làm giảm khả năng thoát nước và gia tăng độ đục của nguồn nước mặt ở 

khu vực, gây bồi lắng, ngập úng. 

Đối với lượng nước thải thi công bao gồm súc rửa thiết bị, nước rửa xe chứa chủ yếu là 

các chất lơ lửng, cát, đất, xi măng sẽ được dẫn vào bể lắng cát và tách dầu; sau khi qua bể lắng 

cát và tách dầu, tác động của nước thải thi công và nước rửa xe đến môi trường là không đáng 

kể. Tham khảo thực tế một số công trình xây dựng khác đang sử dụng phương pháp này thì 

nước sau xử lý được sử dụng để tưới sân bãi giảm bụi hoặc cho ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực.  

 

 

 

 

 

 

Hình 4-2 Quy trình xử lý nước thải xây dựng. 

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng dự án, Bể lắng cát và tách dầu được hoàn lấp để 

phục vụ cho hoạt động của nhà máy. 

Nước thải thi công Bể lắng cát và 

tách dầu 

Tái sử dụng 

 tưới sân bãi hoặc thải 

ra hệ thống thoát nước 

khu vực 
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Để hạn chế nước thải xây dựng, chủ dự án sẽ sử dụng máy móc, thiết bị phối trộn hiện 

đại, xây dựng tới đâu sẽ trộn xi măng tới đó. Mặt khác, trong khu vực xây dựng sẽ được đào 

các rãnh thoát nước tạm ra bể lắng đất, cát trước khi đổ ra mương thoát nước. 

Nước từ khu trộn vật liệu hay nước vệ sinh phương tiện sẽ được thu gom và dẫn về một 

hố lắng rồi mới cho ra hệ thống thoát nước khu vực. 

Ngoài ra, chủ dự án sẽ thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom để 

hạn chế phế thải xây dựng xâm nhập gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước. 

 Giảm thiểu nước mưa chảy tràn, hạn chế ngập úng 

- KCN đã hoàn thành hạ tầng giao thông có trải nhựa và hệ thống thoát nước mưa nên 

nước mưa sẽ là nguồn gây tác động không đáng kể. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ chủ động thuê công 

nhân nạo vét, khai thông hệ thống đường cống theo định kỳ để tránh tắc nghẽn hệ thống thoát 

nước mưa. 

4.1.2.1.3 Công trình, biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 22,5 – 27 kg/ngày. Lượng chất thải này sẽ được 

thu gom triệt để bằng hệ thống thùng rác lưu động được bố trí trong khu vực công nhân thi 

công (01 thùng rác nhựa HDPE có nắp dung tích 200L); sau đó nhà thầu ký kết với đơn vị có 

chức năng thực hiện thu gom mỗi ngày theo đúng quy định.  

Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thực hiện tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi 

trường và bỏ rác đúng nơi quy định giảm thiểu tác động của rác thải đến môi trường. 

 Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải xây dựng phát sinh trung bình vào khoảng 6,13 tấn/ngày, chủ yếu là vật liệu xây 

dựng như kim loại (khung nhôm, sắt, đinh,…), ống nhựa, kính, vữa, gạch, vỏ đựng các vật 

liệu,…  

Hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng phải tuân thủ theo quy định như sau: 

- Địa điểm lưu giữ CTRXD phải bố trí ở nơi tránh bị ngập nước, hoặc nước mưa chảy tràn 

từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực lưu giữ. 

- Thiết bị, khu vực lưu giữ CTRXD phải đảm bảo không gây cản trở giao thông của khu 

vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; phải ghi hoặc dán nhãn thông tin về loại CTRXD. 

- Thời gian lưu giữ CTRXD phù hợp theo đặc tính của loại chất thải và quy mô, khả năng 

lưu chứa của thiết bị, địa điểm lưu giữ. 

- Các loại CTRXD có thể tái chế, tái sử dụng được phân loại phải lưu chứa trong các thiết 

bị lưu giữ riêng, sau đó chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu sau khi hoàn thành quá trình xây 

dựng 
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4.1.2.1.4 Chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu ô nhiễm do dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu, chủ đầu tư thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại dự án. Khu vực bảo dưỡng 

sẽ được bố trí tạm trước và có hệ thống thu gom dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, duy tu 

thiết bị thi công cơ giới.  

- Hạn chế tối đa và không cho dầu mỡ, xăng nhớt chảy tràn hoặc thấm vào đất. 

- Dầu mỡ thải phát sinh tại dự án không được phép đốt mà sẽ được thu gom vào trong các 

thùng chứa thích hợp được đặt trong khu vực dự án. Với lượng dầu mỡ phát sinh sẽ được chứa 

trong các thùng 500 lít có nắp đậy. Nhà thầu hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển chất 

thải nguy hại để xử lý tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường thu gom ngay  sau khi hoàn thành quá trình xây dựng. 

4.1.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

4.1.2.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 

Để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình xây dựng, nhà thầu sẽ có kế hoạch thi công hợp lý, 

cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên như sau: 

- Không hoạt động vào ban đêm và giờ nghỉ trưa. 

- Giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, gắn ống giảm thanh cho xe, các thiết bị gây 

tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy ép cọc bê tông sẽ không hoạt động trong khoảng 

thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng.  

- Thường xuyên tưới nước trên đường vận chuyển để giảm bụi đồng thời giảm nhiệt độ 

khu vực thi công. 

- Quản lý thời gian thi công hợp lý, tránh tập trung nhiều thiết bị phát sinh ồn cùng thời 

điểm.  

- Thực hiện giám sát tiếng ồn trong thời gian thi công không được vượt tiêu chuẩn cho 

phép. 

- Có thể giảm thiểu ồn rung bằng cách áp dụng công nghệ mới như khoan bằng khí nén, 

máy ép cọc thủy lực thay cho các phương pháp đóng cọc cũ. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho cá nhân trực tiếp làm việc tại khu vực phát sinh 

tiếng ồn, rung. 

- Trước khi tiến hành trộn bê tông, cần chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, thiết bị sao cho 

thời gian trộn là ngắn nhất. 

- Đoạn đường vận chuyển, thời gian vận chuyển cần được hoạch định. Giảm tốc độ khi 

vào khu vực dân cư, gắn các bảng cấm bóp kèn khi vào các khu vực cần đặc biệt yên tĩnh.. 
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4.1.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu ngập úng 

- Dự án thiết kế tạo độ dốc thoát nước toàn khu đồng thời tránh ngập úng cục bộ vào mùa 

mưa, dùng giải pháp san lấp đồng bộ, mặt nền được nâng lên so với mặt đất tự nhiên, các hầm 

ga được bố trí với khoảng cách 20 – 30 m, đảm bảo không ngập nước cho khu vực.  

- Để phòng ngừa ngập úng, chủ đầu tư sẽ chủ động thuê công nhân nạo vét, khai thông hệ 

thống đường cống theo định kỳ. 

4.1.2.2.3 Giảm thiểu các tác động đến an ninh xã hội 

- Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực dự án để giảm lượng công nhân ở trong 

các lán trại, giảm lượng chất thải phát sinh gây ô nhiễm, hạn chế các tác động tiêu cực tại khu 

vực dự án. 

- Đặt các thùng nước uống đảm bảo vệ sinh tại các công trường. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý các công nhân nhập cư tham gia xây 

dựng dự án. 

- Ban hành quy định bắt buộc công nhân từ các địa phương khác đến làm việc tại các 

khâu của công trường phải đăng ký tạm trú theo qui định và phải tuân thủ các quy định về an 

ninh, trật tự khi tạm trú tại địa phương. Phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, nhắc 

nhở và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây rối trật tự an ninh trong khu 

vực lán trại và những nơi tạm trú. 

4.1.2.2.4 Giảm thiểu các tác động do thi công công trình 

- Tuân thủ xây dựng dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, 

máy móc thi công…) để phòng ngừa tai nạn, và sự cố cháy nổ. 

- Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu xây dựng và máy móc sử dụng cho dự án. 

- Thi công đúng theo tính toán, thiết kế nhằm hạn chế tác hại do sự cố sụp đổ nền móng. 

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và các máy móc xây dựng luôn phải đi kèm thiết bị, 

các thông số kỹ thuật cần phải được kiểm tra thường kỳ. 

- Bố trí các biển báo trên các khu vực thi công. 

- Sau khi hoàn tất công trình, dọn dẹp làm vệ sinh sạch sẽ, không còn để đất cát, vật tư rơi 

vãi, rác thải rơi vãi trên khu vực dự án. 

4.1.2.3. Biện pháp ứng phó sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng 

4.1.2.3.1 Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

Áp dụng các biện pháp cụ thể: 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường bao gồm: nội quy ra, vào làm việc tại 

công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị nâng cẩu; nội quy 

về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ,… 

- Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm hoặc những nơi đào sâu để lắp 

đặt đường ống, đường dây. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác 

nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, lán trại; tổ chức học nội quy; nhắc nhở tại 

hiện trường… 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các 

biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Lắp đặt biển cấm người qua lại khu làm việc của thiết bị nâng cẩu. 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho xăng dầu, kho vật tư dễ 

cháy nổ, trạm biến áp…). 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ nước,…). 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm 

việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

- Lập trạm y tế tại công trường để điều trị ốm đau thông thường, cấp phát thuốc cho công 

nhân. 

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng 

trước khi chuyển về bệnh viện. 

- Cung cấp các túi thuốc cấp cứu, cứu thương tại công trường. 

- Không thi công xây dựng vào trời mưa lớn. 

- Tất cả các công nhân trước khi vào làm việc tại công trường, phải học nội quy về an 

toàn lao động và qua một lớp hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn. 

- Cán bộ, công nhân lao động không được tự động điều khiển máy, thiết bị mà không 

được giao trách nhiệm. 

- Chỉ sử dụng dụng cụ đồ nghề, máy, thiết bị có chất lượng tốt, không bị hư hỏng. Khi sử 

dụng xong phải làm vệ sinh, cất giữ bảo quản cẩn thận vào nơi quy định. 

- Khi thi công các công trình ngầm dọc, sẽ có biển báo công trình ở hai đầu đồng thời tiến 

hành ngay việc lấp đất. Nếu thi công vào ban đêm sẽ có đèn báo hiệu ở hai đầu và dọc theo khu 

vực thi công. 

Đây là những biện pháp mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, để thực hiện triệt để thì chủ 

đầu tư cần phải có ý thức bảo vệ môi trường, coi trọng sự an toàn và sức khỏe của công nhân 

thi công trên công trường và ngay bản thân của các công nhân cũng phải có ý thức tự bảo vệ 

mình tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc. 

4.1.2.3.2 Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Xây dựng và thực hiện các quy tắc và quy định an toàn giao thông trong công trường. 

Đặt các biển báo, đèn tín hiệu, và vạch kẻ đường rõ ràng trong công trường để hướng dẫn giao 

thông.  

- Sử dụng hàng rào và các biện pháp ngăn cách để bảo vệ người lao động khỏi khu vực có 

phương tiện di chuyển. 
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4.1.2.3.3 Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, điện giật 

Mặc dù xác suất xảy ra cháy nổ của dự án trong quá trình thi công xây dựng là không lớn, 

nhưng nếu để xảy ra các sự cố này có thể gây thiệt hại lớn tới tài sản và tính mạng con người, 

do vậy chủ dự án sẽ luôn lưu tâm tới các biện pháp phòng chống cháy nổ như sau: 

- Trong quá trình thi công xây dựng, có sử dụng các loại nguyên nhiên liệu dễ cháy như 

xăng, dầu cho các thiết bị thi công và các phương tiện vận chuyển, nên chủ thầu sẽ chú trọng 

việc quản lý và bảo quản tốt các nguồn nhiên liệu để tránh gây ra cháy nổ. 

- Không cho bất kỳ ai mang vác các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào khu vực đã 

được quy định. 

- Ngoài ra, các máy móc, thiết bị sử dụng điện năng cũng là mối nguy cơ đe dọa cho sự cố 

chập điện nên nhà thầu và chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn điện của khu vực 

thi công. 

- Công nhân vận hành máy móc, phương tiện được huấn luyện, thực hành thao tác đúng 

cách khi có sự cố, luôn kiểm tra và vận hành đúng kỹ thuật. 

- Đội bảo vệ thường xuyên kiểm tra việc gắn các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC 

và phương tiện PCCC. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

4.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

4.2.1.1.1 Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Các hoạt động và nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn hoạt động 

được trình bày trong Bảng 4-15. 

Bảng 4-15 Các hoạt động và nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn hoạt động 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động Tính chất tác động 

I 

Hoạt động sản xuất: tất cả các sản phẩm của dự án: sản xuất, gia công vòng bi, bạc đạn, bánh 

răng bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại sử dụng nguyên 

liệu chính sử dụng để sản xuất, tạo hình các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng là thép. 

Các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại là các sản phẩm được đúc từ thép 

như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay cầm,.... 

1 Lò nung Nhiệt dư, Khí thải, Chất thải rắn Liên tục/lâu dài 

2 

 

Gia công phay (khoan bỏ biên 

thừa) 

Bụi kim loại, Thép vụn, Chất 

thải nguy hại. 
Liên tục/lâu dài 

3 Gia công tiện Nước thải, Chất thải nguy hại. Liên tục/lâu dài 

4 Công đoạn mài, cắt 
- Bụi. 

- Chất thải nguy hại. 
Liên tục/lâu dài 

5 

 
Phun cát/bắn bi 

- Bụi kim loại 

- Chất thải nguy hại. 
Liên tục/lâu dài 

6 Khoan loại bỏ biên thừa 
- Bụi kim loại 

- Thép vụn 
Liên tục/lâu dài 
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STT Các hoạt động Nguồn gây tác động Tính chất tác động 

- Chất thải nguy hại. 

7 Đóng gói - Rác thải không nguy hại. Liên tục/lâu dài 

II Hoạt động phụ trợ 

1 Giao thông nội bộ 

- Bụi, khí thải từ các xe vận tải ra 

vào nhà máy. 

- Rác thải, vật liệu rơi vãi. 

Liên tục/lâu dài 

2 Hệ thống xử lý khí thải  - Khí thải thoát ra từ ống khói Liên tục/lâu dài 

3 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa, nước thải 
- Mùi hôi, bùn thải. Định kỳ/lâu dài 

4 Nhà vệ sinh 
- Mùi hôi, sol khí. 

- Bùn thải từ bể phốt. 
Liên tục/lâu dài 

5 

Hệ thống thu gom, tập trung 

chất thải rắn 

 

- Mùi hôi, sol khí từ rác thải. 

- Nước rác rò rỉ từ rác thải. 
Liên tục/lâu dài 

6 

Sinh hoạt của 100 CBCNV vận 

hành dự án khi đi vào hoạt động 

 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Rác thải sinh hoạt. 

- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

 Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển  

Hoạt động sản xuất của dự án cũng kéo theo các hoạt động giao thông do chuyên chở 

nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất và thành phẩm ra vào dự án (vòng bi, bạc đạn, bánh răng 

bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại là các sản phẩm được 

đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay cầm,....). 

Phương tiện vận tải này đều sử dụng chủ yếu là xăng và dầu diesel làm nhiên liệu. Như vậy, 

môi trường sẽ phải tiếp nhận thêm một lượng khí thải với thành phần là các chất ô nhiễm như: 

CO, SO2, NO2, Hydrocacbon, Aldehyde, bụi. 

Theo quy mô hoạt động của dự án, ước tính trung bình mỗi ngày dự án: 

- Xe gắn máy: Số lượng công nhân viên của dự án là 100 người, tương đương với số 

lượng xe máy là 100 chiếc, số lượt ra vào nhà máy là 200 lượt. 

- Xe tải: Ước tính xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm của dự án khoảng 5 xe/ngày, số 

lượt xe tải ra vào nhà máy là 10 lượt. 

- Xe ô tô con: chủ yếu là xe của ban giám đốc và khách hàng, ước tính 2 xe/ngày, số lượt 

ra vào nhà máy là 4 lượt. 

- Xe nâng: nâng hàng hóa tại kho vật liệu và thành phẩm, ước tính 5 xe/ngày, số lượt ra 

vào là 10 lượt. 

Đối với hoạt động của khách hàng nhà xưởng cho thêu cùng ngành nghề tương tự nhà 

xưởng 1 sẽ hoạt động sản xuất, dự kiến số lượng công nhận sẽ tương tự với nhà máy dự kiến 

sản xuất. Như vậy số lượng công nhân của hai bên là 200 người. 

Theo nhu cầu số lượng phương tiện giao thông ra vào nhà máy như sau: 
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Bảng 4-16 Số lượng phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy (gồm hoạt động của nhà 

xưởng và khách hàng thuê nhà xưởng). 

STT Loại phương tiện Số lượt vận chuyển/ngày Nhiên liệu sử dụng 

1 Xe máy 400 Xăng 

2 Xe tải 20 Dầu diesel  

3 Xe ô tô con 8 Dầu diesel  

4 Xe nâng 20 Dầu diesel  

Thời gian làm việc của mỗi phương tiện 2 - 3 giờ/ngày, định mức tiêu hao nhiên liệu cho 

xe chạy dầu diesel là 3,5 lít/giờ, xe chạy xăng là 0,9 lít/giờ. 

Bảng 4-17 Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ của nhà máy. 

Dầu diesel (lít/ngày) Xăng (lít/ngày) 

420 500 

Ghi chú: Khối lượng riêng của xăng 𝜌=760kg/m3, dầu 𝜌=850kg/m3. 

Hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh từ các phương tiện vận tải khi tiêu thụ 1 tấn nhiên liệu: 

Bảng 4-18 Hệ số ô nhiễm khí thải khi tiêu thụ 1 tấn nhiên liệu. 

Loại nhiên liệu 
Hệ số ô nhiễm khí thải (kg/tấn nhiên liệu) 

CO NO2 SO2 Adehyde Hydrocacbon 

Động cơ diezel 20,81 13,01 7,80 0,78 4,16 

Máy nổ chạy xăng 465,59 15,83 1,86 0,93 23,28 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí & xử lý khí thải, Trần Ngọc Chấn, 2002) 

Bảng 4-19 Tải lượng ô nhiễm khí thải từ hoạt động giao thông vận chuyển. 

Loại nhiên liệu 
Tải lượng ô nhiễm khí thải (kg/h) 

CO NO2 SO2 Adehyde Hydrocacbon 

Động cơ diezel 5,69 3,56 2,13 0,21 1,14 

Máy nổ chạy xăng 59,45 2,02 0,24 0,12 2,97 

Tổng cộng 65,14 5,58 2,37 0,33 4,11 

Để tính toán nồng độ chất ô nhiễm, dựa vào phương trình phát tán chất ô nhiễm cải biến 

của Sutton như sau: 

𝐶 = 0,8𝐸
{𝐸𝑋𝑃[−

(𝑧+ℎ)2

2.𝜎𝑧
2 ]+𝐸𝑋𝑃[−

(𝑧−ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]

𝜎𝑧𝑢
    

Với  E: tải lượng, mg/s trong 1km 

z: độ cao của điểm tính toán so với mặt nguồn đường 
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z: trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z, là hàm số của khoảng cách theo 

phương gió thổi x  

𝜎𝑧 = 𝑏. 𝑥𝑐 + 𝑑 =106,6 .x 1,941 + 3,3  

Các hệ số a, b, c, d, f tra theo độ ổn định của khí quyển (ở Bình Phước tương ứng độ B). 

U: tốc độ gió, vận tốc gió tham khảo theo niên giám thống kê tỉnh Bình Phước từ 1,0 m/s 

– 2,0 m/s. Do đó, CĐT chọn vận tốc gió trung bình là 1,5 m/s hướng gió Nam – Tây Nam 

(Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2022). 

h: độ cao của mặt nguồn đường so với mặt đất xung quanh, trung bình 0,3 m. 

Với giả thuyết các phương tiện tập trung tại cùng 1 thời điểm, từ đó tính được nồng độ 

các chất ô nhiễm trong không khí do hoạt động vận chuyển chất thải phát quang tại các khoảng 

cách 1m, 10m, 20n, 50m, 100m, 150m, 200m, 250m, 300m theo chiều gió như sau:  

C’ = C + Cnền 

Bảng 4-20 Nồng độ các chất ô nhiễm phát tán trên tuyến vận chuyển sau khi cộng môi 

trường nền. 

Thông số 

E 

(mg/ 

m.s) 

Nồng 

độ 

nền (*) 

Nồng độ đã cộng nền theo khoảng cách (mg/Nm3) QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

(1 giờ) 

1 

m 

10 

m 

20 

m 

50 

m 

100 

m 

150 

m 

200 

m 

250 

m 

300 

m 

SO2 0,03 0,087 0,092 0,092 0,091 0,091 0,089 0,088 0,086 0,085 0,085 0,35 

NOx 0,08 0,078 0,090 0,089 0,089 0,088 0,084 0,080 0,077 0,075 0,073 0,2 

Việc tham gia giao thông của các phương tiện vận tải trong quá trình hoạt động của dự án 

sẽ phát thải vào môi trường một lượng khí thải có thành phần ô nhiễm gồm bụi, CO, SO2, NO2, 

hydrocacbon. Vì vậy để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng khí thải đến môi trường không khí, Chủ 

đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

Tác động của một số thông số ô nhiễm có trong khí thải phát sinh từ các hoạt động giao 

thông tại dự án: 

Sunfua dioxyt (SO2): Sunfua dioxyt sinh ra chủ yếu từ khói xe ô tô, xe máy,… SO2 tác 

động mạnh, gây tức ngực, đau đầu, khó thở,… Độc tính chung của SO2 gây rối loạn chuyển 

hoá protein và đường, thiếu vitamin B và C, ức chế enzym. SO2 bị oxy hóa ngoài không khí và 

phản ứng với nước mưa tạo thành axit sulfuric hay các muối sulfate gây hiện tượng mưa acid, 

ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thực vật. Sự có mặt của SO2 trong không khí nóng ẩm còn là 

tác nhân gây ăn mòn kim loại, bê tông và các công trình kiến trúc. 

Nitơ oxyt (NO2): Khí oxit nitơ sinh ra chủ yếu từ các nguồn đốt nhiên liệu dầu, khí đốt,… 

Khí NO2 với nồng độ 100ppm có thể làm chết người và động vật chỉ sau vài phút, với nồng độ 

15 - 50ppm gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan sau vài giờ tiếp xúc. Với nồng độ khoảng 
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0,06ppm cũng có thể gây bệnh phổi như phù phổi. NO2 góp phần vào sự hình thành những hợp 

chất là tác nhân quang hóa và cũng là nguyên nhân gây mưa acid. 

Khí Oxyt Carbon (CO): CO tạo ra do sự cháy không hoàn toàn của nhiên liệu hay vật liệu 

có chứa cacbon, có mặt trong khói thải của xe ô tô, xe máy, các bếp lò đốt dầu, than, gas,… CO 

gây tổn thương, thoái hóa hệ thần kinh và gây các biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, phù 

phổi. Người và động vật có thể chết đột ngột khi tiếp xúc hít thở khí CO, do nó tác dụng mạnh 

với hemoglobin (Hb), làm mất khả năng vận chuyển oxy của máu và gây ngạt. Ở nồng độ cao 

(100 – 10.000ppm) CO có khả năng gây rụng lá, lá bị xoắn quăn, diện tích lá bị thu hẹp, làm 

cây non chết. CO kiềm chế sự hô hấp của tế bào thực vật. 

 Bụi kim loại từ công đoạn gia công cơ khí 

Bụi kim loại từ công đoạn gia công cơ khí các sản phẩm gồm vòng bi, bạc đạn, bánh răng 

bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại là các sản phẩm được 

đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay cầm,....) 

trong quy trình công nghệ sản xuất sẽ phát sinh từ các công đoạn như sau:  
 

 Các công đoạn phay CNC, khoan loại bỏ biên thừa  

Hiện nay ngành công nghiệp nặng phát triển, kèm theo đó là máy móc hiện đại ra đời để 

giảm tối đa sự thất thoát về nguyên liệu. Công nghệ cắt CNC – điều khiển bằng máy tính giúp 

các đường cắt chính xác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đặc biệt hầu như không phát sinh bụi. 

Hơn nữa dự án sẽ sử dụng máy cắt plasma CNC – Loại máy cắt CNC cao cấp cắt được nhiều 

loại thép với độ dày da dạng, đường cắt chính xác, độ hao mòn vật liệu thấp do đó lượng bụi 

phát sinh trong công đoạn này là không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp 

làm việc tại khu vực nhà xưởng sản xuất. 

Quá trình cắt và gia công khoan của dự án là thép có cấu trúc và tính liên kết giữa các 

phân tử cao nên phế thải phát sinh chủ yếu là vụn thép có kích thước lớn được lắng đọng ngay 

tại vị trí thực hiện thao tác nên tác động của bụi thép phát sinh từ quá trình gia công đến môi 

trường và con người là không đáng kể. 

Dựa theo kinh nghiệp của các nhà máy sản xuất tương tự như Công ty cổ phần phụ kiện 

và thép Hợp Nhất tại Tân Uyên – Bình Dương; Công ty TNHH sản phẩm kim loại United 

Brother tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang,... thì bụi kim loại phát sinh ở các công đoạn cắt, 

khoan,... chiếm khoảng 0,01% tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào. 

Với tổng khối lượng nguyên liệu kim loại sử dụng là 1.008 tấn/năm => lượng bụi  phát 

sinh tương ứng là 0,01% x 1.008 tấn/năm = 100,8 kg/năm = 325,16 g/ngày = 40,65 g/giờ. 

 Công đoạn mài  

Sau công đoạn cắt, khoan sẽ chuyển qua công đoạn mài. Quá trình mài các vị trí sản phẩm 

còn gồ ghề sẽ làm phát sinh bụi. Bụi này là do đá mài bị mài mòn và phần mài mòn từ các vị trí 

khoan bỏ biên thừa. Dự án sử dụng phương pháp mài rung và mài không tâm, mài phằng, công 

đoạn này sẽ phát sinh bụi kim loại do lực ma sát giữa lưỡi mài và vật cần mài trong phân 

xưởng.  

Bụi kim loại sinh ra từ quá trình mài có dải kích thước khác nhau, thể hiện ở các dạng:  

- Bụi lơ lửng (TSP) là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học ≤ 100 μm.  

- Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 10 μm.  
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- Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 2,5 μm.  

Dựa theo kinh nghiệp của các nhà máy sản xuất tương tự như Công ty cổ phần phụ kiện 

và thép Hợp Nhất tại Tân Uyên – Bình Dương; Công ty TNHH sản phẩm kim loại United 

Brother tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang,... thì bụi kim loại phát sinh cở các công đoạn 

cắt, khoan,... chiếm khoảng 0,05% tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào. 

Với tổng khối lượng nguyên liệu kim loại sử dụng là 1.008 tấn/năm => lượng bụi  phát 

sinh tương ứng là 0,05% x 1.008 tấn/năm = 504 kg/năm = 1.625,8 g/ngày = 203,23 g/giờ. 

Để giảm thiểu tác động từ công đoạn này đến công nhân lao động trực tiếp chủ dự án sẽ 

trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, mắt kính trong quá trình làm việc.  

 Bụi kim loại từ công đoạn phun cát, bắn bi làm sạch bề mặt kim loại  

Công đoạn làm sạch bề mặt kim loại chủ yếu phát sinh bụi kim loại và hạt bi thép có kích 

thước nhỏ, bay lơ lửng trong không khí. Lượng bụi này có thể gây viêm phổi, các chứng bệnh 

hô hấp, tim mạch,..... 

Tuy nhiên, công ty sử dụng máy móc hiện đại, quá trình phun bi thép thực hiện hoàn toàn 

khép kín nên bụi phát sinh sẽ không phát tán ra ngoài môi trường xung quanh và công nhân 

không tiếp xúc trực tiếp với bụi phát sinh. Vì vậy, lượng bụi phát sinh sẽ không phát tán ra môi 

trường và không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại công đoạn này. 

Theo kết quả tham khảo từ các công ty sản xuất và ngành nghề tương tự thì khối lượng 

bụi phát sinh trong phòng phun bi của hệ thống buồng phun áp lực cao (thiết kế kín) chiếm 

khoảng 0,001% tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào. 

Với tổng khối lượng nguyên liệu kim loại sử dụng là 1.008 tấn/năm => lượng bụi  phát 

sinh tương ứng là 0,001% x 1.008 tấn/năm = 10,08 kg/năm = 32,52 g/ngày = 4,064 g/giờ. 

Như vậy, có thể ước tính tổng tải lượng bụi phát sinh từ công đoạn gia công cơ khí là 

1.983,4 g/ngày tương đương 247,94 g/giờ.   

 Khí thải phát sinh từ lò nung điện 

Công ty dự kiến đầu tư 2 lò nung điện (lò nung tần công suất 200 KVA/lò) để nung kim 

loại (thép) tạo thành hợp kim dạng lỏng cho công đoạn đúc các sản phẩm vòng bi, bạc đạn, 

bánh răng bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại là các sản 

phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay 

cầm,....) . Nguyên lý làm việc của lò điện: khi cấp nguồn điện cho các còng dây quấn quanh 

tường lò làm xuất hiện từ thông biến thiên bên trong nồi lò, dưới tác dụng của vùng từ thông 

trong nồi nguyên liệu được nung nóng thành hợp kim lỏng. Các lò điện sử dụng điện năng 

thành nhiệt năng do đó ưu thế của lò điện là đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường lao động tốt 

hơn (ít bụi) do sử dụng năng lượng sạch là điện, hiệu quả năng lượng và dễ điều khiển quá trình 

nấu. 

Tính chất của nguyên liệu đưa vào lò điện được đánh giá là sạch, quá trình nung phát sinh 

khí thải với thành phần chủ yếu là bụi. 

Theo Emission Factors for Iron Foundries – Criteria and Toxic Pollutants, EPA thì hệ số 

phát thải ô nhiễm quá trình nung, đúc kim loại như sau: 
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Bảng 4-21 Hệ số phát thải từ quá trình nung, đúc 

TT Thông số Hệ số phát thải (kg/tấn sản phẩm) 

1 Bụi 0,5 

2 SO2 0,05 

3 NO2 0,1 

4 CO2 1,9 

(Nguồn: Emission Factors for Iron Foundries – Criteria and Toxic Pollutants, EPA) 

Với tổng khối lượng sản phẩm sản xuất là 960 tấn/năm, tải lượng khí thải phát sinh như 

sau: 

Bảng 4-22 Hệ số phát thải từ quá trình nung, đúc 

TT Thông số Tải lượng (kg/năm) Tải lượng (kg/ngày) 

1 Bụi                       480,00                               1,55    

2 SO2                         48,00                               0,15    

3 NO2                         96,00                               0,31    

4 CO2                    1.824,00                               5,88    

TỔNG HỢP TÍNH TOÁN NỒNG ĐỘ BỤI PHÁT SINH: 

Khi dự án triển khai hoạt động cho thuê nhà xưởng sẽ cho khách hàng thuê sản xuất với 

ngành nghề sản xuất giống với nhà xưởng sản xuất của công ty hoặc cho thuê làm kho chứa. 

Giả sử khách hàng cho thuê làm sản xuất với ngành nghề tương tự thì phát thải khí thải của 

khách hàng sẽ giống với nhà máy. Tải lượng khí thải dự báo sẽ tăng gấp đôi. Cụ thể như sau:    

 Bảng 4-23 Khối lượng bụi , khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất của nhà 

máy 

Thông số Đơn vị 

Tải lượng 

phát thải của 

nhà máy sản 

xuất 

Tải lượng phát 

thải bao gồm 

khách hàng cho 

thuê 

Tải lượng bụi từ công đoạn phay 

CNC, khoan loại bỏ biên thừa 
g/ngày 40,65 81,29 

Tải lượng bụi từ công đoạn mài g/giờ 203,23 406,45 

Tải lượng bụi từ công đoạn phun cát, 

bắn bi 
g/giờ 4,06 8,13 

Tải lượng bụi từ hoạt động nung chảy g/giờ 193,55 387,10 

Tải lượng NOx từ hoạt động nung 

chảy 
g/giờ 193,55 387,10 

Tải lượng SO2 từ hoạt động nung 

chảy 
g/giờ 19,35 38,71 

Tải lượng CO2 từ hoạt động nung 

chảy 
g/giờ 5,88 11,77 
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Như vậy, hoạt động của dự án phát sinh bụi nhiều nhất, có thể ước tính tổng tải lượng bụi 

phát sinh của từng nhà xưởng từ các hoạt động của sản xuất như sau là 441,483 g/giờ. 

Diện tích nhà xưởng là 4.800 m2, phạm vi chịu tác động khoảng 50% diện tích nhà xưởng 

là 2.400 m2, với chiều cao tối đa chịu tác động đến công nhân là 2m (chiều cao công nhân) thì 

thể tích khu vực chịu tác động là 2.400 m2  2m = 4.800 m3. 

Theo TCVN 5687:2024 tiêu chuẩn quốc gia về thông gió – điều hòa không khí – yêu cầu 

thiết kế, đối với xí nghiệp, nhà công nghiệp thì bội số trao đổi không khí trong phòng xưởng, 

có máy móc sản xuất là 6 lần/giờ (đối với chiều cao chịu tác động là 2,5m). Đối với chiều cao 

phát thải dòng khí cần tính toán là 5 m (chiều cao tác động tại dự án), thì bội số trao đổi không 

khí là 12 lần/giờ. 

Thể tích không khí cần trao đổi trong 1h là V= 24.000   12 = 57.600 m3/h. 

Giả sử nồng độ bụi trong khu vực trộn tại một điểm bất kỳ là như nhau. Như vậy nồng độ 

bụi tính toán được tại một điểm bất kỳ trong khu vực chịu ảnh hưởng: 

Cbụi = 
441.483 

 57.600 
 ≈ 7,66 (mg/m3) 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ bụi phát sinh các công đoạn gia 

công cơ khí của dự án nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (8 mg/m3). Tuy 

nhiên, để đảm bảo tốt nhất môi trường sản xuất cho công nhân làm việc, công ty sẽ lắp đặt hệ 

thống thu gom, xử lý bụi tại các công đoạn này đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Cụ thể các biện pháp xử lý bụi sẽ được trình bày cụ thể tại mục 4.2.2.2 

 Khí thải từ hoạt động nấu ăn 

Bụi, khí thải do sử dụng gas 

Công ty sẽ thực hiện nấu ăn cho 100 công nhân làm việc tại nhà máy, riêng đối với khách 

hàng cho thuê sẽ đặt suất ăn công nghiệp cho công nhân.  Như vậy, chỉ có hoạt động của công 

ty mới sử dụng ga để nấu ăn cho công nhân. 

Khí thải từ quá trình sử dụng nhiên liệu cho hoạt động nấu nướng cũng là một nguồn phát 

sinh khí thải có thể gây ô nhiễm. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho hoạt động 

nấu nướng sẽ phát sinh khí NOx, SO2, CO,... Tuy nhiên, khí thải sinh ra do các hoạt động nấu 

nướng là không lớn và chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này gây ảnh hưởng 

không đáng kể đến môi trường.  

Lượng gas tiêu thụ tại dự án là 90 kg/tháng, tương đương 3,4 kg/ngày. 

Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution” của WHO, 

1993, hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu gas để nấu nướng, từ đó tính được tải lượng ô nhiễm 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4-24  Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại dự án 

Chất ô nhiễm Bụi CO NOx VOC 

Hệ số( kg/tấn nhiên liệu) 0,061 0,41 2,05 0,163 

Tải lượng (g/h)              0,104            0,701     3,504     0,279  
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(Nguồn:Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, WHO, 2013) 

Với nhu cầu sử dụng nhiên liệu ga là: 90 kg/tháng, tương đương 3,4 kg/ngày = 1,7 kg/h. 

Lượng khí thải ở điều kiện chuẩn (1 at, 273oK) là 4,23 m3 không khí/kg. 

Lượng khí thải tính ở điều kiện nhiệt độ 200oC (với hệ số không khí thừa là 1,4) là 

 m3 không khí/kg. 

Vậy với nhiên liệu sử dụng thì lưu lượng khí thải: 1,7 ×10-3 tấn/h x 1.000 kg/tấn x 10,26 

m3 không khí/kg nhiên liệu = 17,442 m3/h. 

Nồng độ khí thải được tính trên cơ sở tải lượng ô nhiễm và lưu lượng khí thải. 

Bảng 4-25  Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

STT 
Các chất ô 

nhiễm 

Nồng độ ô 

nhiễm (mg/m3) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B, Kv=1, Kp=1 (mg/Nm3) 

1 Bụi 5,978 9,263 200 

2 CO 40,182 62,260 1.000 

3 NOx 200,910 311,300 850 

4 VOC 15,975 24,752 -- 

Nhận xét: 

Tải lượng ô nhiễm sinh ra do quá trình sử dụng gas trong hoạt động đun nấu là không lớn 

và chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này không gây tác động đáng kể đến môi 

trường. Tuy nhiên để giảm thiểu tối đa tác động từ quá trình này, nhà máy sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu. 

Mùi hôi do chế biến thức ăn. 

1 ngày nhà máy nấu 100 suất ăn, với việc nấu ăn này sẽ phát sinh mùi hôi do hoạt động 

nấu ăn, mùi này do thức ăn dư thừa, mùi dẫu mỡ chiên sào, nếu dự án không có biện pháp thu 

gom xử lý trước khi xả ra môi trường. Mùi không qua xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi 

trường xung quanh. Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý mùi từ nguồn này. 

 Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để ổn định điện cho hoạt động chiếu sáng trong xưởng sản xuất và hoạt động của văn 

phòng; không cung cấp điện cho máy móc, thiết bị sản xuất, Công ty sẽ lắp đặt 01 máy phát 

điện dự phòng với công suất là 250 KVA. 

Khi chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên liệu của 01 máy phát điện với công suất 

250 KVA trung bình khoảng 53 lít dầu DO/giờ (theo catalogue thiết bị), tương đương 44,8 kg 

dầu DO/giờ đối (tỷ trọng dầu DO khoảng 0,847 kg/lít). Lượng khí thải phát sinh khi hoạt động 

máy phát điện dự phòng khoảng 1.267 m3/giờ (lượng khí thải phát sinh khi đốt 1 kg dầu DO 

khoảng 28,3 m3/kg). 

26,10
273

200273
4,123,4 


V
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Khi máy phát điện hoạt động sẽ phát sinh ra khí thải có chứa các thành phần ô nhiễm như: 

bụi, SO2, NO2, CO. Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng phát sinh không thường 

xuyên, chỉ xảy ra khi khu vực dự án mất điện. 

Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO), tải lượng và nồng độ các 

chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện sử dụng dầu DO được tính toán và trình bày trong 

các bảng sau: 

Bảng 4-26 Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của máy phát điện dự phòng. 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số  

(Kg/tấn nhiên liệu)(1) 

Tải lượng 

(Kg/h)(2) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B 

1 Bụi 0,71 0,032 25 200 

2 SO2 20S 0,045 35 500 

3 NOx 9,62 0,431 340 850 

4 CO 2,19 0,098 77 1.000 

5 VOC 0,791 0,035 28 - 

(Nguồn: (1)WHO, 1993. (2)Hai Âu tính toán theo WHO, 1993) 

Ghi chú: Tính cho trường hợp hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%. 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1; Kp=0,9). Hơn nữa, đây là nguồn thải không liên tục (chỉ hoạt 

động khi có sự cố về điện), nên các tác động này không đáng kể. 

4.2.1.1.2 Nguồn phát sinh nước thải         

 Nước thải sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt từ dự án phát sinh chủ yếu từ các nhà vệ sinh do 

hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân của công ty và công nhân của khách hàng thuê nhà 

xưởng.  

Lưu lượng: Lưu lượng nước cấp cho Dự án trong ngày được tính toán theo TCXDVN 

33:2006. Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt tính cho 1 người là 45 (l/người/ca). Tại dự án có 

100 công nhân viên, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 4,5 m3/ngày. 

Bảng 4-27 Khối lượng bụi kim loại phát sinh từ các công đoạn gia công cơ khí của nhà 

máy 

Thông số Đơn vị 

Khối lượng phát 

sinh của nhà máy 

sản xuất 

Tải lượng phát 

thải bao gồm 

khách hàng cho 

thuê 

Nước thải sinh hoạt  m3/ngày 4,5 9 

Thành phần: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ 

(COD, BOD), dinh dưỡng (N, P…), vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm…). 

Để đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý, 

chúng tôi tham khảo số liệu từ giáo trình Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán 
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thiết kế công trình, Lâm Minh Triết - Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, Nhà xuất 

bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2008. Chất lượng nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý 

được thể hiện như sau: 

Bảng 4-28 Nồng độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành. 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ trung 

bình (mg/l) 

Giới hạn đấu nối nước thải của KCN 

Becamex-Bình Phước 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

1 Chất rắn lơ lửng 220 100 

2 BOD5 220 50 

3 COD 500 150 

4 Tổng Nitơ (theo N) 40 40 

5 Tổng Photpho (theo P) 8 6 

6 Dầu mỡ khoáng 100 10 

7 Amoni 25 10 

8 Coliform No/100 107 - 108 5.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh 

Triết - Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 

2008) 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh tại bảng trên với Giới 

hạn tiếp nhận của KCN Becamex – Bình Phước cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều có 

hàm lượng vượt giới hạn tiếp nhận của KCN. Do đó, Chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu 

cho loại nước thải này. 

 Nước thải nhà ăn 

Dự án có tổ chức nấu ăn cho 100 công nhân viên với lượng nước thải phát sinh từ nhà ăn 

của dự án khoảng 2,5 m3/ngày. Nước thải nhà ăn với đặc trưng là nước chứa thành phần hàm 

lượng dầu mỡ rất cao, lượng cặn,… Nếu như không tác dầu mỡ và thu gom rác thì có thế gây 

tắc nghẽn đường cống thoát nước, tăng hàm lượng dầu mỡ trong nước thải. Vì vậy, chủ dự án 

sẽ có các biện pháp thu gom và xử lý nguồn thải này. 

 Nước thải sản xuất: 

Trong hoạt động sản xuất vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim loại, các loại linh kiện, 

phụ kiện của máy bơm bằng kim loại là các sản phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, nắp 

cánh bơm, thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay cầm,.... từ quy trình công nghệ sẽ có phát 

sinh nước thải từ công đoạn tiện, hệ thống xử lý khí thải và nước thải của khách hàng cho thuê.  

 Nước thải từ công đoạn tiện 

Trong quá trình hoạt động nhà máy chỉ dùng nước tại công đoạn tiện. Nước dùng cho 

công đoạn tiện được chứa trong bể chứa khoảng 2 m3 và có hệ thống bơm tuần hoàn tái sử 

dụng thường xuyên. Lượng nước cấp bổ sung  lần đầu 2 m3, trong quá trình sản xuất sẽ tuần 

hoàn tái sử dụng, 1 tháng/ lần sẽ thực hiện vệ sinh bể với khối lượng nước thải và bùn cặn phát 

sinh chiếm khoảng 10% lượng nước trong bể, tương đương 0,2 m3/lần 
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Khối lượng nước thải từ quá trình xả cặn của quá trình này xả định kỳ 1 tháng xả 1 lần sẽ 

được thu gom và xử lý cùng với CTNH. 

 Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải: 

Nước cấp hệ thống xử lý khí thải: trong tháp xử lý khí thải có bể chứa nước có thể tích là 

5m3. Tần suất vệ sinh bể chứa nước 1 lần/tháng, khối lượng nước thải phát sinh chiếm 10% 

lượng nước trong bể khoảng 0,5 m3/lần. 

Khối lượng nước thải từ quá trình xả cặn của quá trình này xả định kỳ 1 tháng xả 1 lần sẽ 

được thu gom và xử lý cùng với CTNH. 

 Nước thải khách hàng cho thuê 

Đối với khách hàng cho thuê có nghành nghề tương tự, khối lương nước thải phát sinh sẽ 

giống với nước thải của công ty, gồm có nước xả cặn từ bể chứa nước cho quá trình tiện và 

nước thải của hệ thống xử lý khí vào khoảng 0,7 m3/lần.  

Khối lượng nước thải từ quá trình xả cặn của quá trình này xả định kỳ 1 tháng xả 1 lần sẽ 

được thu gom và xử lý cùng với CTNH. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa thu được từ 2 nguồn: nước mưa chảy trên mái được quy ước là nước sạch và 

nước mưa chảy tràn trong đường nội bộ nhà xưởng. Nước mưa chảy tràn có khả năng nhiễm 

bụi bẩn, chất rắn lơ lửng và các tạp chất khác có trong môi trường xung quanh khu vực dự án. 

Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: 

Tổng Nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l 

Tổng Phospho: 0,004 – 0,03 mg/l 

COD: 10 – 20 mg/l 

TSS: 10 – 20 mg/l 

Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực. Áp dụng công thức 

tính toán (IV.5), lưu lượng nước mưa trong giai đoạn vận hành là 0,05 m3/s. 

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn vào 

khoảng 0,05 m3/s. Vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trong 10 phút đầu tiên của cơn 

mưa vào khoảng 30 m3. Toàn bộ lượng nước mưa thu được tại nhà máy được quy ước là nguồn 

nước sạch, không cần phải xử lý. Chủ dự án sẽ hạn chế việc gây nhiễm bẩn khu vực để chất 

lượng nước mưa được tốt nhất. 

4.2.1.1.3  Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Rác sinh hoạt gồm các loại không có khả năng phân hủy sinh học như 

vỏ đồ hộp, bao bì nhựa, thủy tinh và các loại có hàm lượng hữu cơ cao, có khả năng phân hủy 

sinh học như vỏ trái cây, phần loại bỏ của rau quả, thực phẩm thừa … Rác sinh hoạt phát sinh 

từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân công ty và công nhân của khách hàng thuê nhà 

xưởng.  
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Khối lượng: Với tối đa 100 công nhân lao động thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi 

ngày được ước tính như sau: 0,9 kg/người.ngày x 100 người = 90 kg/ngày (theo QCVN 

01:2021/BXD). 

Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh bao gồm khách hàng cho thuê tăng gấp đôi so cới 

của công ty là 180 kg/ngày. 

Tác động: Rác thải sinh hoạt có hàm lượng hữu cơ cao, dễ phân hủy nếu không được thu 

gom xử lý tốt, kịp thời gây tác động xấu cho môi trường không khí, nước và đất. Vì các chất 

hữu cơ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, 

mercaptan,… ảnh hưởng đến toàn khu vực. Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi 

trùng phát triển, nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, 

gián,…). Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và mỹ quan khu vực 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Như đã trình bày tại chương 1, các nguyên vật liệu hóa chất sử dụng cho hoạt động sản 

xuất vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng 

kim loại là các sản phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu 

máy bơm, van, tay cầm,.... chủ yếu là thép nguyên liệu 

Căn cứ Mục C: Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 

số 02:2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết. 

Một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại 

dự án được phân loại thu gom và quản lý theo các mã chất thải như sau: 

Bảng 4-29 Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường tại dự án 

STT Tên chất thải 
Công đoạn 

phát sinh 

Khối lượng 

phát sinh của 

công ty 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

phát sinh bao 

gồm khách 

hàng cho thuê 

(kg/tháng) 

Mã  

chất thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Giấy văn phòng 

thải 

Hoạt động  

văn phòng 
5 10 

18 01 05 TT-R 

2 
Bao bì đựng 

đóng gói thải 

Hoạt động  

sản xuất 
411 822 

3 
Kim loại thép, ba 

dớ thải 

Hoạt động  

sản xuất  
5.040 10.080 - TT-R 

4 Bi thép  
Hoạt động 

sản xuất 
59,6 119,2 12 06 10 TT 

5 

Khuôn đổ bằng 

kim loại đen thải 

bỏ 

Công đoạn 

nung 
400 800 07 03 12 TT-R 

6 

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 

Hệ thống 

XLNT sinh 

hoạt 

845,8 1691,6 12 06 10  TT 

Tổng cộng  6.682 13.364   

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 
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Tác động: Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh nếu không được thu gom 

sẽ  gây mất mỹ quan nhà máy, chiếm diện tích kho lưu chứa lâu dần sẽ ảnh hưởng đến hoạt 

động của công nhân viên nhà máy. 

Ghi chú: Khối lượng các chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh tại dự án 

được dự báo như sau: 

+ Giấy văn phòng phát sinh từ hoạt động văn phòng khoảng 5 kg/tháng theo kinh nghiệm 

của chủ dự án. 

+ Bao bì thải phát sinh từ hoạt động sản xuất phát sinh khoảng 411 kg/năm tương đương 

276 kg/tháng. Căn cứ tại Bảng 1-2 của Chương 1. 

+ Kim loại thải phát sinh khoảng 120.960 kg/năm tương đương 10.080 kg/tháng và được 

tái sử dụng khoảng 50% (khoảng 5.040 kg/ tháng) theo kinh nghiệm của chủ dự án. Do đó, 

khối lượng kim loại thải bỏ thải khoảng 5.040 kg/tháng. 

+ Bi thép thải phát sinh từ quá trình làm sạch 59,6 kg/tháng. Căn cứ khối lượng sử dụng 

tại Bảng 1-2 của Chương 1. 

Bùn từ bể tự hoại  

Thể tích bùn từ bể tự hoại được tính toán như sau: 

Wb = a x N x t x (100 - P1)x 0,7 x 1,2 (100 – P2)/100.000 

(Nguồn: Hoàng Huệ, Xử lý nước thải, NXB Xây Dựng - 2010) 

Trong đó: 

Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 - 0,5 lít/người.ngày.đêm 

N - Số Công nhân viên (100 người) 

t - Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 365 ng.đ 

0,7 - Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải 

1,2 - Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để "nhiễm vi khuẩn" cho cặn tươi 

P1 - Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

P2 - Độ ẩm tb của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

 Khối lượng bùn từ các bể tự hoại:  

100 người x 0,5 x 180 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 = 3,78 m3 

Tổng lượng bùn hầm cầu từ khu dự án khoảng 4,536 tấn/180 ngày (tỷ trọng 1,2 T/m3), 

tương đương 9,16 tấn/năm tương đương 766,5 kg/tháng. Bùn hầm cầu có có độ ẩm, hàm lượng 

hữu cơ và dinh dưỡng cao. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử 

lý định kỳ 3 - 6 tháng/lần theo quy định. 

Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại phát sinh từ nước thải sinh hoạt nên có tính chất tương tự 

như bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải đô thị, mã ký hiệu 12 06 10 (theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ký hiệu phân loại TT là chất thải thông thường).  
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+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom và lưu trữ tại kho chứa chất thải 

nguy hại. Phát sinh khoảng 1.136,04 kg/năm. Được tính như sau: 

 Bùn từ quá trình xử lý nước thải:  

- Bùn từ nước thải sinh hoạt phát sinh với công suất 10 m3/ngày: 

Quá trình vận hành trạm xử lý nước thải sẽ phát sinh một lượng bùn thải từ quá trình xử 

lý sinh học của các vi sinh vật. Cụ thể: 

Bùn lắng sẽ được thu gom ở bể lắng sinh học, phần bùn dư sẽ được lưu chứa tại bể chứa 

bùn. 

Lượng bùn dư lưu chứa tại bể chứa bùn sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng hút mang đi xử lý định kỳ 3 - 6 tháng/lần và xử lý theo quy định. Dựa theo Tính 

toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của Trịnh Xuân Lai (NXB Xây dựng) và Tải lượng 

và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động dự án, lượng 

bùn dư phát sinh chủ yếu là bùn sinh học của HTXLNT và bể tự hoại tại dự án được ước tính 

như sau: 

Lượng bùn nước dư đi vào bể chứa bùn: 

 

- Trong đó: 

- + V = Thể tích bể aeroten (m3), theo tính toán 2m x 1,9m x 

2m = 7,6 m3 

- + Qv = Qr = Lưu lượng nước thải tối đa (m3/ngày), 10 m3/ngày 

- + X = Nồng độ bùn hoạt tính trong bể (mg/l), thông thường từ 2.500 – 4.000 mg/l, chọn 

3.000 mg/l ở mức xử lý hiệu quả 

- + θc = thời gian lưu bùn (ngày), 10 ngày 

- + XT = Nồng độ bùn hoạt tính lắng xuống tuần hoàn (mg/l), 0,7 x 10.000 = 7.000 mg/l 

- + Xr = Nồng độ bùn hoạt tính trong nước đã lắng (mg/l), 65%*100 * 0,7 = 45,5 mg/l (trong 

đó 0,7 là tỷ lệ lượng cặn bay hơi trong tổng số cặn hữu cơ, cặn không tro) 

- Suy ra: 

 

 

 𝑄𝑥ả   = 0,26 m3/ngày x 10.000 g/m3 

= 2,607 kg/ngày 

Như vậy, lượng bùn tại bể phân hủy khoảng 2,607 kg/ngày, tương đương 951,607 kg/năm 

tương đương 79,3 kg/tháng 

Tổng lượng bùn phát sinh ước tính: 79,3 + 766,5 = 845,8 kg/tháng  

 Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 

Như đã trình bày tại chương 1, các nguyên vật liệu hóa chất sử dụng cho hoạt động sản 

xuất vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng 

kim loại là các sản phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, đầu 

máy bơm, van, tay cầm,.... sẽ phát sinh chất thải nguy hại gồm: 

+ Lượng nguyên liệu phụ liệu chứa trong bao bì 55,71 tấn/năm, khối lượng bao bì chiếm 

1% khối lượng nguyên phụ liệu → lượng bao bì cứng và mềm phát sinh 557,1 tấn/năm tương 

đương 46,43 kg/tháng.  

𝑄𝑥ả

=
𝑉 𝑥 𝑋 −  𝑄𝑟𝑥𝑋𝑟𝑥𝜃𝑐

𝑋𝑇 𝑥 𝜃𝑐

 

𝑄𝑥ả   =
7,6 𝑥3000 −  10𝑥45,5𝑥10

7000 𝑥 10
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+ Hoạt động in ấn của văn phòng sử dụng khoảng 4 máy in, mỗi máy in được 2.000 bản, 

mỗi năm tiến hành thay mực 2 lần. Hộp mực in có khối lượng 1kg/hộp → khối lượng hộp mực 

in là 11 kg/năm.  

+ Bóng đèn huỳnh quang sử dụng hoạt động chiếu sáng tại dự án dự kiến 90 bóng, có 

khối lượng 0,17 kg/bóng đèn → khối lượng bóng đèn sử dụng hoạt động chiếu sáng là 15,3 

kg/năm.  

+ Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các thành phần nguy hại phát sinh khoảng 50 kg/năm theo 

kinh nghiệm của chủ dự án. 

+ Định kỳ 3 tháng, dự án tiến hành bảo trì máy móc, thiết bị. Số lượng máy móc thiết bị 

tại dự án là 41 máy móc thiết bị chính. Ước tính lượng dầu động cơ, hộp số và bôi trơn sử dụng 

khoảng 1 lít/máy → khối lượng dầu động cơ, hộp số và bôi trơn là 41 lít/lần tương đương 41 

lít/năm tương đương 35,61 kg/năm.   

+ Dầu chống gỉ hỗ trợ quá trình gia công trung bình 80 tấn/năm, sau đó sẽ trở thành dầu 

tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình ước tính trung bình lượng thải 10%* 80.000 kg/12 

= 667 kg/tháng 

+ Dầu thải mài trung bình 40 tấn/năm, cùng với bụi từ đá mài dính vào ước tính thêm 2 

tấn/năm. Tổng Bùn thải nghiền, mài có dầu bao gồm 42 tấn/năm trung bình 3,5 tấn/tháng. 

+ Vật liệu mài là đá mài đã qua sử dụng có chứa nhiễm dầu: 10% *(16 -2) = 1,4 

tấn/tháng, trung bình 117 kg/tháng. 

+ Chất gắn khuôn thải có thành phần nguy hại từ chất phủ khuôn và lớp phủ nitrat Boron 

thải bỏ ước tính 12,16 + 4,8 = 16,96 tấn/năm. Trung bình phát thải: 1413 kg/tháng 

+ Xỉ thép chưa qua chế biến:  

Tham khảo tỷ lệ phát sinh xỉ thải từ AP-42, World Steel Association, các báo cáo kỹ thuật 

từ ngành công nghiệp thép đối với lò nung cảm ứng tần số bằng điện, lượng xỉ thải thường nhỏ 

hơn nhiều so với các loại lò khác, tỷ lệ xỉ thải thường khoảng 1-2% tổng khối lượng thép nung 

chảy. Chọn tỷ lệ phát sinh xỉ thải trung bình 1,5% tổng nguyên phụ liệu đầu vào = 1.032 

tấn/năm x 1,5% = 15,48 tấn/năm tương đương 1.290 kg/tháng. 

- Bùn từ nước thải phát sinh bể chứa nước cho công đoạn tiện, hệ thống xử lý khí 

thải: 

Khối lượng bùn thải từ quá trình xả cặn của bể chứa nước cho công đoạn tiện, hệ thống 

xử lý khí thải dự án vệ sinh 1 lần/ tháng, phát sinh khoảng 0,7 m3/ lần. Tương đương 1,001 

tấn/lần (tỷ trọng bùn khoảng 1,3 – 1,4 tấn/ m3). 

Lượng bùn dư này sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiến hành thu gom và xử 

lý theo tuần suất 3 – 6 tháng/lần.  

Nhóm chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh được ước tính qua bảng sau: 
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Bảng 4-30 Bảng tổng hợp thành phần và khối lượng CTNH phát sinh 

STT Thành phần rác thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

phát sinh bao 

gồm khách 

hàng cho thuê 

(kg/tháng) 

1 

Bao bì nhựa cứng (đã 

chứa chất khi thải ra 

là chất thải nguy hại) 

thải 

Rắn 23,23 46,46 18 01 02 KS 

2 

Bao bì mềm (đã chứa 

chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

Rắn 23,23 46,46 18 01 01 KS 

3 

Hộp mực in (loại có 

các thành phần nguy 

hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) thải 

Rắn 6 12 08 02 04 KS 

4 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 

Rắn 10 20 16 01 06 NH 

5 

Giẻ lau, vải bảo vệ bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 50 100 18 02 01 KS 

6 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

Lỏng 35,61 71,22 17 02 03 NH 

7 

Dầu tổng hợp thải từ 

quá trình gia công tạo 

hình 

Lỏng 667 1333 07 03 05 NH 

8 
Bùn thải nghiền, mài 

có dầu 
Bùn 3500 7000 07 03 09 NH 

9 

Vật thể dùng để mài 

đã qua sử dụng có các 

thành phần nguy hại  

Rắn 117 234 07 03 10 KS 

10 

Chất gắn khuôn thải 

có thành phần nguy 

hại 

Rắn 1413 2826 05 08 04 KS 

11 

Bùn thải có các thành 

phần nguy hại từ quá 

trình gia công tạo hình 

Bùn 1.001 2.002 07 03 07 KS 

12 

Xỉ và váng bọt từ quá 

trình nấu chảy kim 

loại đen có chứa các 

Rắn 1.290 2.580 05 08 06 KS 
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STT Thành phần rác thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

phát sinh bao 

gồm khách 

hàng cho thuê 

(kg/tháng) 

kim loại nặng 

Tổng cộng 8.135,74 16.271,47     

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

 Tác hại của chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ 

cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với các chất khác 

gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH khi thải vào cống rãnh mà chưa 

được xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, chúng tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có 

khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các 

bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Khi thải bỏ chung với chất 

thải sinh hoạt, các chất thải có thể xảy ra các phản ứng hóa học trong xe chở rác hoặc bên trong 

bãi rác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân vệ sinh. Do đó, nếu không được thu gom và 

xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

4.2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

 Tác động của tiếng ồn  

• Nguồn phát sinh  

Hoạt động sản xuất vòng bi, bạc đạn, bánh răng bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện 

của máy bơm bằng kim loại là các sản phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, 

thân máy bơm, đầu máy bơm, van, tay cầm,.... tiếng ồn sẽ phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất như máy tiện, máy phay, lò nung, máy 

mài,... tại nhà xưởng. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn từ khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn từ khu vực hệ thống xử lý khí thải. 

Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh do hoạt động của quạt thông gió, phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm. 

• Một số tác động của tiếng ồn gây ra: 

+ Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe con người: tiếng ồn có ảnh hưởng trực tiếp đến 

các cơ quan thính giác với các biểu hiện như giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên 

bệnh điếc nghề nghiệp; tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, rối loạn tim 

mạch… làm suy yếu về thể lực, suy nhược thần kinh. 

+ Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khoẻ con người từ đó làm giảm hiệu quả và năng suất 

lao động. 

+ Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với việc trao đổi thông tin: khi mức ồn > 70dBA làm giảm 

khả năng trao đổi thông tin tại dự án, điều này có thể dẫn đến các sự cố trong quá trình sản xuất 

và an toàn lao động của công nhân. 

+ Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm, tần số lặp lại của tiếng ồn. 
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+ Tác động hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, 

ảnh hưởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. 

+  Tác động hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường 

của tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp. 

+ Dạ dày: làm rối loạn quá trình tiết dịch, tăng axit trong dạ dày, làm rối loạn sự co bóp, 

gây viêm loét dạ dày. 

Tác động lâu dài của tiếng ồn đối với con người sẽ gây mất trạng thái cân bằng, giật mình 

mất ngủ, ngủ chập chờn, suy nhược thần kinh, cũng như làm trầm trọng thêm các bệnh về tim 

mạch và huyết áp cao. Ngoài ra, còn làm giảm sức lao động sáng tạo, giảm sự nhạy cảm, mất 

tập trung. 

 Tác động của độ rung  

• Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại nhà máy độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động 

của máy móc thiết bị (máy tiện, máy mài, lò nung, máy phay, lò ủ, máy phát điện...) và phương 

tiện giao thông.  

• Tác động 

Độ rung có thể gây ra những tác động có hại như sau: 

Đối với các công trình xây dựng: độ rung có thể làm hư hỏng các công trình xây dựng: 

giảm độ bền vững của kết cấu, nền móng,…  

Đối với con người: độ rung và tiếng ồn do rung có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn 

giống trạng thái say tàu xe do thế đứng không vững, từ đó ảnh hưởng tới trực tiếp tới sức khỏe 

công nhân trực tiếp vận hành, hiệu suất làm việc cũng như lan truyền trên nền đất ra môi 

trường xung quanh. 

 Tác động đến sức khỏe công nhân, cộng đồng 

Trong quá trình hoạt động vận hành sản xuất của dự án, công nhân làm việc tại nhà xưởng 

sản xuất, có thể bị ảnh hưởng từ các tác động xấu, như:   

- Bụi, khí thải, nhiệt dư,... từ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm, có thể ảnh hưởng tới 

sức khoẻ công nhân (tác động đến da, hệ hô hấp, phổi, mắt, thần kinh, tim mạch,…), nếu như 

không áp dụng biện pháp kiểm soát và phòng chống, giảm thiểu phù hợp.  

- Tiếng ồn, rung từ các máy móc, thiết bị làm việc có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ công 

nhân (tác động đến hệ thần kinh, tim mạch và thính giác). 

Ngoài ra, người dân đi đường có thể bị ảnh hưởng từ một tác động đáng lưu ý như:   

- Bụi, ô nhiễm nhiệt dư, khí thải từ hoạt động lưu thông, vận tải trên khu vực dự án và 

vùng lân cận.  

- Tiếng ồn, rung từ các xe vận tải, xe cơ giới ra vào khu vực dự án.  
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Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm do bụi, 

nhiệt dư, khí thải và tiếng ồn rung từ hoạt động của dự án. 

 Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Tác động tích cực:  

+ Dự án thúc đẩy sự phát triển của nhà máy sản xuất gia công bánh răng, ổ bi của Công ty 

và khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, góp phần thay đổi quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hóa đất nước.  

+ Dự án góp phần thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào khu công nghiệp 

Becamex – Bình Phước, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, 

lao động và tăng thu nhập cho người lao động.  

- Tác động tiêu cực:  

+ Ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư địa phương do quá trình di cư và lưu trú tại địa 

phương. 

+ Khi xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ, thì tác động tiêu cực có thể cản trở quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của khu vực. Ngành bị ảnh hưởng như: ngư nghiệp, dịch vụ,... 

4.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố môi trường của dự án 

4.2.1.3.1 Sự cố tai nạn lao động 

Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do: 

–  Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. 

–  Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

–  Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 

nhận thức về an toàn lao động cho công nhân. 

– Không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp do cơ sở 

đề ra. Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi vận hành các thiết bị máy móc trong quá 

trình sản xuất. Bất cẩn về điện dẫn đến sự cố điện giật. Bất cẩn trong quá trình bốc dỡ nguyên 

liệu, sản phẩm. 

–  Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt. 

Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy tắc an toàn 

trong lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng cho người lao 

động. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy tắc an 

toàn trong lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng cho 

người lao động. 

Dự kiến các tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra khi nhà máy đi vào hoạt 

động: 

• Tai nạn do điện 

– Tai nạn điện xảy ra đều do dòng điện trực tiếp chạy qua cơ thể con người làm cho con 

người bị điện giật hoặc do dòng điện là tác nhân gây nên hiện tượng cháy nổ. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY Trang 96 

– Tai nạn điện rất nguy hiểm, khó đề phòng vì dòng điện không nhìn thấy, không có mùi 

vị, không âm thanh, không thể xác định được bằng tay. 

– Tỷ lệ tử vong khi bị điện giật là rất cao, số người bị điện giật phần lớn bị chết; nếu cứu 

được sinh mệnh thì cũng sẽ mang dị tật cả đời. 

• Tai nạn do cơ cấu chuyển động, vật văng bắn, vật rơi 

– Người, tay, tóc bị kẹt do bị cuốn áo, quần vào dây xích, băng tải, trục quay của máy. 

  Sự cố máy phát điện: 

Một số sự cố thường gặp ở máy phát điện như: Sử dụng quá nhiều thiết bị cùng lúc vượt 

quá công suất máy; Động cơ bị hỏng thiếu dầu bôi trơn; Rò rỉ nước làm mát, tắc nghẽn bộ tản 

nhiệt; Sự cố chập điện, đoản mạch, hỏng hóc bộ phận điện tử.  

– Thân thể người va chạm với các bộ phận máy đang chuyển động. 

– Rơi, đổ các vật từ trên cao. 

• Tai nạn do trơn trượt, vấp ngã 

– Bước hụt, vấp ngã, trượt ngã  xuống nền nhà xưởng, ngã vào vật liệu, thiết bị nằm lộn 

xộn khắp nơi. 

– Dẫm phải đinh. 

• Tai nạn do ngã cao 

– Leo trèo trên tường, trên các kết cấu lắp ráp,… 

– Đi trên đỉnh dầm, đỉnh tường, trèo qua cửa sổ,… 

– Thang bị đổ, sàn thao tác tạm bị đổ, gãy,... 

– Làm việc trên sàn, trên mái không có lan can an toàn,... 

– Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân,… 

– Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản trong nhà máy. Chủ đầu tư 

sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện nhằm hạn chế thấp 

nhất tai nạn có thể xảy ra. 

4.2.1.3.2 Sự cố tai nạn giao thông:  

Sự cố tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng và môi 

trường tự nhiên. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc 

do công nhân điều khiển không chú ý hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. 

Sự cố này có thể phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận 

tải để đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông 

cho công nhân điều khiển.  

Ngoài các sự cố đã nêu trên, thì sự cố mất nước cũng có thể xảy ra trong hoạt động của hệ 

thống cấp nước dự án theo các lý do khách quan, như: mất điện đột ngột; hỏng hóc các máy 

bơm nước; rò rỉ, vỡ đường ống cấp nước,... Vì vậy, Chủ dự án sẽ có kế hoạch phòng ngừa và 

ứng phó sự cố có thể xảy ra.  
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4.2.1.3.3 Sự cố cháy nổ 

 

Một số nguyên nhân 

• Cháy do các nguyên nhân như sau:  

Cây sai lầm 

 

Cây hiện 

tượng 

Sự cố cháy nổ 

Bất cẩn sử dụng ngọn lửa trần 

trong khu vực lưu trữ hóa 

chất 

Hệ thống điện không an 

toàn dẫn đến chập điện gây 

cháy nổ trong nhà máy. 

Phát sinh tia lửa điện do 

hoạt động bảo trì thiết bị 

điện trong nhà Nhà máy 

Khu vực chứa hóa chất gần 

nơi dễ phát sinh nhiệt 

Ô nhiễm nước 

Giảm chất lượng môi 

trường 

Ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm đất 

Thiệt hại về tài sản, 

con người 

Rủi ro và nguy hiểm 

đối với sức khỏe con 

người 

Ảnh hưởng đến kinh 

tế và xã hội, giảm 

chất lượng cuộc sống 

 

 

Giảm đa dạng sinh 

học, phá hủy hệ sinh 

thái. 

Máy móc, thiết bị hoạt động 

quá công suất thiết kế 
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+ Dùng điện quá tải: Khi sử dụng nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác nhau, điện phải cung 

cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao có thể gây hiện tượng quá tải. 

+ Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây nóng chạm 

vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng điện trong mạch tăng 

rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết bị điện. 

+ Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hỏ): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng phóng điện 

qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có tiếp giáp không chặt 

như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện có nhiệt độ 1.500oC đến 

2.000oC, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. Các chất dễ cháy ở gần như 

xăng, dầu, … có thể bị cháy. 

+ Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách điện với 

nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các chất lỏng cách điện (xăng, 

dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại. 

• Cháy do sét đánh:  

Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy cơ sẽ xảy ra vào mùa mưa và cũng là 

một nguồn hiểm họa vô cùng. 

Nhận xét: Như vậy khi sự cố cháy nổ xảy ra sẽ ảnh hưởng, thiệt hại rất nhiều đến tài sản 

của Công ty, tính mạng con người và gây ô nhiễm môi trường chẳng hạn như bụi, khói thải, 

nhiệt độ phát tán vào không khí gia tăng nguy cơ gây hiệu ứng nhà kính... Do vậy Công ty sẽ 

trang bị đầy đủ một số phương tiện PCCC như hệ thống báo cháy tự động, thiết bị PCCC cầm 

tay nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sự cố. 

• Cháy do rò rỉ hóa chất và lưu trữ nguyên nhiên liệu: 

Các sự cố cháy nổ thường do rò rỉ hóa chất thường có nguyên nhân từ:  

+ Nguyên liệu dầu DO nếu không được lưu chứa cẩn thận và có giải pháp an toàn PCCC 

sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, người, của. 

+ Các chất lỏng dễ cháy và các dung môi dễ bay hơi trong các sản phẩm công nghiệp có 

thể bắt cháy hoặc phát nổ trong một điều kiện nhất định, đặc biệt khi có sự bất cẩn hoặc mất an 

toàn trong sản xuất. 

+ Các hóa chất nguy hiểm cháy, nổ khi bảo quản, sử dụng không đúng quy trình, quy định 

về an toàn. 

+ Cháy nổ do kho chứa, nhà xưởng không đảm bảo thông thoáng. Áp suất hơi của một số 

hóa chất nguy hiểm trong không khí vượt quá giới hạn gây nổ. 

+ Sử dụng nguồn nhiệt, ngọn lửa trần không đảm bảo an toàn tại khu vực bảo quản, sử 

dụng hóa chất. Ví dụ: đun nấu, hút thuốc lá... 

4.2.1.3.4 Sự cố tràn đổ hóa chất 

Trong quá trình hoạt động, dự án có sử dụng một số hóa chất có thể xảy ra các sự cố rò rỉ, 

tràn đổ và dẫn đến cháy nổ như sau: 
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Bảng 4-31 Nguyên nhân và tác động ảnh hưởng đến sự cố tràn đổ hoá chất tại dự án  

Nguyên nhân Tác động 

Hư hỏng các phương tiện vận chuyển, xếp dỡ 

hóa chất nguy hiểm do bảo quản, bảo dưỡng 

không phù hợp, không đúng với quy định hoặc 

do sử dụng lâu ngày mà không được bảo 

dưỡng.  

Gây nhiễm độc cấp tính và mãn tính đến sức 

khỏe người lao động. 

Thiết bị lưu chứa bị hư hỏng hoặc sắp xếp quá 

chiều cao quy định, không cẩn thận để 

nghiêng thiết bị, va đập, rơi ngã khi vận 

chuyển xe nâng gây rò rỉ và chảy tràn hóa chất 

trên bề mặt sàn kho. 

Cháy nổ gây bỏng. 

Ô nhiễm không khí từ nhẹ đến nghiêm trọng.  

Bất cẩn của công nhân bốc xếp, gây đổ, vỡ 

bao bì đựng hóa chất. 

Khi xảy ra tràn đổ rò rỉ hóa chất, nếu có 

người lao động làm việc tại khu vực tràn đổ 

rò rỉ thì thông qua tiếp xúc, đường hô hấp hóa 

chất sẽ có những tác động xấu tới sức khỏe 

của người lao động. 

Khi lưu chứa quá nhiều hóa chất trong kho, 

hóa chất không xếp đúng vị trí, khoảng cách 

không an toàn, lưu chứa lâu ngày, điều kiện 

bảo quản không tốt,… có thể phân hủy hoặc 

tương tác với nhau tạo thành khí độc. 

Hóa chất bị rò rỉ, tràn đổ sẽ chảy tràn trên nền 

và phát tán vào môi trường không khí xung 

quanh dưới dạng hơi khí độc, nếu không được 

phát hiện và xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm 

cho công nhân bốc xếp nếu hít thở hoặc dính 

phải hóa chất nguy hại có thể gây cháy nổ khi, 

hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

4.2.1.3.5 Sự cố ngộ độc thực phẩm 

+ Ngộ độc thực phẩm do công nhân ăn uống phải thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm do cơ sở cung cấp không đảm bảo (dự án sử dụng suất ăn công nghiệp). 

+ Ngộ độc do thực phẩm bị phơi nhiễm hóa chất trong quá trình vận chuyển đến dự án. 

4.2.1.3.6  Sự cố máy phát điện: 

Một số sự cố thường gặp ở máy phát điện như: Sử dụng quá nhiều thiết bị cùng lúc vượt 

quá công suất máy; Động cơ bị hỏng thiếu dầu bôi trơn; Rò rỉ nước làm mát, tắc nghẽn bộ tản 

nhiệt; Sự cố chập điện, đoản mạch, hỏng hóc bộ phận điện tử.  

– Thân thể người va chạm với các bộ phận máy đang chuyển động. 

– Rơi, đổ các vật từ trên cao. 

• Tai nạn do trơn trượt, vấp ngã 

– Bước hụt, vấp ngã, trượt ngã  xuống nền nhà xưởng, ngã vào vật liệu, thiết bị nằm lộn 

xộn khắp nơi. 
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– Dẫm phải đinh. 

• Tai nạn do ngã cao 

– Leo trèo trên tường, trên các kết cấu lắp ráp,… 

– Đi trên đỉnh dầm, đỉnh tường, trèo qua cửa sổ,… 

– Thang bị đổ, sàn thao tác tạm bị đổ, gãy,... 

– Làm việc trên sàn, trên mái không có lan can an toàn,... 

– Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân,… 

– Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản trong nhà máy. Chủ đầu tư 

sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện nhằm hạn chế thấp 

nhất tai nạn có thể xảy ra. 

4.2.1.3.7 Sự cố công trình môi trường 

 Sự cố từ bể tự hoại:  

Nguyên nhân: 

– Tắc nghẽn bồn cầu; 

– Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào; 

– Tắc đường ống dẫn khí;  

– Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

Tác động: 

– Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng. 

– Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

– Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và ra hố 

ga thoát nước sau xử lý. 

 Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải 

Nguyên nhân: 

– Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước; 

– Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt bằng nhà 

máy; 

– Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải. 

Tác động: sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi 

sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy 

định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan 

và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân sản xuất. 
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 Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

Nguyên nhân: 

+ Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt bằng nhà 

máy; 

+ Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải trong quá trình 

vận hành. 

+ Hệ thống bơm ngưng hoạt động 

+ Nghẹt bơm do nước thải chứa rác, nghẹt van khí… 

Tác động: Sự cố HTXL nước thải xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh 

vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định 

gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan và tạo 

mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân sản xuất. 

 Sự cố từ hệ thống xử lý khí thải 

Nguyên nhân: 

– Các thiết bị như: hệ thống quạt, thiết bị hấp phụ. 

– Rò rỉ đường ống dẫn. 

– Cúp điện không vận hành được hệ thống xử lý khí thải. 

Tác động: khí thải không được xử lý thoát ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi trường 

không khí. Hệ thống hư hỏng phải ngưng để sửa chữa gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất 

của nhà máy. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

4.2.2.1.1 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án 

Theo đánh giá tại mục 4.2.1.1, việc tham gia giao thông của các phương tiện vận tải trong 

quá trình hoạt động của dự án sẽ phát thải vào môi trường một lượng khí thải có thành phần ô 

nhiễm gồm bụi, CO, SO2, NO2, hydrocacbon. 

Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của bụi và khí thải phát sinh, chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Vệ sinh, quét dọn sân, đường sau khi bốc dỡ hàng hóa.  

+ Các phương tiện vận tải phục vụ hoạt động của nhà máy là phương tiện chuyên dụng. 

Tất cả các phương tiện phục vụ cho dự án phải đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm 

mới được phép lưu thông. 

+ Các phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa phủ bạt kín. 

+ Nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện vận chuyển là nhiên liệu có nguồn gốc rõ ràng. 

+ Chế độ xe ra vào nhà máy phù hợp, tắt máy khi không cần thiết. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PRECISON INDUSTRY Trang 102 

+ Tưới nước trên mặt đường vào nhà máy 2 lần/ngày nhằm hạn chế bụi bốc lên gây ô 

nhiễm môi trường không khí xung quanh, tần suất phun có thể tăng hay giảm phụ thuộc vào 

thời tiết.  

+ Quy định tốc độ khi các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong khu vực dự án. 

+ Bố trí nhà kho phải hợp lý: Đường nội bộ vào kho chứa phải đảm bảo phân phối sản 

phẩm, khu vực sản xuất có trang thiết bị, máy móc phải đảm bảo hai bên các thiết bị trống ít 

nhất khoảng 10 m để xe vào. 

+ Quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu sử dụng xe nâng nên giảm ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe công nhân sản xuất. 

+ Khu vực kho chứa thành phẩm: Nhà kho thông thoáng, trang bị hệ thống quạt thông gió 

theo đúng quy định. Vệ sinh kho chứa đảm bảo sạch, gọn, hàng hóa được bố trí hợp lý, khoa 

học tạo môi trường thông thoáng.  

4.2.2.1.2 Biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất vòng bi, bạc đạn, 

bánh răng bằng kim loại, các loại linh kiện, phụ kiện của máy bơm bằng kim loại 

là các sản phẩm được đúc từ thép như: cánh bơm, nắp cánh bơm, thân máy bơm, 

đầu máy bơm, van, tay cầm,... 

a. Hệ thống thu gom bụi từ công đoạn phun cát/bắn bi, khoan loại bỏ biên thừa, mài khô 

và phay, lò nung 

 Thu gom bụi kim loại từ hoạt động gia công cơ khí: khoan loại bỏ biên thừa, mài 

khô, phay và phun bi, bắn cát 

Đối với bụi phát sinh từ hoạt động gia công cơ khí: khoan loại bỏ biên thừa, mài khô, 

phay và phun bi, bắn cát sẽ được thu gom về hệ thống xử lý khí thải tập trung. Hệ thống thu 

gom bụigồm: 

+ 18 Chụp hút dạng phễu bằng tole mạ kẽm, kết nối trực tiếp bằng ống D125 hoặc chụp 

hút kích tước DxR = 500x500mm bố trí tại các khu vực các máy khoan loại bỏ biên thừa, mài 

khô, phay và phun bi, bắn cát 

- Quy mô, công suất: Một (01) hệ thống thu gom bụi từ máy khoan loại bỏ biên thừa, mài 

khô, phay và phun bi, bắn cát: Mười bốn (18) chụp hút → hệ thống đường ống thu gom (D550, 

D400, D300, D250) → một (01) Quạt hút 15 HP → Tháp xử lý khí thải chung (HTXLKT 

chung) → một (01) ống khói thải (đường kính D800, chiều cao =12m). 

- Mô tả phương án thu gom bụi: Hoạt động sản xuất từ khoan loại bỏ biên thừa, mài khô, 

phay và phun bi, bắn cát công ty sẽ bố trí các chụp hút trên các máy móc có phát sinh bụi để 

thu gom bụi về hệ thống xử lý khí thải để xử lý đạt quy định trước khi thải ra môi trường. 

 Chế độ vận hành: vận hành liên tục theo kế hoạch sản xuất 

 Phương thức xả: 20/24h (xả khi sản xuất) 

 Tần suất xả: tự động 
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 Thiết kế hạng mục hệ thống thu gom bụi từ hoạt động của máy móc khoan loại bỏ 

biên thừa, mài khô, phay và phun bi, bắn cát 

Thiết bị của hệ thống thu gom bụi từ hoạt động của máy móc khoan loại bỏ biên thừa, mài 

khô, phay và phun bi, bắn cát có thông số thiết kế như sau: 

Bảng 4-32 Thông số thiết kế hệ thống thu gom bụi từ hoạt động của máy móc khoan loại 

bỏ biên thừa, mài khô, phay và phun bi, bắn cát 

STT 
THIẾT BỊ, 

MÁY MÓC 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

1 Chụp hút Vật liệu Inox, kết nối trực tiếp bằng ống D400 Cái 04 

2 
Đường kính 

ống dẫn 

Ống Inox, D400  m 20 

Ống Inox, D550 m 10 

Ống Inox, D800  m 60 

3 Quạt hút 

Quạt li tâm 22kW, Vật liệu : Inox 

Lưu lượng Q = 28.000-33.000 m3/h,4P, 380V, 

3Fa, Áp suất 3000- 4000 Pa 

Motor: VN/tđ - mới 100%. 

Vòng quay: 2900 v/p 

cái 01 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

 Thu gom bụi, khí thải từ hoạt động lò nung 

Đối với bụi, khí thải từ lò nung tần sẽ được thu gom về hệ thống xử lý khí thải tập trung. 

Hệ thống thu gom bụi, khí thải gồm: 

+ 01 Chụp hút dạng phễu bằng tole mạ kẽm, kết nối trực tiếp bằng ống D400 bố trí tại 

khu vực lò nung tần. 

- Quy mô, công suất: Một (01) hệ thống thu gom bụi từ lò nung tần: Bốn (04) chụp hút → 

một (01) hệ thống đường ống thu gom (D400, D550, D800) → một (01) Quạt hút 30 HP → 

Tháp xử lý khí thải (HTXLKT chung) → một (01) ống khói thải chung (đường kính D800, 

chiều cao =12m). 

- Mô tả phương án thu gom bụi: Hoạt động của lò nung phát sinh bụi, khí thải công ty sẽ 

bố trí các chụp hút tại khu vực lò nung tần để thu gom bụi, khí thải về hệ thống xử lý khí thải 

để xử lý đạt quy định trước khi thải ra môi trường. 

 Chế độ vận hành: vận hành liên tục theo kế hoạch sản xuất 

 Phương thức xả: 20/24h (xả khi sản xuất) 

 Tần suất xả: tự động 

 Thiết kế hạng mục hệ thống thu gom bụi từ lò nung tần 

Thiết bị của hệ thống thu gom bụi, khí thải từ lò nung tần có thông số thiết kế như sau: 
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Bảng 4-33 Thông số thiết kế hệ thống thu gom bụi từ hoạt động của lò nung tần 

STT 
THIẾT BỊ, 

MÁY MÓC 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

1 Chụp hút Vật liệu Inox, kết nối trực tiếp bằng ống D400 Cái 04 

2 
Đường kính 

ống dẫn 

Ống Inox, D400  m 20 

Ống Inox, D550 m 10 

Ống Inox, D800  m 60 

3 Quạt hút 

Quạt li tâm 22kW, Vật liệu : Inox 

Lưu lượng Q = 28000-33.000 m3/h,4P, 380V, 

3Fa, Áp suất 3000- 4000 Pa 

Motor: VN/tđ - mới 100%. 

Vòng quay: 2900 v/p 

cái 01 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

b. Hệ thống xử lý khí thải 

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất của khu vực lò nung và khu vực mài, phay, khoan, phun 

cát bắn bi sẽ không hoạt động đồng thời. Hai khu vực này hoạt động luân phiên nhau. Do đó, 

chủ đầu tư sẽ thiết kế hệ thống xử lý bụi khí thải có công suất lớn nhất - công suất thiết kế 

28.500 m3/h (Hệ thống xử lý khí thải chung cho dây chuyền sản xuất đạt quy chuẩn xả thải 

theo QCVN 19:2009/BTNMT - cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất vô cơ. 

Sơ đồ quy trình công nghệ được của hệ thống xử lý bụi công suất 28.500 m3/giờ trình bày 

như sau: 
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Hình 4-7 Sơ đồ thu gom xử lý bụi khí thải công suất 28.500 m3/giờ 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Bụi phát sinh từ các công đoạn phát sinh sẽ được các chụp hút có đường kính Ø125 đi vào 

hệ thống ống thu gom và được quạt hút đẩy về tháp xử lý.  

Tiếp theo dòng khói được đưa vào tháp hấp thụ có bố trí hệ thống phun nước để bao phủ 

toàn bộ lưu lượng dòng khói đi qua. Nhằm tạo cho các hạt bụi gặp nước, kết hợp với nhau tạo 

thành một hợp thể có trọng lượng lớn hơn cuốn theo dòng nước. Khi đó, bụi sẽ tách ra khỏi 

dòng khói rơi xuống đáy tháp theo lượng nước phun vào tạo thành hỗn hợp nước bùn và chảy 

ra hồ lắng. Hiệu suất lọc bụi đạt trên 98% đối với các hạt bụi tinh (cỡ hạt δ <5µm). 
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Khí thải sau đó được dẫn qua tháp hấp thụ, tháp hấp thụ làm bằng vật liệu là Inox 304 bao 

gồm giàn phun dung dịch xút phía trên và giàn đệm phía dưới.  

Giàn đệm có vật liệu đệm bằng sứ để tăng khả năng tiếp xúc giữa pha khí (chủ yếu là 

acid) và pha nước (dung dịch NaOH). Khí thải được quạt hút đưa vào từ dưới tháp đi lên sẽ gặp 

dung dịch NaOH phun từ trên xuống và chúng tiếp xúc với nhau tại lớp đệm. Sau khi tiếp xúc 

nước sẽ rơi xuống đáy tháp và dẫn về bể chứa. Thiết bị pH control đặt trong bể sẽ tự động điều 

chỉnh bơm định lượng từ bồn chứa để bổ sung NaOH vào bể nhằm đảm bảo pH luôn ở môi 

trường kiềm. Lượng nước trong bể sẽ được bơm tuần hoàn để sử dụng liên tục và sẽ được bổ 

sung khi hao hụt. Sau một thời gian sử dụng nước sẽ chứa nhiều cặn bẩn và chúng được dẫn về 

HTXL nước thải để xử lý. Khí thải sau khi được xử lý sẽ có nồng độ các chất ô nhiễm nằm 

trong Quy chuẩn cho phép (QCVN 19: 2009/BTNMT - cột B, Kp=0,9; Kv=1: Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ) và được thải ra ngoài qua 

ống thải cao 12m.  

Bảng 4-34 Các thông số kỹ thuật của công trình xử lý bụi khí thải công suất 28.500 m3/h 

STT 
THIẾT BỊ, 

MÁY MÓC 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

1 Tháp hấp thụ  

'Tháp xử lý khí thải DxH = Ø2500 x 4800 

mm; Đế thùng Inox x 4mm, thân thùng 

Inox 3mm, ống khói Inox 2mm 

- Bơm nước rửa khí 3 hp 

-Thang bảo trì các vị trí thao tác. 

- Quả cầu tách khí D50 

Xử lý : Xử lý bụi và các chất SO2,CO, 

NH3… 

Hệ 01 

2 

Hệ thống điều 

chỉnh pH và 

cung cấp dung 

dịch hấp thụ  

'Cảm biến pH: Hanna - 01 cái 

Bơm định lượng: Pulsafeeder - 02 cái 

Bổ sung NaOH trung hòa Sox 

Hệ 01 'Capacity: 1m3, PE tank. 

Agitator: 0.37Kw, 50rpm, branch: 

TECO/Minhmotor. 

Dùng NaOH dạng lỏng. 

3 
Tủ điện điều 

khiển  

Tủ điều khiển 1 quạt 30 HP và 1 quạt 25 

HP. 

Biến tần Delixi: 02 cái 

Đầy đủ nút nhấn, nút dừng khẩn 

Thiết bị khởi động từ  

Các nút nhấn có mica chỉ dẫn. 

Tự động châm hóa chất NaOH theo định 

mức pH cài đặt. 

Báo đèn khi hết NaOH. 

Hệ 01 

4 Ống khói  Tole mạ kẽm, Đường kính D800, Cao 12m m 12 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 
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Vận hành thiết bị  

Nguyên tắc chung: Tuân thủ các quy định về an toàn khi sử dụng các thiết bị điện.  

Kiểm tra trước khi vận hành:  

 Kiểm tra các van để đảm bảo tất cả điều mở đúng vị trí.  

 Kiểm tra mực nước của tháp để bơm có thể hoạt động ổn định.  

 Kiểm tra quạt hút xem có gì bất thường không. (dây curoa, cánh quạt, Puly..  

Vận hành:  

 Mở CB đèn báo pha 1,2,3: sáng báo có điện 3 pha  

 Đồng hồ vol điện tử báo hiển thị số điện áp 3 pha  

 Nhấn ON-OFF motor bơm nước hoạt động, sau 3 phút, nhấn mở công tắc ON- OFF cho 

quạt hút hoạt động.  

Dừng hệ thống: tắt quạt hút trước. Sau khi tắt quạt hút khoảng 3 phút thì tắt máy bơm 

c. Các biện pháp khác 

- Quá trình gia công được thực hiện trong hệ thống máy kín đã trang bị đầu phun dầu mài, 

dầu gia công để ngăn chặn bụi kim loại phát tán ra bên ngoài.  

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh nhà xưởng.  

- Bố trí mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, thông thoáng, các máy tiện, phay, khoan và nung 

được đặt ở các vị trí cách xa nhau.  

- Các công nhân làm việc tại xưởng gia công thô phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ 

bảo hộ lao động như: khẩu trang, kính chống bụi,...  

- Định kỳ quan trắc các thông số môi trường và điều kiện vi khí hậu môi trường làm việc 

của công nhân để có biện pháp quản lý, xử lý kịp thời. 

4.2.2.1.3 Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các máy phát điện dự phòng, Công ty thực hiện 

các biện pháp như sau:  

+ Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ thường xuyên.  

+ Lựa chọn nhiên liệu đốt có hàm lượng lưu huỳnh (S) thấp.  

+ Phát tán khí thải qua ống khói cao để hạn chế gây ô nhiễm cục bộ khu vực mặt đất. 

4.2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.2.2.2.1 Nước mưa chảy tràn 

• Chức năng: Thu gom nước mưa tại khu vực dự án 

• Quy mô/công suất:  

01 HT thu gom nước mưa có tổng chiều dài khoảng 864m và 35 hố ga. 
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Hình 4-5 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa từ trên mái khu vực nhà xưởng được thu gom bằng ống nhựa PVC D140, sau 

đó chảy xuống đường ống PVC D200 và đấu nối vào cống thoát nước D500. 

Nước mưa từ trên mái nhà khu vực nhà văn phòng được thu gom bằng ống nhựa PVC 

D160,  sau đó đấu nối vào cống thoát nước D500. 

Nước mưa trên mái và nước mưa chảy tràn bề mặt theo hệ thống cống D400, D500, D600 

bố trí dọc theo sân đường nội bộ và xưởng sản xuất, cùng với nước mưa chảy tràn trên toàn bộ 

khu vực nhà máy theo đường ống D800 thoát ra hệ thống thu gom nước mưa của Khu công 

nghiệp Becamex – Bình Phước trên đường số D2B (vị trí hố ga đấu nối D2B.P12) ở phía Tây 

dự án.  

- Khoảng cách tối đa giữa các hố ga là 36m. Bố trí giếng thu tại các vị trí đổi hướng và tại 

các vị trí đấu nối. Hố ga được xây dựng bằng BTCT có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với 

hệ thống thoát nước mưa bên trong công trình. 

Thường xuyên quét dọn và vệ sinh khu vực sân đường giao thông nội bộ của dự án để hạn 

chế tối đa nước mưa chảy tràn cuốn theo chất ô nhiễm trên bề mặt vào nguồn nước tiếp nhận. 

Nước mưa chảy tràn Nước mưa trên mái khu 

vực nhà  xưởng 

Ống thu gom nước mưa 

D500, D600 

01 hố ga thu nước mưa cuối 

cùng (HG-DN) 

Hệ thống thoát nước mưa chung của KCN – Hố ga 

đấu nối vị trí hố ga đấu nối D2B.P12 đường D2B 

Ống thu gom nước mưa D800 

Nước mưa trên mái khu 

vực nhà văn phòng 

 PVC D140 

PVC D200 

 

PVC D160 
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Định kỳ nạo vét bùn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa, tránh ngập lụt khi có mưa 

bão xảy ra. 

• Hóa chất, chất xúc tác sử dụng: không có. 

• Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: không có. 

Bảng 4-35 Khối lượng hạng mục công trình hệ thống thoát mước mưa toàn bộ dự án 

STT Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

1 Ống uPVC D140 57,3 m 

2 Ống uPVC D160 42,5 m 

3 Ống uPVC D200 79,1 m 

4 Cống BTCT D400 324,4 m 

5 Cống BTCT D500 304,4 m 

6 Cống BTCT D600 19,8 m 

7 Cống BTCT D800 36,5 m 

8 Hố ga (BTCT) 35 cái 

 

 
 

Hình 4-3 Mặt bằng thoát nước mưa 
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4.2.2.2.2 Nước thải  

 Mạng lưới thu gom nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh sau khi qua bể tự hoại và các chậu rửa được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải. Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế tự chảy, sử dụng ống uPVC 

D60mm, uPVC D114 và ống uPVC D140mm, i=0,2%. Tổng chiều dài mạng lưới thu gom 

nước thải về hệ thống xử lý nước thải là 551,5 m với 20 hố ga. 

Đường thoát nước từ hệ thống xử lý nước thải về hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước 

của khu vực là ống PVC D220, i=0,2%, chiều dài 275,4m. 

Đường ống chờ đầu vào bơm ra của HTXL là ống uPVC D90, i=0,2%, chiều dài 203m. 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy dẫn đường ống uPVC 

D220 ra hố ga chung dẫn về hệ thống thoát thải của KCN Becamex tại 1 điểm đấu nối (vị trí hố 

ga đấu nối D2B.R11) trên trục đường D2B theo biên bản thỏa thuận đấu nối số BM-18-01 ngày 

11/9/2023 ký giữa Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry và Công ty Cổ phần phát triển 

HTKT Becamex – Bình Phước.   

Khối lượng các hạng mục công trình thoát nước thải tại nhà máy như sau: 

Bảng 4-36 Khối lượng hệ thống thoát nước thải 

Loại ống thu gom nước thải Chiều dài (m) Ghi chú 

uPVC đường kính 60mm 16,2 
Thu gom nước thải từ chậu rửa về hố 

gom 

uPVC đường kính 114mm 6,7 
Thu gom nước thải từ bể từ hoại về 

HT thoát nước thải 

uPVC đường kính 140mm 38,1 
Thu gom nước thải từ bể từ hoại về 

HT thoát nước thải 

PVC đường kính 220mm 275,4 Thu gom nước thải  

uPVC đường kính 90mm 203 Ống chờ đầu vào bơm ra của HTXL 

Hố ga 20 cái  
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Hình 4-4 Hệ thống thu gom thoát nước thải 

 Công trình xử lý nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của các khu vực văn phòng, xưởng sản xuất nước thải nhà bảo vệ và 

nước thải vệ sinh nhà xưởng gồm các nguồn sau: 

+ Nguồn số 01: Nhà vệ sinh tại nhà văn phòng 

+ Nguồn số 02: Nhà vệ sinh tại nhà bảo vệ 

+ Nguồn số 03: Nhà vệ sinh xưởng sản xuất 

+ Nguồn số 04: Nước nhà ăn 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt từ nhà ăn, nhà vệ sinh sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ  

bằng bể tự hoại 3 ngăn dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại dự án với công suất 10 

m3/ngày.đêm để xử lý sau đó đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom nước thải về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận.  
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Nước thải từ vệ sinh nhà xưởng theo đường ống thu gom nước thải của nhà máy dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung tại dự án với công suất 10 m3/ngày.đêm để xử lý trước khi 

đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Becamex tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi được thải ra nguồn 

tiếp nhận.  

 Công trình bể tự hoại 3 ngăn  

- Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng bê tông cốt thép, đậy bằng tấm 

đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại 

trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần 

tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này 

theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%.  

- Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở dưới đáy 

bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 tháng sử dụng, cặn này được hút ra theo hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

- Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng 

xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nước.  

- Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu quả xử 

lý tương đối cao.  

- Bùn từ bể tự hoại được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển 

đi xử lý đúng quy định. 

 

Hình 4-5 Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 Tính toán bể tự hoại (Nguồn: Trần Đức Hạ (2006) – Xử Lý Nước Thải Đô Thị. Nhà 

Xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật). 
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Thể tích phần nước 

- WN = K.Q = 2,5 x 9 = 22,5m3/ngày đêm. 

- K: hệ số lưu lượng, K = 2,5 

- Q: lưu lượng trung bình ngày đêm, Q = 9 m3/ngày.đêm. 

Thể tích phần bùn: Wb = a.N.t.(100 - P1)x 0,7 x 1,2 (100 – P2)/100.000 

- Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 l/người.ng.đ 

- N- Số công nhân viên, N = 200 người. 

- t- Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ng.đ (chọn giá trị đặc trưng t = 

300 ngày). 

- 0,7- Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải 

- 1,2- Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để "nhiễm vi khuẩn" cho cặn tươi 

- P1- Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

- P2- Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

=> Wb = 0,4 x 200 x 300 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2 x (100 - 90)/100.000 = 10,08 m3 

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại sẽ là:  

W = WN + Wb = 22,5 + 10,8= 32,58 m3 (< 66,528 m3) 

Bể tự hoại được chia thành nhiều bể theo kết cấu và kiến trúc xây dựng của nhà máy, tuy 

nhiên tổng thể tích các bể phải đáp ứng đủ thể tích tính toán là 66,528 m3. 

Bảng 4-37 Thông số kỹ thuật bể tự hoại của dự án 

 Nước thải nhà ăn:  

Nước thải từ căn tin được thu gom qua bể tách dầu mỡ 3 ngăn trước khi đấu nối về hệ 

thống xử lý nước thải của Nhà máy.  

Dự án xây dựng 1 bể tách dầu mỡ 3 ngăn tại khu vực nhà ăn có kích thước 3800 x 1400 

mm;  

Bể tách dầu mỡ gồm 3 ngăn: ngăn chứa nước, ngăn gạn mỡ và ngăn chứa nước sau gạn 

mỡ. Nguyên lý hoạt động chính của bể là dựa vào tỷ trọng chênh lệch giữa dầu mỡ, nước và 

chất rắn có trong nước thải. Dựa vào tính chất này bể tách dầu mỡ được thiết kế để lọc dầu mỡ 

và chất rắn, trước khi về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại dự án với công suất 10 

m3/ngày.đêm để xử lý, trước khi đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom nước thải về hệ 

Stt  
Công trình bể tự hoại 

Kích thước Thể tích (m3) Số lượng (cái) 

1 Kích thước: 4.400 x 2.100 x 1.800 (mm) 

Tường bằng bê tông, dày 200 (mm) 
16,632 

4 (3 bể tại khu 

vực giai đoạn 1, 

1 bể tại khu vực 

nhà xưởng giai 

đoạn 2) 

 Tổng 66,528 m3 
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thống xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận. 

Trong giai đoạn này nước thải sinh hoạt của công ty phát sinh sau khi qua bể tự hoại và 

các chậu rửa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải qua đường ống uPVC D60mm, uPVC 

D114 và ống uPVC D140mm, i=0,2% về bể thu gom của trạm xử lý nước thải công suất 10 

m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.  

 Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất từ nhà máy phát sinh từ các nguồn sau: 

+ Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình tiện phát sinh không thường xuyên khoảng 0,2 

m3/tháng thu gom và lưu chứa tại bồn 2 m3 và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử 

lý chất thải nguy hại phù hợp. 

+ Nguồn số 06: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải phát sinh không thường xuyên 0,5 

m3/tháng và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại phù hợp. 

 Nước thải khu vực nhà xưởng cho thuê 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà xưởng cho thuê dự kiến sẽ xây dựng bể tự 

hoại thể tích 16,632 m3.  

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của nhà xưởng cho thuê sẽ đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải sơ bộ đạt tiêu chuẩn đạt quy chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của 

KCN. 

Nhà đầu tư sẽ thực hiện giấy phép môi trường cho giai đoạn sau. 
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 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày.đêm 

 

Hình 4-6 Sơ đồ xử lý nước thải tập trung tại Dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về bể lắng cặn và bùn để lắng và loại bỏ các tạp 

chất.  

Nước thải sau đó được đưa qua vể điều hòa, bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, 

nồng độ, tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau. Tại đây nước thải được châm 

thêm hóa chất NaOH để ổn định pH, đồng thời bên trong bể điều hòa được xáo trộn liên tục bởi 

hệ thống sục khí chìm tạo môi trường xáo trộn đều các chất ô nhiễm trong toàn bộ thể tích 

nước thải, tránh việc lắng cặn trong bể. Chính nhờ quá trình xáo trộn này, nước thải được điều 

hòa về lưu lượng và thành phần các chất ô nhiễm như: COD, BOD5, SS, pH,... 

Sau đó, nước thải từ bể điều hòa được đưa qua bể Anoxic, còn gọi là bể lên men, là hệ 

thống bể xử lý Nito trong nước thải bằng các phương pháp sinh học. Tại đây, các thành phần ô 
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nhiễm COD, BOD5, TN, TP,... sẽ được xử lý thông qua hoạt động của các vi sinh vật thiếu khí 

và hiếu khí có trong hỗn hợp bùn hoạt tính. Tại bể Anoxic được lắp đặt hệ máy khuấy chìm 

hoạt động liên tục, tạo ra sự trộn lẫn tối ưu giữa nước thải và bùn để loại Nito. Trong đó, Nito 

sẽ được xử lý thông qua 02 quá trình như sau: 

Quá trình nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nito ở dạng hữu cơ thành Nito 

ở dạng Nitrit, nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong cụm bể Aerotank  

Nitrosomonas + NH3 + 3/2O2 → NO2
- + H+ + H2O + Nitrosomonas 

Nitrobacter + NO2
- + ½ O2 → NO3

- + Nitrobacter 

Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nito ở dạng Nitrat thành Nito tự do 

nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể Anoxic  

NO3
- + 1,08CH3OH + H+ → 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

Sau bể Anoxic, nước thải được tiếp tục xử lý tại bể Aerotank, còn gọi là bể sinh học hiếu 

khí. Tại đây, hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có vai trò chuyển hóa 

các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O,... Để cung cấp dưỡng khí cho vi sinh 

hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt tính, không khí sẽ được cấp vào bể thông 

qua hệ thống đĩa phân phối khí tinh.  

Nước thải tại cuối bể Aerotank sẽ được đưa qua bể lắng sinh học. Tại đây, hỗn hợp bông 

bùn hoạt tính và nước thải sẽ được tách bằng trọng lực, bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể lắng 

sinh học, nước trong sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy về bể khử trùng. Bùn hoạt tính 

sau khi lắng tại bể lắng, một phần sẽ được bơm tuần hoàn lại vê Bể Anoxic và Aerotank để ổn 

định nồng độ vi sinh, phần bùn sinh học dư sẽ được bơm vào bể lắng cặn và bùn. 

Nước thải sau bể lắng sinh học đưa qua Bể khử trùng, hóa chất Chlorine sẽ được châm 

vào để loại bỏ vi sinh vật gây hại trong nước. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt yêu cầu theo 

tiêu chuẩn tiếp nhận 

 Hóa chất, chất xúc tác và điện năng sử dụng:  

- Chlorine:  

- Chlorine: 0,5 kg/ngày  

- Định mức tiêu hao điện năng sử dụng: 2.000 VNĐ/kW x 20 m3/ngày.đêm x 2kW/m3 = 

80.000 VNĐ/ngày.đêm. 

 Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý:  

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Becamex – Bình 

Phước.  

 Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải  

- 04 Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích mỗi bể là 16,632 m3) tổng thể tích là 66,528 m3 vật liệu 

BTCT. 
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Thông số kỹ thuật của cụm bể xử lý nước thải: cụm bồn xử lý kích thước: D x L = 2 x 

7,3m, vật liệu: Thân FRP 8mm, vách ngăn 4mm. Thông số kỹ thuật của các ngăn xử lý như 

sau: 

Bảng 4-38 Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT công suất 10 m3/ngày.đêm 

STT Cụm bể xử lý 

Kích thước 

Thể tích xây dựng 

(m³) 
Ghi chú Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

 

(m) 

1 
Bể lắng cặn và 

bùn 01 
2,0 1,0 2,0 

4,0 

Vật liệu: Thân FRP 

8mm, vách ngăn 4mm 

2 Bể điều hòa 02 2,0 1,0 2,0 4,0 

3 Bể thiếu khí 03 2,0 1,4 2,0 5,6 

4 Bể hiếu khí 04 2,0 1,9 2,0 7,6 

5 Bể lắng 05 2,0 1,0 2,0 4,0 

6 Bể khử trùng 06 2,0 1,0 2,0 4,0 

 Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng quan 

trắc tự động. 

Bảng 4-39 Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải 10 m3/ngày 

STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ XUẤT XỨ 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

A BỂ ĐIỀU HÒA (B01)  
     

1 

  

Giỏ rác 

Vật liệu: SUS304 
D-Tech Cái 1 - 1 

2 

  

  

  

  

  

Bơm nước thải (WP01-A/B) 

Model: ESV-5.03 

Điện: 3phase, 380V, 50Hz 

Công suất: 0.25 kW 

Lưu lượng: 3 m3/h 

Cột áp: 6 m 

Evak-Đài 

Loan 

Hoặc tương 

đương 

Cái 1 1 2 

3 

  

  

Phao điều khiển bơm LS-T01 

Loại: Phao thủy nâng 

Nguồn điện: 24 hoặc 220V 

Việt Nam 

Hoặc tương 

đương 

Cái 1 - 1 

4 

  

  

Hệ phân phối khí 

Dạng: Ống đục lỗ 

Vật liệu: uPVC 

D-Tech Hệ 1 - 1 

B  BỂ THIẾU KHÍ (B02) 
     

5 

  

  

  

Bơm khuấy trộn khử Nito 

(MPN02-A/B) 

Model: ESV-5.03 

Điện: 3phase, 380V, 50Hz 

Evak-Đài 

Loan 

Hoặc tương 

đương 

Cái 1 1 2 
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STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ XUẤT XỨ 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

  

  

Công suất: 0.25 kW 

Lưu lượng: 5 m3/h 

Cột áp: 4 m 

C  BỂ HIẾU KHÍ (B03) 
     

6 

  

  

Hệ phân phối khí 

Dạng: Đĩa EPDM 

Loại: Đĩa tinh 9 inches 

Mỹ 

Hoặc tương 

đương 

Hệ 1 - 1 

7 

  

  

  

  

  

Máy thổi khí (AB03-A/B) 

Model: 40VR 

Điện: 3phase, 380V, 50Hz 

Công suất: 1.5 kW 

Lưu lượng: 0.3 m3/phút 

Cột áp: 3 m 

Veratti 

Hoặc tương 

đương 

Cái 1 1 2 

8 

  

  

  

  

  

Bơm nước thải (RP03) 

Model: ESV-5.03 

Điện: 3phase, 380V, 50Hz 

Công suất: 0.25 kW 

Lưu lượng: 3 m3/h 

Cột áp: 6 m 

Evak-Đài 

Loan 

Hoặc tương 

đương 

Cái 1 - 1 

D  BỂ LẮNG BÙN (B04) 
     

9 

  

  

  

  

  

Bơm bùn (SP04) 

Model: ESV-5.03 

Điện: 3phase, 380V, 50Hz 

Công suất: 0.25 kW 

Lưu lượng: 3 m3/h 

Cột áp: 6 m 

Evak-Đài 

Loan 

Hoặc tương 

đương 

Cái 1 - 1 

10 

  

  

Hệ thu nước 

Dạng: Ống đục lỗ 

Vật liệu: uPVC 

D-Tech Hệ 1 - 1 

E BỂ KHỬ TRÙNG (B05) 
     

11 

  

  

Đồng hồ đo lưu lượng (FM05) 

Loại: Cơ 

Đường kính: D42 

Việt Nam 

Hoặc tương 

đương 

Cái 1 - 

1 

 

 

F BỂ CHỨA BÙN (B06) 
     

12 

  

  

Hệ sục khí 

Dạng: Ống đục lỗ 

Vật liệu: uPVC 

D-Tech Hệ 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

G HỆ THỐNG HÓA CHẤT 
     

13 

  

  

  

Bồn chứa dung dịch chỉnh pH 

(ChT01) 

Thể tích: V = 50L 

Vật liệu: PE 

Dạng đứng 

Việt Nam Cái 1 - 1 

14 

  

Bồn chứa dung dịch dinh 

dưỡng (ChT02) 
Việt Nam Cái 1 - 1 
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STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ XUẤT XỨ 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

  

  

Thể tích: V = 50L 

Vật liệu: PE 

Dạng đứng 

15 

  

  

  

Bồn chứa dung dịch khử trùng 

(ChT03) 

Thể tích: V = 50L 

Vật liệu: PE 

Dạng đứng 

Việt Nam Cái 1 - 1 

16 

  

  

  

Bơm định lượng hóa chất 

(DP) 

Model: PKX MA/A 05-05 

Lưu lượng: 1-3 L/h 

Cột áp: 2 bar 

Etatron-Ý 

Hoặc tương 

đương 

Cái 3 - 3 

17 

  

  

Phao điều khiển bơm LS-ChT 

Loại: Phao thủy nâng 

Nguồn điện: 24 hoặc 220V 

Việt Nam 

Hoặc tương 

đương 

Cái 3 - 3 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

4.2.2.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng phát sinh chất thải sinh hoạt khoảng 90 kg/ngày tương đương 20,15 tấn/năm. 

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt là các loại bao bì giấy, vỏ đồ hộp, thực phẩm 

dư thừa, … Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều phải trang bị các loại thùng rác có 

nắp đậy: 1 thùng đựng rác loại cứng như vỏ đồ hộp, vỏ bia, các loại chai thủy tinh, chai nhựa, 

…; 1 thùng đựng rác có dạng mềm, ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây. 

• Chức năng: Lưu trữ chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án. 

• Quy mô/công suất: 01 kho lưu chứa chất thải sinh hoạt diện tích 15 m2.  

• Quy trình vận hành:  

 

Hình 4-7 Sơ đồ thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

• Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt sẽ được chứa trong 10 thùng nhựa có nắp đậy kín hoặc 

các bao nhựa buộc kín được bố trí nhiều nơi tại khu vực phát sinh (ngoài xưởng sản xuất, nhà 

vệ sinh, trong khuôn viên dự án…), vào cuối ngày sẽ được thu gom tập trung tại kho chứa chất 

thải sinh hoạt với diện tích 15 m2 bố trí bên hông nhà xưởng và định kỳ sẽ được đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo đúng quy định, tần suất thu gom khoảng hàng ngày. 

Chất thải 

sinh hoạt 

Thu gom, 

phân loại tại 

nguồn 

Dịch vụ thu gom 

và xử lý rác thải 

sinh hoạt  

Kho chứa 

CTRSH 
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• Yêu cầu bảo vệ môi trường 

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

• Tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

4.2.2.3.1 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

• Chức năng: Lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại khu vực dự án. 

• Quy mô/công suất: 

Bố trí 10 thùng chứa chất thải công nghiệp thông thường bằng nhựa PVC (có nắp đậy) 

dung tích 120 lít để thu gom chất thải thông thường phát sinh từ dự án. 

01 kho chất thải công nghiệp thông thường diện tích 15 m2 bố trí bên hông nhà xưởng. 

Thiết kế, cấu tạo tường bằng tôn, khung thép, nền BTCT, có gắn bảng tên các loại chất thải lưu 

chứa. 

• Quy trình vận hành 

 

Hình 4-8 Sơ đồ thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Thuyết minh quy trình: 

Chất thải phát sinh được thu gom vào kho chứa riêng biệt, diện tích kho lưu chứa chất thải 

có diện tích 15 m2. Khu chứa chất thải được bố trí bên hông nhà xưởng, có mái che, nền chống 

thấm, có biển báo, có gờ bao xung quanh. 

Tất cả chất thải rắn sản xuất sẽ được phân loại thành các chất thải có thể tái chế và chất 

thải không tái chế: 

+ Chất thải không thể tái sử dụng: Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý đúng quy định, dự kiến thu gom với tần suất 1 lần/tháng. 

 + Chất thải có thể tái chế: giấy, thùng carton, thùng chứa không dính thành phần nguy 

hại, công ty sẽ tái sử dụng hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, tần suất thu gom 1 

tháng/lần.  

• Yêu cầu bảo vệ môi trường 

Chất thải công nghiệp thông thường sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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4.2.2.3.2 Chất thải nguy hại: 

• Chức năng: Lưu trữ chất thải nguy hại phát sinh tại khu vực dự án 

• Quy mô/công suất: Bố trí 08 thùng chứa chất thải nguy hại bằng nhựa PVC (có nắp đậy) 

dung tích 120 lít để thu gom CTNH phát sinh từ dự án. 

01 kho lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 16,35 m2 . Thiết kế, cấu tạo của khu lưu 

chứa: bố trí bên ngoài nhà xưởng, kết cấu tường tôn, mái lợp tôn, nền bê tông. Xung quanh kho 

chứa chất thải nguy hại có gờ cao 10cm. Kho lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại được gắn 

biển dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, bố trí vật liệu hấp thu và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo 

quy định. 

• Quy trình vận hành: 

 

Hình 4-9 Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại 

Thuyết minh quy trình: 

Khu chứa chất thải nguy hại phải đảm bảo các yêu cầu như sau:  

+ Tập trung tại khu chứa riêng biệt, không để lẫn chất thải nguy hại với các loại chất thải 

khác và không để lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau. Khu chứa có mái che, nền chống 

thấm, có biển báo, có gờ bao xung quanh. 

+ Thực hiện thu gom, tách riêng CTNH với các loại chất thải thông thường khác. 

+ CTNH phát sinh được tập trung về kho chứa CTNH. Để đảm bảo an toàn trong quá 

trình lưu giữ, CTNH được phân tách thành nhiều nhóm, chứa vào các thùng chứa riêng và dán 

nhãn chất thải theo quy định. 

+ Khu vực lưu giữ CTNH được lắp đặt biển cảnh báo. 

+ Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy 

định, căn cứ theo khối lượng phát sinh với tần suất dự kiến 6 tháng/lần. 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường 

- CTNH sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

4.2.2.4.1 Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn vận hành 

của dự án 

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động, chủ dự án sẽ 

áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của nguồn ô nhiễm này:  
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Đối với tiếng ồn, độ rung do phương tiện giao thông:  

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5 km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

Đối với tiếng ồn, độ rung do hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm: 

+ Quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu sử dụng xe nâng nên giảm bớt số lượng 

công nhân tập trung tại khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm. 

+ Không bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm vào những thời điểm nhạy cảm như vào ban 

đêm, giờ nghỉ trưa. 

+ Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ thiết bị hợp lý, tránh vận 

chuyển vào giờ cao điểm để tránh gây tiếng ồn và độ rung cộng hưởng tại dự án. 

Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất: 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đệm chống ồn cho các máy có khả 

năng gây ồn và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 

+ Bố trí các máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời 

thường xuyên bảo trì máy móc, thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động: nút tai, bao tai chống 

tiếng ồn có hiệu quả. 

+ Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 

động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không sử dụng. 

+ Duy trì thảm cây xanh thực vật tại khu vực dự án (trên 20% diện tích). 

4.2.2.4.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm cao tới sức khỏe của công nhân lao động 

trong khu vực dự án, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế tác động của nguồn ô 

nhiễm này bằng cách lắp đặt các hệ thống ống thông gió hút hơi nóng tỏa ra môi trường và làm 

mát môi trường sản xuất bằng hệ thống thông thoáng xưởng. 

Ngoài ra, dự án còn áp dụng các biện pháp giảm thiểu nhiệt độ cho nhà xưởng như: sử 

dụng các vật liệu cách nhiệt như tôn lạnh, gạch chống nóng đồng thời thiết kế nhà máy có 

hướng sao cho sử dụng được sự thông thoáng tự nhiên. Để phát huy tối đa khả năng điều hòa 

nhiệt, công ty đã thiết kế hệ thống nhà xưởng thông thoáng trong đó có tính tới hướng gió chủ 

đạo, lưu lượng gió để bố trí cửa đón gió, thoát gió. 

Bên cạnh đó, trong quá trình lắp đặt máy móc và hoạt động, công ty chú ý một số biện 

pháp như sau:  
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống cách nhiệt để phát hiện ra những sai phạm và 

kịp thời sửa chữa; 

- Trên mái một số nhà xưởng và nhà kho trang bị các quả cầu thông gió mái nhà xưởng. 

Đồng thời trang bị thêm các quạt công nghiệp cục bộ và quạt thông gió tại các nhà xưởng nhằm 

tăng cường khả năng thông gió, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng sản xuất; 

- Sử dụng các biện pháp thông gió nhân tạo đảm bảo không tích tụ khí độc, hơi nước, 

nhiệt; 

- Đặt các chậu cây xanh xung quanh dự án để góp phần điều hòa không khí, cải thiện các 

điều kiện vi khí hậu trong nhà máy. 

4.2.2.4.3 Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường xã hội 

Khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư cam kết tuân thủ đúng theo luật pháp của nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức 

năng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực dự án. Nhà máy cũng cam kết 

đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam. 

Đồng thời, Nhà máy cam kết thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trả lương đầy đủ, phụ 

cấp, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm việc tại 

Nhà máy theo đúng luật lao động quy định. 

4.2.2.4.4 Biện pháp giảm thiểu các tác động đến hoạt động giao thông 

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông khu vực gồm: 

- Quá trình vận chuyển tránh đi vào giờ cao điểm, giờ vào ca và giờ tan ca của các nhà 

máy trong KCN, không gây tình trạng kẹt xe trong khu vực; 

- Đối với những thiết bị như xe vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, chất thải phải được 

đậu tại những nơi quy định, không gây ách tắc giao thông, nguy hiểm đến các phương tiện 

đang lưu thông khác. 

- Sử dụng các phương tiện giao thông đảm bảo chất lượng, thường xuyên kiểm tra và bảo 

trì phương tiện vận chuyển. 

- Sắp xếp lịch vận chuyển nguyên liệu, hóa chất, chất thải tập trung hợp lý. 

4.2.2.5. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

4.2.2.5.1 Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tham gia sản xuất, công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

+  Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, 

đặc biệt là các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng dành cho công nhân làm việc, tiếp xúc trực 

tiếp với hóa chất như quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, mắt kính bảo hộ, mặt nạ 

chống độc. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm 

việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 
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+  Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo cho công nhân viên những nguy cơ có thể xảy 

ra tại khu vực đặt biển báo.  

+ Luôn chú ý cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, đảm bảo các yếu tố vi khí hậu 

và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao 

động. 

+  Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân viên 

này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ sinh và an 

toàn lao động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

của công nhân. 

+ Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và khoảng cách an toàn 

cho công nhân làm việc. 

+  Tổ chức giáo dục tuyên truyền giúp công nhân viên có kiến thức về an toàn lao động, tự 

bảo vệ chính mình, tránh các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu hiểu biết. Tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định. 

+  Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập 

xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên 

hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: 

- Vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, bình cung cấp oxy; Địa chỉ liên hệ trong trường 

hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,… Dự án cũng tổ chức bộ phận sơ cứu tai nạn, bố trí phòng y 

tế ngay tại dự án và ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế tại địa phương, tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại dự án. Bố trí cán bộ an toàn vệ sinh lao 

động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

 Biện pháp phòng tránh tai nạn điện 

Sau khi nâng công suất công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tráng tai nạn điện 

như sau: 

Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà máy như: Ổ cắm điện, cầu dao, cầu chì 

không có nắp đậy; chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ nối dây; dây điện trần…để 

không bị điện giật chết người. 

Dây điện trong nhà máy phải được đặt trong ống cách điện và dùng loại dây có vỏ bọc 

cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ 

tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập, phát hỏa trong nhà. 

Lắp cầu dao hay aptomat ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở đầu mỗi nhánh dây 

phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt dòng điện khi có chạm chập, ngăn ngừa phát 

hỏa do điện. 

Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (máy khoan, máy mài, máy hàn…) phải mang găng 

tay cách điện hạ thế để không bị điện giật khi công cụ bị rò điện. 

Khi sửa chữa điện phải cắt cầu dao điện và treo bảng “Cấm đóng điện, có người đang làm 

việc” tại cầu dao để không bị điện giật. 
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Không đóng cầu dao, bật công tắc điện khi tay ướt, chân không mang dép, đứng nơi ẩm 

ướt để không bị điện giật . 

Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy nổ để không làm phát hỏa 

trong nhà máy. 

Các thiết bị điện, đồ dùng điện, cầu dao điện, công tắc, ổ cắm điện…bị hư hỏng phải sửa 

chữa, thay thế ngay để người sử dụng không chạm phải các phần dẫn điện gây điện giật chết 

người. 

Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện có chất lượng kém vì các thiết bị này 

có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây điện giật chết người và dễ gây phát 

hỏa trong nhà máy. 

4.2.2.5.2 Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

Khi nhà máy đi vào vận hành nâng công suất thì mật độ giao thông ra vào khu vực nhà 

máy tăng lên, nên dễ xảy ra tai nạn giao thông, để giảm thiểu sự cố này Chủ dự án áp dụng một 

số biện pháp như sau:  

- Tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi tham 

gia giao thông; 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận tải để đảm bảo an toàn giao 

thông. 

4.2.2.5.3 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ hiện có tại 

nhà máy. Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy song song với quá trình xây dựng và lắp đặt 

thiết bị máy móc cho dự án. Hệ thống chữa và báo cháy được thiết kế tuân theo các quy định 

của luật PCCC và các quy định liên quan do Việt Nam quy định. Kế hoạch ngăn ngừa và ứng 

phó như sau: 

 Phòng cháy 

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra trong nhà 

máy, biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được áp dụng nghiêm túc và tuân theo 

quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy của Chính phủ Việt Nam. Để phòng 

chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty áp dụng các biện pháp sau:  

- Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều tính dư tải 

và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nố, chia ra thành nhiều tủ điện khác nhau và 

hạn chế sử dụng đồng loạt các motor; 

- Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận; 

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban hành;  

- Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình 

bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ; 
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- Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng cụ kim loại 

không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc đốt lửa sưởi ấm, đun nước, 

nấu ăn trong nhà xưởng;  

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt;  

- Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo quy định về 

PCCN; 

- Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng;   

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào khu vực 

đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy; 

- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về 

an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho;  

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa chữa các 

thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất; 

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ nước dự 

trữ, cát, bình CO2 , bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà xưởng. Các phương tiện 

chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân xưởng rất dễ thấy và dễ lấy; 

- Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có sự cố, xe 

chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục; 

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy;  

- Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc lập, an 

toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện;  

- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường xuyên các 

thông số kỹ thuật; 

- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCN, phương tiện PCCC; 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy. Dụng cụ 

PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước,….) để đúng nơi qui định, không được tự ý 

di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ 

và báo ngay cho cán bộ phụ trách kiểm tra. 

Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố cháy nổ 

Công ty sẽ thành lập đội xung kích phòng cháy chữa cháy của mình. Đội này sẽ được 

Công an phòng cháy chữa cháy đào tạo và huấn luyện. Định kỳ thời gian sẽ được ôn luyện và 

thực tập cứu hoả bộ phận dễ gây cháy nổ. 

Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các 

phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt 

động. 

Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý lịch được kiểm 

tra, đăng kiểm định kỳ. 
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Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy. 

 Biện pháp chữa cháy 

 

Hình 4-10 Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các lực lượng 

khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, nước 

để dập lửa.  

Dọn dẹp:   

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các 

chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm:  

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong 

công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công 

tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ 

dự án sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để 

có kế hoạch cụ thể khắc phục. Hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

Có 

Không 

Cháy nổ  

Báo động an toàn cho toàn 

nhà máy  

Thông báo cho lãnh đạo nhà 

máy  

Nghiêm trọng? 

Dập lửa  

Thu dọn hiện trường  

Điều tra và viết báo cáo sự cố  

Kết thúc 

 

t thúc  

Cắt 

điện  

Báo cho đội 

PCCC  

Thoát hiểm nếu 

cần  

Kết hợp với đội 

PCCC 

dập lửa  
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tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các thiệt 

hại về môi trường và kinh tế nếu xảy ra sự cố. 

Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả thi và tối 

ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người lao động trong quá 

trình triển khai thi công xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. Do vậy, trong quá trình 

thi công dự án và khi dự án được đưa vào vận hành, chủ dự án sẽ thực hiện đúng theo các 

phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi trường tại dự án cũng như khu vực xung 

quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao động. 

4.2.2.5.4 Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Tuy lượng hóa chất nhà máy sử dụng không nhiều, tuy nhiên chúng tôi sẽ tuân thủ 

nghiêm các biện pháp an toàn trong lưu trữ, sử dụng hóa chất như sau: 

- Chọn nhà cung cấp sản phẩm có uy tín, đạt tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm cũng như 

quy cách vận chuyển và cung cấp. 

- Đối với lưu chứa hóa chất trong kho: 

+ Hóa chất trong kho được sắp xếp có trật tự, riêng biệt và được dán nhãn ghi rõ thông tin 

về đặc tính của hóa chất, các nguy hiểm khi tiếp xúc, biện pháp lưu trữ, an toàn, … 

+ Kho lưu chứa tuân thủ các quy định về yêu cầu trong thiết kế kho lưu chứa hóa chất. 

+ Hóa chất lưu chứa được dán nhãn ghi rõ thông tin về đặc tính của hóa chất, các nguy 

hiểm khi tiếp xúc., biện pháp lưu trữ an toàn,… 

+ Khu vực lưu chứa hóa chất được đảm bảo thông thoán, có khoảng trống giữa các khu 

vực và tuyệt đối tuân thủ các quy định về lưu chứa đối với từng loại hóa chất theo quy định. 

Định kỳ tập huấn chương trình an toàn hóa chất, phòng ngừa ứng phó sự cố cho công 

nhân. 

- Biện pháp phòng ngừa tai nạn 

+ Các cảnh báo an toàn cá nhân: Mặc trang phục bảo hộ. Lập khu vực cách ly. 

+ Các biện pháp bảo vệ môi trường: không đổ xuống cống, bề mặt hoặc mạch nước ngầm. 

+ Các biện pháp vệ sinh / thu hồi: 

• Hấp thu bằng các vật liệu thấm tốt (cát, diatomite, chất kết tủa acid, mùn cưa). 

• Vứt bỏ vật liệu bị ô nhiễm chất thải. 

• Đảm bảo thông hơi đầy đủ. 

• Không rửa bằng nước hoặc chất làm sạch dung dịch. 

4.2.2.5.5 Các biện pháp sơ cấp cứu và phòng tránh ngộ độc thực phẩm 

 Biện pháp phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm 

Một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại Nhà máy như sau: 

+ Yêu cầu nhà cung cấp phải có phiếu xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực 

phẩm và phải được Sở Y tế tỉnh cấp. 
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+ Yêu cầu nhà cung cấp phải đảm bảo các điều kiện về bảo quản kỹ các thực phẩm chưa 

chế biến, làm chín thức ăn ở nhiệt độ thích hợp. 

Một số cách sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm: 

+ Cho người bệnh uống nước, kích thích cơ học vào cổ họng bằng ngón tay chặn xuống 

lưỡi cho đến khi nôn được. 

+ Trong trường hợp không nôn được, cho người bệnh uống than hoạt tính. Tác dụng của 

than hoạt tính là hút các chất độc ngăn không cho chất độc thấm trực tiếp vào máu. 

+ Trường hợp bị tiêu chảy không nên uống thuốc hãm lại, nên để bệnh nhân càng đi hết 

càng tốt. 

+ Sau khi nôn hoặc đi ngoài nên cho bệnh nhân uống hết 1 lít nước pha với gói oresol. 

+ Đối với trường hợp sau khi sơ cứu chưa bình phục ngay và có hiện tượng tím tái, khó 

thở cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để rửa ruột và có những điều 

trị cần thiết. 

4.2.2.5.6    Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố máy phát điện 

Sử dụng bộ bảo vệ quá tải, giám sát công suất tiêu thụ và phân bố tải cho hợp lý; Thực 

hiện bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và thay thế dầu bôi trơn, theo dõi tình trạng các bộ phận của 

động cơ; Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống làm mát thường xuyên, đảm bảo nước làm mát được 

bổ sung đầy đủ và không có rò rỉ; Sử dụng các thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, bảo dưỡng 

và kiểm tra hệ thống điện định kỳ. 

4.2.2.5.7 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố từ bể tự hoại 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây 

nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như 

đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

+ Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

Trường hợp khi có sự cố chủ dự án phải khắc phục ngay lập tức, kiểm tra các đường ống 

dẫn và tiến hành thông ống dẫn khí, hút hầm cầu. Chỉ sử dụng nhà vệ sinh và các hoạt động 

sinh hoạt của công nhân sau khi bể tự hoại đã khắc phục xong. 

 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:  

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. Thường xuyên kiểm tra và 

bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có 

đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống 

dẫn nước. 

Trường hợp khi có sự cố chủ dự án phải khắc phục ngay lập tức, kiểm tra các mối nối, 

van khóa trên hệ thống đường ống dẫn và tiến hành sửa chữa hoặc thay mới đường ống. Chỉ 
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hoạt động lại các hoạt động phát sinh nước sau khi đường ống cấp thoát nước đã khắc phục 

xong. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 4-40 Phương án khắc phục sự cố thiết bị trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Loại thiết 

bị 

Các sự cố 

thường gặp 
Các nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Máy bơm 

Không lên 

nước 

A. Do chưa đóng điện 

B. Do đường ống bị 

nghẹt 

C. Do động cơ bị cháy 

D. Do nhảy rơle 

E. Do khí vào buồng 

bơm hoặc bơm bị tụt 

nước trong ống hút 

(bơm trục ngang) 

A’ Đóng điện cho bơm. 

B’ Kiểm tra và thông đường 

ống. 

C’ Kiểm tra và quấn lại động 

cơ. 

D’ Đo dòng làm việc và hiệu 

chỉnh lại dòng định mức 

E’ Thổi khí ra khỏi buồng 

bơm bằng cách đổ đầy nước, 

kiểm tra độ kín của lupê ở đầu 

ống hút 

Có tiếng kêu lạ 

 

F.Cánh bơm bị kẹt bởi 

vật lạ. 

G. Bạc đạn hư 

H. Phốt hư, bơm bị vào 

nước (bơm chìm) 

F’ Tháo buồng bơm để lấy vật 

lạ ra. 

G’ Thay bạc đạn 

H’ Thay phốt 

Độ cách điện 

giảm 

I. Động cơ bị chạm mát 

(bơm trục ngang) 

I’ Kiểm tra phát hiện chỗ rò 

điện và xử lý. 

2 
Máy thổi 

khí 

­ Không hoạt 

động 

­ Máy hoạt động 

nhưng không 

lên khí 

A/C/D 

J. Do hệ thống phân 

phối khí K. Bị tắc 

nghẽn. 

L. Đầu hút gió bị tắc. 

M. Buồng khí bị hư 

A’/C’/D’ 

J’ Mở van xả khí để đẩy cặn 

ra. 

K’ Vệ sinh đầu hút. 

L’&M’ Căn chỉnh lại trục khía 

trong buồng khí hoặc thay 

mới. 
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STT 
Loại thiết 

bị 

Các sự cố 

thường gặp 
Các nguyên nhân Cách khắc phục 

3 
Motor 

khuấy 

Có tiếng kêu lạ 

 

F.Cánh bơm bị kẹt bởi 

vật lạ. 

G. Bạc đạn hư 

H. Phốt hư, bơm bị vào 

nước (bơm chìm) 

F’ Tháo buồng bơm để lấy vật 

lạ ra. 

G’ Thay bạc đạn 

H’ Thay phốt 

Độ cách điện 

giảm 

I. Động cơ bị chạm mát 

(bơm trục ngang) 

I’ Kiểm tra phát hiện chỗ rò 

điện và xử lý. 

4 Nước  thải 

Nước chảy 

ngược vào lại 

công trình 

1. Bể lọc áp lực bị 

nghẹt 

2. Tê thu nước bị nghẹt 

bùn 

3. Bể khử trùng quá 

nhiều bùn 

1. Rửa lọc 

2. Vệ sinh lại các tê thu nước 

3. Bơm nước vệ sinh bể khử 

trùng 

Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, Chủ dự án sẽ khóa van, ngưng xả nước ra 

hố ga đấu nối nước thải của KCN Becamex – Bình Phước và nước thải sẽ được lưu chứa tạm 

thời trong các bể của hệ thống xử lý nước thải. Trong thời gian này, Chủ dự án sẽ tiến hành xử 

lý sự cố và đưa hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định. Đồng thời, để phòng ngừa giảm 

thiểu sự cố, tại các công đoạn quan trọng của hệ thống xử lý nước thải đều có trang bị các thiết 

bị dự phòng; Trong trường hợp xảy ra sự cố thiết bị, tiến hành thay lập tức thiết bị hư hỏng, 

đảm bảo các sự cố về thiết bị hệ thống xử lý nước thải được xử lý tức thời, không để nước thải 

chưa đạt chuẩn xả vào mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Khu công nghiệp. Đối với 

trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc phục ngay, Công ty 

phải báo ngay với cơ quan có chức năng để kịp thời xử lý và dừng các công đoạn phát sinh 

nước thải để khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong nước thải sẽ được bơm từ các bể lưu 

chứa lên bể điều hoà rồi tiếp tục xử lý theo quy trình công nghệ xử lý của hệ thống. 

 Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý bụi, khí 

thải 

Quy định mỗi ngày đều kiểm tra và ghi chép đầy đủ tình trạng của các hệ thống xử lý khí 

thải kiểm tra vệ sinh máy móc, thu gom cặn bẩn sau xử lý, kiểm tra tình trạng của các bơm 

nước và hệ thống màng phun nước... nếu phát hiện bất thường phải có phương pháp khắc phục 

xử lý. 

Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố khí thải: 
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Hình 4-11 Sơ đồ ƯPSC hệ thống xử lý khí thải  

Sự cố không nghiêm trọng: Nhân viên phụ trách nhanh chóng thông báo cho chủ quản 

hiện trường, đồng thời mở bơm dự phòng cung cấp nước (hệ thống bơm cung cấp nước nhà 

máy lắp đặt 2 máy, hoạt động luân phiên, mỗi máy hoạt động 4 giờ để hạn chế hư hỏng trong 

quá trình hoạt động liên tục). 

Sự cố nghiêm trọng: Nhân viên phụ trách nhanh chóng thông báo cho chủ quản hiện 

trường, bảo trì, công trình. Ngưng hoạt động sản xuất, tìm hiểu nguyên nhân, nhanh chóng 

khắc phục, sữa chữa. Tổng hợp báo cáo, tìm hiểu nguyên nhân để hạn chế sự cố xảy ra.   

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Thống kê các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 4-41 Các hạng mục bảo vệ môi trường của dự án 

STT 
Tác động  

môi trường 

Hạng mục công trình bảo 

vệ môi trường 
Số lượng 

Đặc tính  

kỹ thuật 

1 Nước thải  
Hệ thống thu gom và thoát 

nước thải 
1 

uPVC 60,uPVC 

114, uPVC 140, 

uPVC 220, uPVC 

90 

Không 

Có 

Khi phát hiện hệ thống 

xử lý bị sự cố 

Mở bơm/quạt hút nước 

dự phòng 

 

Hệ thống tiếp tục 

hoạt động 

Thông báo  Nghiêm 

trọng 

Kết thúc 

 

Ngừng hoạt động 

Khắc phục, 

sữa chữa 

Điều tra và viết 

báo cáo sự cố 
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STT 
Tác động  

môi trường 

Hạng mục công trình bảo 

vệ môi trường 
Số lượng 

Đặc tính  

kỹ thuật 

Bể tự hoại 3 ngăn 4 66,528 m3 

Hệ thống xử lý nước thải 1 10 m3/ngày đêm 

2 Nước mưa 
Hệ thống cống thu gom và 

thoát nước mưa 
1 

BTCT D400, 

D500, D600, 

D800, uPVC 140, 

uPVC 160, uPVC 

200 

3 Khí thải Hệ thống xử lý khí thải  1 28.500 m3/giờ 

4 Chất thải rắn sinh hoạt 
Kho lưu chứa chất thải rắn 

sinh hoạt 
1 15 m2 

5 Chất thải công nghiệp 
Kho chứa chất thải công 

nghiệp 
1 15 m2 

6 Chất thải nguy hại 
Kho lưu chứa chất thải nguy 

hại 
1 16,35 m2 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc 

nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Bảng 4-42 Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

STT 
Hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 
Số lượng 

Đặc tính  

kỹ thuật 

Tiến độ hoàn 

thành 

1 

Hệ thống thu gom và thoát 

nước thải 
1 

uPVC 60,uPVC 

114, uPVC 140, 

uPVC 220, uPVC 

90 

Hoàn thành trước 

tháng 12/2024 

Bể tự hoại 3 ngăn 4 66,528 m3 

03 bể Hoàn thành 

trước tháng 

12/2024; 01 bể sẽ 

thực hiện xây 

dựng trong giai 

đoạn 2 

Hệ thống xử lý nước thải 1 10 m3/ngày đêm 
Hoàn thành trước 

tháng 12/2024 

2 
Hệ thống cống thu gom và 

thoát nước mưa 
1 

BTCT D400, 

D500, D600, 

D800, uPVC 140, 

Hoàn thành trước 

tháng 12/2024 
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STT 
Hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 
Số lượng 

Đặc tính  

kỹ thuật 

Tiến độ hoàn 

thành 

uPVC 160, uPVC 

200 

3 

Hệ thống xử lý khí thải tại  

công đoạn phun cát/bắn bi, 

khoan loại bỏ biên thừa, mài 

khô, phay và lò nung 

1 28.500 m3/giờ 
Hoàn thành trước 

tháng 12/2024 

4 
Kho lưu chứa chất thải rắn 

sinh hoạt 
1 15 m2 

Hoàn thành trước 

tháng 12/2024 

5 
Kho chứa chất thải công 

nghiệp 
1 15 m2 

Hoàn thành trước 

tháng 12/2024 

6 
Kho lưu chứa chất thải nguy 

hại 
1 16,35 m2 

Hoàn thành trước 

tháng 12/2024 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 

4.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Kinh phí xây dựng: chi phí xây dựng các công trình xử lý môi trường đã được Chủ dự án 

kết hợp với đơn vị tư vấn tính toán dựa trên phương án thiết kế cơ sở các công trình bảo vệ môi 

trường và quy hoạch Dự án. Kinh phí phục vụ cho các công trình xử lý môi trường được trình 

bày trong bảng sau: 

Tác động  

môi trường 
Biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Đơn vị chịu 

trách 

nhiệm 

I Trong giai đoạn xây dựng 

Ô nhiễm bụi Phun nước 10 

Chủ dự án 

và nhà thầu 

Nước thải 
Hệ thống cống thu gom và thoát 

nước thải. 
200 

Nước thải sinh hoạt 
Bể tự hoại 3 ngăn. 200 

Hệ thống xử lý nước thải 400 

Nước mưa 
Hệ thống cống thu gom và thoát 

nước mưa 
200 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Trang bị thùng lưu chứa chất thải 

rắn, thu gom, xử lý 
20 

Chất thải rắn thi công 
Tập kết khu vực riêng, thu gom, xử 

lý 
20 
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Tác động  

môi trường 
Biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Đơn vị chịu 

trách 

nhiệm 

Chất thải nguy hại 
Trang bị thùng lưu chứa chất thải 

rắn, thu gom, xử lý 
20 

Tai nạn lao động Trang bị bảo hộ cho công nhân 20 

II Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

Khí thải 
Hệ thống thông thoáng nhà xưởng 

Hệ thống xử lý khí thải 
1.500 

Chủ dự án 

và nhà thầu 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Kho chứa chất thải, trang bị thùng 

rác  

Hợp đồng với đơn vị thu gom, xử 

lý hàng ngày 

5 

5 

Chất thải rắn sản xuất 

không nguy hại 

Kho chứa không nguy hại 

Thuê đơn vị thu gom  

10 

20 

Chất thải rắn sản xuất 

nguy hại 

Kho chứa CTNH 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý  

15 

25 

III Trong giai đoạn hoạt động 

Nước thải sinh hoạt 
Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Quan trắc nước thải định kỳ Vận hành: 50 

Quan trắc: 20 

Chủ dự án 

Khí thải 
Vận hành hệ thống xử lý khí thải 

Quan trắc khí thải định kỳ 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý 

hàng ngày. 
10 

Chất thải rắn sản xuất 

không nguy hại 1 năm 
Hợp đồng với đơn vị thu gom. 30 

Chất thải rắn sản xuất 

nguy hại 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý. 
40 

Kiểm soát sự cố 
Xây dựng các nội quy, trang bị thiết 

bị an toàn 
50 

(Nguồn: Công ty TNHH Gia Phong Precison Industry, 2024) 
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4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo 

Căn cứ vào nguồn hồ sơ, tài liệu rất chi tiết mà nhóm thực hiện báo cáo đã thu thập được 

từ Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và số liệu thu thập từ cơ quan ban ngành quản lý tại địa 

phương; 

Căn cứ vào nguồn hồ sơ, tài liệu phong phú có độ tin cậy cao về khoa học mà nhóm thực 

hiện báo cáo đã tìm tòi, tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng để áp dụng vào quá trình đánh giá cho 

Dự án này; 

Căn cứ vào những thu thập trực quan qua chuyến khảo sát thực địa tại Dự án; 

Nhóm thực hiện báo cáo nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 

như sau: 

4.4.1. Các phương pháp đánh giá áp dụng trong báo 

4.4.1.1. Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment) 

- Là phương pháp dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí 

thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của dự án. Việc tính tải lượng 

chất ô nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm. Thông thường và phổ biến là sử dụng các hệ số 

ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) và Emission Inventory do UNEP (2013) tổng 

hợp.  

- Phương pháp này được ứng dụng trong toàn bộ Chương IV để tính toán tải lượng, nồng 

độ các chất ô nhiễm trong khí thải do hoạt động vận chuyển nguyên liệu và máy móc, dự báo 

nồng độ nước thải phát sinh, thành phần và khối lượng chất thải rắn … Từ đó, đánh giá mức độ 

tác động do hoạt động dự án đến môi trường xung quanh. 

4.4.1.2.  Phương pháp so sánh 

- Phương pháp này dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường.  

- So sánh các kết quả đo đạc, phân tích, tính toán dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do 

hoạt động của dự án với các tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường của Bộ Xây dựng, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường,… để đánh giá tác động của chất ô nhiễm đến thành phần môi trường. 

4.4.1.3.  Các phương pháp khác 

4.4.1.3.1  Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

- Xác định hiện trạng khu đất thực hiện Dự án làm cơ sở cho việc đo đạc, lấy mẫu phân 

tích cũng như làm cơ sở cho việc đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô 

nhiễm, chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường,… 

4.4.1.3.2 Phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu 

- Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với 

các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng 

cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu và phân tích… 
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- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác 

định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, môi trường 

đất, độ ồn… tại khu vực thực hiện dự án. 

4.4.1.3.3 Các phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu áp dụng cho từng thành phần 

môi trường (đất, không khí…)  

Các phương pháp phân tích mẫu áp dụng cho từng thành phần môi trường được trình bày 

rõ trong Phụ lục kết quả phân tích mẫu của báo cáo. 

- So sánh các kết quả đo đạc, phân tích, tính toán dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do 

hoạt động của dự án với các tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường của Bộ Xây dựng, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường,… để đánh giá tác động của chất ô nhiễm đến thành phần môi trường. 

4.4.1.3.4  Phương pháp kế thừa 

Kế thừa các kết quả đo đạc khí tượng thủy văn tại khu vực dự án. 

4.4.2. Kết quả đánh giá 

4.4.2.1. Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Bảng 4-43 Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải. 

STT 
Các đánh giá tác động 

môi trường 

Mức độ  

tin cậy 
Nguyên nhân 

Giai đoạn xây dựng, lắp đặt thiết bị 

01 
Tác động đến môi trường 

không khí 
Trung bình 

- Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt 

động của các thiết bị phục vụ thi công xây 

dựng 

- Chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết, dựa 

vào hệ số ô nhiễm của WHO thiết lập 

02 
Tác động đến môi trường 

nước 
Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn phát sinh 

nước thải gây ô nhiễm môi trường 

03 Tác động do CTR Cao 
Có thể ước tính được lượng chất thải phát 

sinh 

Giai đoạn hoạt động 

01 
Tác động đến môi trường 

không khí 
Cao 

Dựa trên hiện trạng hoạt động thực tế từ các 

nhà máy có ngành nghề sản xuất tương tự 

với dự án, từ đó có thể dự đoán được các 

nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí. 

02 Nước thải Cao 
Từ quy mô hoạt động của dự án có thể ước 

tính được lượng nước thải. 

CTR phát sinh và các tác động có thể ảnh 

hưởng đến môi trường nước 
03 Tác động do CTR Cao 
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4.4.2.2. Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

Đánh giá tiếng ồn: đánh giá dựa trên các số liệu đo đạc tiếng ồn từ hoạt động thực tế của 

các nhà máy với ngành nghề và quy mô sản xuất tương tự. Vì vậy, độ tin cậy khá cao. 

4.4.2.3. Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường 

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường như sự cố bể tự hoại, hệ thống xử lý nước 

thải và hệ thống xử lý khí thải là có căn cứ và cơ sở dựa trên kinh nghiệm quan sát thực tế, rút 

ra kinh nghiệm từ các sự cố đã từng xảy ra. Ngoài ra, đánh giá sự cố còn dựa theo các máy 

móc, thiết bị nguyên liệu sử dụng và loại hình sản xuất đặc trưng có khả năng xảy ra sự cố đó. 

Các đánh giá đã dự báo được ảnh hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của 

phương pháp đánh giá này là khá cao. 
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CHƯƠNG 5. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN 

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương 

án bồi hoàn đa dạng sinh học.  
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CHƯƠNG 6. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

6.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

Căn cứ Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả 

nước thải (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, không xả ra môi trường).  

Công ty đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ dự án vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Becamex – Bình Phước tại biên bản thỏa thuận đấu nối số BM-18-01 ngày 

11/9/2023 ký giữa Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry và Công ty Cổ phần phát triển 

HTKT Becamex – Bình Phước. 

6.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải: 

6.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục (nếu có): 

6.1.2.1.1 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử 

lý nước thải: 

Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

- Mạng lưới thu gom, xử lý và thoát nước bao gồm: 

+ Nguồn số 01, 02 và 03: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà văn phòng, nhà bao vệ và nhà 

xưởng sản xuất (khoảng 4,5 m3/ngày). Bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 03 ngăn và nước thải từ lavabo, bồn rửa, nhà tắm được thu gom và dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải, công suất 10 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý, sau đó được đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Becamex – Bình Phước và tiếp tục dẫn về Trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN Becamex – Bình Phước; không xả nước thải ra môi trường. 

+ Nguồn số 04: Nước nhà ăn (khoảng 2,5 m3/ngày) được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu 03 

ngăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải, công suất 10 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý, sau 

đó được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Becamex – Bình Phước và tiếp tục dẫn 

về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex – Bình Phước; không xả nước thải ra môi 

trường. 

+ Nguồn số 05 và số 06: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất gồm:  nước thải sản xuất 

từ dây chuyền tiện, nước thải từ hệ thống xử lý khí với tổng lưu lượng 0,7 m3/lần. Toàn bộ khối 

lượng nước thải từ quá trình xả cặn của các quá trình này xả định kỳ 1 tháng xả 1 lần sẽ được thu 

gom và xử lý cùng với CTNH. 

- Tổng lưu lượng nước về hệ thống xử lý nước thải, công suất 10 m3/ngày.đêm là 7 m3/ngày 

(Nguồn số 01 đến nguồn số 04). Lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 

10 m3/ngày.đêm được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex – Bình 

Phước để tiếp tục xử lý. 
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Nước thải phát sinh từ Dự án sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải (01 

điểm trên trục đường D2B của KCN Becamex – Bình Phước) dẫn vào nhà máy xử lý nước 

thải tập trung của KCN Becamex – Bình Phước để tiếp tục xử lý.  

- Tọa độ điểm đấu nối nước thải: X(m) = 1266039,25 và Y(m)= 542774,22 (Hệ tọa độ 

VN2000: kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả thải: liên tục theo ca làm việc. 

- Lưu lượng xả thải: 10 m3/ngày.đêm 

6.1.2.1.2 Công trình, thiết bị xử lý nước thải:  

a) Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm 

- Quy trình xử lý: Nước thải (Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 3 ngăn, Nước thải sau bể 

tách dầu 3 ngăn) → bể lắng cặn và bùn → bể điều hòa → bể Anoxic → bể Aerotank → bể lắng → 

bể khử trùng → Đấu nối với hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex – Bình 

Phước. 

- Công suất thiết kế: 10 m3/ngày.đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Chlorine, NaOH  

- Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải cụ thể như sau: 

Bảng 6-1 Quy định chất lượng nước thải trước khi xả vào môi trường 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giới hạn cho 

phép (*) 

 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục  

1 pH -- 5,5 - 9 

06 tháng/lần 
Không áp 

dụng 

2 BOD5 (200C) mg/L 50 

3 COD mg/L 150 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 100 

5 Tổng nitơ mg/L 40 

6 
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/L 6 

7 Amoni (tính theo N) mg/L 10 

8 Coliform MPN/100ml 5.000 

- Ghi chú: theo Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Becamex – Bình Phước (tương 

đương với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

6.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 
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6.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, 

thiết bị của trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Trong trường hợp sự cố hệ thống xử lý nước thải, 

tiến hành tạm dừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để kiểm tra, sửa 

chữa khắc phục kịp thời và nếu cần sẽ thuê đơn vị chức năng đến hút đi xử lý. Sau khi khắc 

phục xong, nhà máy tiếp tục vận hành hệ thống đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành hàng 

ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho trạm xử 

lý nước thải của nhà máy 

6.1.5. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Hệ thống XLNT công suất 10 m3/ngày.đêm: 

+ Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý nước thải (dự kiến tháng 11/2024 – 01/2025). 

+ Công trình, thiết bị xử lý nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống XLNT công 

suất 10 m3/ngày.đêm 

+ Vị trí lấy mẫu:  

+ 1 mẫu đơn đầu vào tại vị trí trước xử lý (tại bể thu gom). 

+ 3 mẫu đơn đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải. 

+  Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:  

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong 

dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nước thải theo giới hạn cho 

phép quy định tại Bảng 6-2.  

Thực hiện quan trắc nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước 

thải theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải). 

6.1.6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

+ Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải nhà máy bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN Becamex – Bình Phước, không xat thải trực tiếp ra môi trường. 

+ Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội 

dung quy định tại Khoản 7 và khoản 8, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của chính phủ. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi 

trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 5, điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

+ Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, xả nước thải 

sau xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

+ Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất vận hành tốt nhất các công trình 

thu gom, xử lý và xả nước thải. 
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+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép 

này ra môi trường. 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

6.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn thải số 01: Khí thải phát sinh từ công đoạn phun cát/bắn bi 

- Nguồn thải số 02: Khí thải phát sinh từ công đoạn khoan loại bỏ biên thừa 

- Nguồn thải số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn mài khô 

- Nguồn thải số 04: Khí thải phát sinh từ công đoạn phay 

- Nguồn thải số 05: Khí thải phát sinh từ lò nung 

- Nguồn thải số 06: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 250KVA 

6.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

6.2.2.1. Dòng khí thải, vị trí, lưu lượng và phương thức xả thải của dòng thải số 01: 

a. Dòng thải: 

- Dòng khí thải số 1 tại ống thoát khí của HTXL khí thải công suất 28.500 m3/giờ từ công 

đoạn phun cát, bắn bi; khoan loại bỏ biên thừa; mài; phay và nung (tương ứng với các nguồn số 01, 

02, 03, 04, 05, và 06). 

b. Vị trí xả thải: 

- Vị trí điểm xả khí thải: nằm trong khuôn viên dự án đầu tư tại địa điểm: Lô B2-P, lô B2-N, 

đường D2B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

- + Tọa độ vị trí xả khí thải: X(m)= 1265995, Y(m) = 542715 (Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o). 

c. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 28.500 m3/giờ 

d. Phương thức xả khí thải: 

- Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống phát thải (đường kính 0,8m, chiều cao 

12m), xả liên tục theo thời gian hoạt động dự án. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1; Kp=0,9) và QCVN 

20:2009/BTNMT, cụ thể như sau: 

Bảng 6-3 Quy định chất lượng dòng khí thải số 01 trước khi xả vào môi trường 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động, liên tục 

I Dòng khí thải số 01 
06 

tháng/lần 

Không thuộc đối tượng 

phải thực quan trắc tự động 
1 Lưu lượng  m3/h Không áp dụng 

2 Bụi mg/Nm3 180 
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STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động, liên tục 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NOx
  mg/Nm3 720 

- Ghi chú: 

- (*) Giá trị giới hạn cho phép  theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1; Kp=0,9).  

- (**) Giá trị giới hạn cho phép  theo QCVN 20:2009/BTNMT. 

 

6.2.2.2. Dòng khí thải, vị trí, lưu lượng và phương thức xả thải của dòng thải số 02: 

a. Dòng thải: 

- Dòng khí thải số 2: tại ống thoát khí thải của máy phát điện dự phòng tương ứng với nguồn 

số 07. 

b. Vị trí xả thải 

- Vị trí điểm xả khí thải: nằm trong khuôn viên dự án đầu tư tại địa điểm: Lô B2-P, lô B2-N, 

đường D2B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải: X(m)= 1266008, Y(m)= 542697 (Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 106015’, múi chiếu 3o). 

c. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 1.267 m3/giờ 

d. Phương thức xả nước thải: 

- Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua các ống phát thải, xả gián đoạn tùy theo 

thời gian mất điện tại khu vực dự án. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1; Kp=0,9), cụ thể như sau: 

Bảng 6-4 Quy định chất lượng dòng khí thải số 02 trước khi xả vào môi trường. 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép(*) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục  

1 Lưu lượng m3/giờ Không áp dụng 

Không áp 

dụng 
Không áp dụng 

2 Bụi tổng  mg/Nm3 180 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NOx
  mg/Nm3 720 

5 CO mg/Nm3 900 

Ghi chú: (*) Giá trị giới hạn cho phép  theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1; 

Kp=0,9). 
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6.2.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải: 

6.2.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

 Mạng lưới thu gom khí thải: 

- Khí thải từ các công đoạn: phun cát/bắn bi, khoan loại bỏ biên thừa, mài khô và phay 

được thu gom bằng đường ống về 01 hệ thống xử lý bụi khí thải có công suất lớn nhất - công 

suất thiết kế 28.500 m3/h (Hệ thống xử lý khí thải chung cho dây chuyền sản xuất đạt quy 

chuẩn xả thải theo QCVN 19:2009/BTNMT - cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất vô cơ). Khí thải sau xử lý xả ra môi trường qua ống thoát khí 

thải cao 12m. 

- Khí thải từ lò nung được thu gom bằng 04 chụp hút, theo đường ống dẫn về 01 hệ thống 

xử lý bụi khí thải có công suất lớn nhất - công suất thiết kế 28.500 m3/h (Hệ thống xử lý khí 

thải chung cho dây chuyền sản xuất đạt quy chuẩn xả thải theo QCVN 19:2009/BTNMT - cột 

B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ). Khí thải 

sau xử lý xả ra môi trường qua ống thoát khí thải cao 12m. 

 Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

a. Hệ thống xử lý bụi các công đoạn từ công đoạn phun cát, bắn bi; khoan loại bỏ biên 

thừa; mài; phay và nung (nguồn số 01,02,03, 04 và 05) 

+ Tóm tắt quy trình:  

Bụi, khí thải → Chụp hút → Hệ thống đường ống thu gom → Quạt hút → Tháp xử lý → 

Ống khói phát thải → môi trường (đường kính 800mm và cao 12m).  

+ Công suất: công suất 28.500 m3/giờ 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH 

b. Hệ thống thu gom thoát khí máy phát điện (nguồn số 6)  

+ Tóm tắt quy trình:  

Khí thải → Hệ thống thoát khí thải → Ống khói phát thải → môi trường (đường kính 

0,15mm và cao 5,5m).  

+ Công suất: công suất 1.267 m3/giờ 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: không sử dụng hóa chất 

6.2.3.2. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

6.2.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng khắc phục sự 

cố xảy ra. 

- Định kỳ hằng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử 

lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 
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 - Khi hệ thống xử lý bụi, khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu 

quy định phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường tìm nguyên nhân sửa chữa, khắc phục 

kịp thời 

- Khi xảy ra sự cố, nhà máy cho dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên 

nhân sửa chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn, sửa chữa mất nhiều thời gian, 

nhà máy cho công nhân dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố. 

6.2.5. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

6.2.5.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

03 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải (dự kiến tháng 

11/2024 – 01/2025) 

6.2.5.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải vận hành thử nghiệm: 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phun cát, bắn bi; 

khoan loại bỏ biên thừa; mài; phay và nung  công suất 28.500 m3/giờ (tương ứng nguồn thải 01, 

02, 03, 04 và 06): 

- Vị trí lấy mẫu: đầu ra của hệ thống xử lý khí thải. 

- Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá trình vận 

hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải và đánh giá 

hiệu quả xử lý của các công trình xử lý khí thải theo giới hạn cho phép quy định tại Bảng 6-3.  

- Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ 

thống xử lý khí thải theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (ít 

nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý 

chất thải). 

6.2.6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Đối với các nguồn khí thải không phải kiểm soát, cụ thể:  

+ Khí thải 01 máy phát điện dự phòng (công suất 250 KVA) không phải kiểm soát, do 

thiết bị sử dụng nhiên liệu là dầu DO, không thuộc đối tượng yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí 

thải và quan trắc môi trường. Tuy nhiên, Công ty cam kết đảm bảo luôn sử dụng nhiên liệu 

sạch trong mọi trường hợp. 

- Công ty cam kết lập sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận 

hành công trình xử lý khí thải. 

- Công ty đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý khí thải. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn độ rung 

6.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động sản xuất như nung, mài, phay, tiện, phun 

cát, bắn bi ... tại nhà xưởng.   

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý nước thải. 
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+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý bụi các công đoạn: phun 

cát/bắn bi, khoan loại bỏ biên thừa, mài khô và phay. 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý khí thải lò nung. 

+ Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng. 

6.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01 có toạ độ: X(m) = 1266014; Y(m) = 542657 

+ Nguồn số 02 có toạ độ: X(m) = 1266024; Y(m) = 542731 

+ Nguồn số 03 có toạ độ: X(m) = 1265991; Y(m) = 542637 

+ Nguồn số 04 có toạ độ: X(m) = 1266030; Y(m) = 542725 

+ Nguồn số 05 có toạ độ: X(m) = 1266008; Y(m) = 542697 

(Theo hệ  tọa độ VN2000, kinh tuyến 106,15’ múi chiếu 30):  

6.3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

6.3.3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 06 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 06 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 -  Khu vực thông thường 

6.3.3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 06 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 06 giờ 

1 70 60 -  Khu vực thông thường 

6.3.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: 

6.3.4.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Bố trí hợp lý các nguồn gây ồn ra trong các vị trí riêng biệt, trong không gian kín. 

- Nhà xưởng được xây tường bao cao, đảm bảo hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực 

xung quanh. 

- Tại các khu vực máy móc, thiết bị gây ra độ ồn, độ rung lớn được thiết kế thi công bệ 

máy bê tông chắc chắn, lắp đặt các tấm đệm, lò xo giảm chấn, long đen vênh tại các chân bệ 

máy. 

- Các thiết bị gây rung lớn như sàng rung, nghiền thô… đều được thiết kế tối ưu trong cơ 

cấu truyền động cùng với lắp đặt các phụ kiện túi khí, đảm bảo sự lan truyền rung ra môi 

trường nhỏ nhất. 
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- Định kỳ kiểm tra độ cân bằng của máy móc, thiết bị và bảo dưỡng, tra dầu mỡ nhằm 

giảm thiểu tiếng ồn cơ khí. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn chi tiết và cho dầu bôi 

trơn thường kỳ. 

6.3.4.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn 

cho phép quy định. 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ 

rung. 

6.4. Nội dung đề nghị cấp phép của nhà máy về quản lý chất thải 

6.4.1. Chủng loại khối lượng chất thải phát sinh: 

6.4.1.1. Khối lượng chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

STT Thành phần rác thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 

Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là chất thải 

nguy hại) thải 

Rắn 23,23 18 01 02 KS 

2 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 23,23 18 01 01 KS 

3 

Hộp mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) 

thải 

Rắn 6 08 02 04 KS 

4 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 10 16 01 06 NH 

5 

Giẻ lau, vải bảo vệ bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 50 18 02 01 KS 

6 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 35,61 17 02 03 NH 

7 
Dầu tổng hợp thải từ quá 

trình gia công tạo hình 
Lỏng 667 07 03 05 NH 

8 
Bùn thải nghiền, mài có 

dầu 
Bùn 3500 07 03 09 NH 

9 

Vật thể dùng để mài đã qua 

sử dụng có các thành phần 

nguy hại  

Rắn 117 07 03 10 KS 

10 
Chất gắn khuôn thải có 

thành phần nguy hại 
Rắn 1413 05 08 04 KS 
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STT Thành phần rác thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

11 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ quá trình gia 

công tạo hình 

Bùn 1.001 07 03 07 KS 

12 

Xỉ và váng bọt từ quá trình 

nấu chảy kim loại đen có 

chứa các kim loại nặng 

Rắn 1.290 05 08 06 KS 

 Tổng cộng  8.135,74   

6.4.1.2. Khối lượng chủng loại chất thải công nghiệp thông thường 

STT Tên chất thải 
Công đoạn phát 

sinh 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

Mã  

chất thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Giấy văn phòng 

thải 

Hoạt động  

văn phòng 
5 

18 01 05 TT-R 

2 
Bao bì đựng đóng 

gói thải 

Hoạt động  

sản xuất 
411 

3 
Kim loại thép, ba 

dớ thải 

Hoạt động  

sản xuất  
5.040 - TT-R 

4 Bi thép  Hoạt động sản xuất 59,6 12 06 10 TT 

5 

Khuôn đổ bằng 

kim loại đen thải 

bỏ 

Công đoạn nung 400 07 03 12 TT-R 

6 

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 

Hệ thống XLNT 

sinh hoạt 
845,8 12 06 10  TT 

Tổng cộng 6.682   

6.4.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh  

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 90 kg/ngày, chủ yếu bao gồm chất 

thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,…), chất thải vô cơ (bao gồm nylon, vỏ lon, 

thủy tinh,…). 

6.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

6.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng PVC (có nắp đậy), có dán nhãn mã số CTNH và các 

bao PP chống thấm. 

+ Kho lưu chứa: diện tích 16,35 m2; thiết kế, cấu tạo của khu lưu chứa: kết cấu tường tôn, 

mái lợp tôn, nền bê tông. Xung quanh kho chứa chất thải nguy hại có gờ cao 10cm. Kho lưu 
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chứa tạm thời chất thải nguy hại được gắn biển báo, biển dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, bố trí 

vật liệu hấp thu và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.  

6.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường 

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng rác PVC (có nắp đậy) và các bao PP chống thấm.  

+ Kho lưu chứa: Diện tích 15 m2; thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Tường bằng tôn, 

khung thép, nền BTCT, có gắn bảng tên các loại chất thải lưu chứa. 

6.4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng rác nhựa PVC có nắp đậy. 

+ Kho lưu chứa: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 15 m2, có mái che, có 

gắn biển dấu hiệu. 

6.4.3. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

+ Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải phải kiểm soát theo quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. 

+ Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp 

với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường 

hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế 

hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 

thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

6.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất (nếu có) 

Dự án không sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
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CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  MÔI TRƯỜNG CỦA  

DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Sau khi hoàn thành xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, 

trước khi đi vào hoạt động chính thức, Công ty dự kiến vận hành thử nghiệm trong thời gian 03 

tháng (dự kiến từ tháng 11/2024 - 01/2025). 

Căn cứ Khoản 6 Điều 35 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

luật bảo vệ môi trường, thời gian vận hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của 

dự án được thể hiện như sau: 

Căn cứ vào Mục 1.2.2 và Mục 2.3.2 của Chương VI, kế hoạch vận hành thử nghiệm như 

sau: 

Bảng 7-1 Bảng phân bố thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm. 

STT Công trình xử lý 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất của 

hạng mục 

1 Hệ thống xử lý nước thải  Tháng 11/2024 Tháng 01/2025 10 m3/ngày.đêm 

2 

Hệ thống xử lý khí thải tại 

công đoạn phun cát/bắn bi, 

khoan loại bỏ biên thừa, 

mài khô và phay, lò nung 

tần 

Tháng 11/2024 Tháng 01/2025 28.500 m3/giờ 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải: 

7.1.2.1. Đối với nước thải  

Bảng 7-2 Kế hoạch quan trắc các công trình, thiết bị chất lượng nước thải 

Vị trí  

lấy mẫu  
Thông số lấy mẫu Số mẫu 

Tần suất  

lấy mẫu 

Quy chuẩn  

so sánh 

01 vị trí đầu vào hệ 

thống xử lý nước thải 

(trước xử lý) (NT1) 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

Tổng N, tổng P, 

Amoni, Coliform 

1 mẫu đơn 

đầu vào 

1 lần trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định 

Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

Becamex – Bình 

Phước (QCVN 

40:2011, cột B) 

01 vị trí sau hệ thống 

xử lý nước thải (NT2) 

3 mẫu đơn 

đầu ra 

03 lần trong 03 

ngày liên tiếp 

của giai đoạn 
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Vị trí  

lấy mẫu  
Thông số lấy mẫu Số mẫu 

Tần suất  

lấy mẫu 

Quy chuẩn  

so sánh 

vận hành ổn 

định 

7.1.2.2. Đối với khí thải 

Bảng 7-3 Kế hoạch quan trắc các công trình, thiết bị chất lượng khí thải 

Vị trí  

lấy mẫu  
Thông số lấy mẫu 

Số 

mẫu 

Tần suất  

lấy mẫu 

Quy chuẩn  

so sánh 

KT1: Hệ thống xử 

lý khí thải tại công 

đoạn phun cát/bắn 

bi, khoan loại bỏ 

biên thừa, mài khô 

và phay 

Lưu lượng, bụi, SO2, 

NOx 

3 mẫu 

đơn 

đầu ra 

03 ngày liên 

tiếp của giai 

đoạn vận hành 

ổn định 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kv=1; 

Kp=0,9) 

 

7.1.2.3. \Đối với chất thải rắn 

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

+ Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom; hợp đồng vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; biên bản, chứng từ giao nhận chất thải. 

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

7.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch. 

Tên đơn vị dự kiến: Công ty CP DV Tư vấn Môi trường Hải Âu  

- Địa chỉ: Số 3, Đường Tân Thới Nhất 20, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : 08. 38164421    Fax: 08. 38164437 

- Cơ sở pháp lý của đơn vị: 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có số hiệu 

VIMCERTS 117 ngày 11/03/2022. 

+ Chứng chỉ công nhận VLAT mã số – 1.0444 ngày 20/12/2021. 
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7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

7.2.1.1. Giám sát chất lượng nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí 

+ Tại hố ga trước khi thải vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực; 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, tổng P, Amoni, 

Coliform. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Becamex – Bình Phước, (QCVN 

40:2011, cột B). 

7.2.1.2. Giám sát chất lượng khí thải 

- Vị trí giám sát: 1 vị trí  Đầu ra Hệ thống xử lý khí thải quá trình khí thải công suất 

28.500 m3/giờ.  

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi, SO2, NO2 

-  Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B Kp = 0,9, Kv = 1: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

7.2.1.3. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Khu vực chứa rác. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần. 

- Tần suất: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về hướng dẫn thi hành 

một số điều luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về hướng 

dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường. 

7.2.1.4. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ CTNH. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần. 

- Tần suất: Thường xuyên. 

- Quy chuẩn so sánh: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về hướng dẫn thi hành 

một số điều luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về hướng 

dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường. 

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, công trình xử lý nước thải của dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước 

thải tự động, liên tục. 
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Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, công trình xử lý khí thải của dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải 

tự động, liên tục. 

Vì vậy, Công ty không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác 

theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

- Không có 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm dự trù theo Quyết định số 1966/QĐ-

BTNMT ngày 30/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với tổng kinh phí 30.000.000 

đồng/năm. 
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CHƯƠNG 8. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry cam kết những thông tin, số liệu trên là 

đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Công ty TNHH Gia Phong Precision Industry cam kết thực hiện chương trình quản lý 

môi trường, chương trình giám sát môi trường theo đúng quy định, bao gồm các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường như sau: 

 Thực hiện tốt các chương trình quản lý, giám sát và quan trắc môi trường như đã nêu 

trong chương 7. 

 Cam kết chất lượng môi trường không khí xung quanh đạt theo QCVN 

05:2013/BTNMT; 

 Tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 Nước thải: Nước thải đấu nối ra môi trường đạt QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp – Cột B. 

 Khí thải khi xả ra môi trường đạt QCVN 19:2009/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn và thực hiện đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về hướng dẫn thi hành một số điều luật Bảo vệ môi trường. 

 Đối với chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ tiến hành thu gom, lưu trữ và xử lý theo đúng 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về hướng dẫn thi hành một số Điều Luật bảo vệ môi trường.  

 Trong quá trình hoạt động nếu có tác động xấu, hoặc xảy ra sự cố môi trường Chủ đầu 

tư sẽ dừng ngay và báo cáo kịp thời cho các cơ quan hữu quan để được hướng dẫn và giúp đỡ. 

Trường hợp nếu làm thiệt hại đến sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng, chủ đầu tư sẽ khắc 

phục kịp thời và bồi thường thích hợp cho nhân dân địa phương. 

 Trong trường hợp mở rộng, bổ sung hay thay đổi ngành nghề hoạt động, Chủ đầu tư cam 

kết sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần thiết để 

bảo vệ môi trường. Tôn trọng các quy định về bảo vệ và kiểm soát môi trường trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh của mình và thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch bảo vệ môi 

trường đã nêu theo Luật Bảo vệ môi trường quy định. 

 Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố 

trong quá trình hoạt động của Công ty. 

 Cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường được cấp phép và vận hành các 

công trình bảo vệ môi trường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đủ tải trong hoạt động sản xuất 

 Cam kết không xả khí thải chưa qua xử lý ra môi trường trong hoạt động sản xuất. 

 Đảm bảo các chất thải phát sinh được xử lý, giảm thiểu triệt để đạt quy chuẩn môi 

trường hiện hành mới được xả thải vào môi trường. Trường hợp sự cố chất thải phát sinh vượt 

quy chuẩn xả thải, Công ty cam kết có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. 
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 Cam kết thực hiện báo cáo quan trắc môi trường theo hướng dẫn của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT nộp về Phòng Tài nguyên và Môi trường để giám sát.  

 Cam kết Chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường./. 
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phu quy dinh chi tiet vd hucmg dan thi hanh mot so dieu cua Ludt Ddu tu;

Can cu Thong tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09 thdng 4 ndm 2021 cua Bo 
Ke hoach vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den hoqt dong ddu 
tu tqi Viet Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien ddu tu;

Can cu Nghi dinh so 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 cua Chinh phu quy 
dinh ve quan ly khu cong nghiep vd khu kinh te;

Can cu Ouyet dinh so 2070/QD-TTg ngdy 11 thdng 12 ndm 2009 cua Thu 
tudng Chinh phu ve viec thdnh lap Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc;

Can cu Quyet dinh so 10/2023/QD-UBND ngdy 17 thdng 02 ndm 2023 cua 
Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc ve viec ban hanh Quy dinh chuc ndng, nhiem 
vu, quyen hqn vd co edit to chuc cua Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc;

f r

Can cu Gidy chung nhan dang ky doanh nghiep so 3801284479 do Phong 
Dang Icy’ kinh doanh - Sd Ke hoach vd Ddu tu tinh Binh Phudc cap Idn ddu ngdy 
20/3/2023 vd thay doi Idn thu hai ngdy 04/4/2024;

Can cu Gidy chiing nhan dang ky ddu tu so 6555015260 do Ban Quan ly 
Khu kinh te tinh Binh Phudc cap dieu chinh Idn thu hai ngdy 24/4/2024;

Can cu van ban de nghi dieu chinh Gidy chung nhan dang ky ddu tu vd ho so 
kem theo do Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry nop ngdy 08/7/2024.

BAN QUAN LY KHU KINH TE TlNH BiNH PHlTOC

Chung nhan:
Du an dan tin NHA MAY CONG TY TNHH GIA PHONG PRECISION 

INDUSTRY; ma so dir an 6555015260 do Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh 
Phiroc cap dieu chinh lan thir hai ngay 24/4/2024; dirge dang ky dieu chinh lan 
thu ba: Dieu chinh muc tieu; tong von dau tu (cap nhat ty le % von gop); tien do 
thue hien dir an.

■l
3
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Nha dau tu1:
1. BRILLIANT FORTUNE VENTURES LIMITED; Giay chung nhan dang 

ky doanh nghiep s6: 84050, ngay cap: 02/01/2019, nai cdp: Co quan Dang ky 
doanh nghiep Quoc te va Nude ngoai cua Samoa; dia chi tru so: Vistra Corporate 
Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa; dien 
thoai: +886-956120680; email: Iove80ll23t@gmail.com.

Dai dien bdi: 6ng TSAI, CHING-MING; chuc vu: Giam doc; ngay sinh: 
06/12/1991; quoc tich: Dai Loan (Trung Quoc); ho chieu so: 360399485, ngay 
cap 11/4/2022, nai cap: Bo Ngoai giao Dai Loan; dia chi thudng tru: No. 75, 
Fuyi Road, Taiping District, Taichung City, Dai Loan; chd d hien tai: L6 B2-P, 
dudng D2B, Khu cong nghiep Becamex - Binh Phudc, phudng Minh Thanh, thi 
xa Chon Thanh, tinh Binh Phudc; dien thoai: +886-956120680; email: 
loveSOl 123t@gmail.com.

2. Ba HUANG, CHAO-TO; sinh ngay: 16/01/1972; quoc tich: Dai Loan 
(Trung Quoc); ho chieu so: 360413667, ngay cap: 16/6/2022, nai cap: Bo Ngoai 
Giao Dai Loan; dia chi thudng tru: No. 6, Alley 3, Lane 58, Wucuo 6th Street, 
Qingshui District, Taichung City, Dai Loan; chd d hien tai: No. 6, Alley 3, Lane 
58, Wucuo 6th Street, Qingshui District, Taichung City, Dai Loan; dien thoai: 
+886-923109525; email: sho.fen43@gmail.com.

To chuc kinh te thuc hien du* an dau tu*: Cong ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry, Giay chung nhan dang ky doanh nghiep so 3801284479 do 
Phong Dang ky kinh doanh - Sd Ke hoach va Dau tu tinh Binh Phudc cap lan dau 
ngay 20/3/2023 va thay ddi lan thu hai ngay 04/4/2024.

Dang ky thuc hien dir an dau tu vdi noi dung sau:
Dieu 1: Noi dung dir an dau tir
1. Ten du an dau tu: NHA MAY CONG TY TNHH GIA PHONG 

PRECISION INDUSTRY.
2. Muc tieu du an:
- Giai doan I:

•N|

4

Ma nganh 
theo VSIC

(Ma nganh cap 4)

Ma
STT Muc tieu boat dong nganh

CPC
•> ry \ • r r rSan xuat vdng hi, banh rang, hop sd, cac bd 

phan dieu khien va truyen chuyen dong.
Chi tiet: San xuat, gia edng banh rang, vdng 
bi, bac dan bang kim loai.

2814 (chinh)

San xuat san pham khac bang kim loai chua 
dugc phan vao dau.
Chi tiet: San xuat, gia edng cac loai linh kien, 
phu kien cua may bom bang kim loai.

2 2599

- Giai doan II:
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Ma nganh theo 
VSIC

(Md nganh cap 4)

Ma
STT Muc tieu boat clong nganh

CPC
Kinh doanh bat dong san, quyen sir dung dat 
thupc chu so him, chu sir dung hoac di thue.
Chi tiet: Cho thue nha xuong.____________

3. Quy mo du an:
- Giai doan 01:
+ San xuat, gia cong banh rang bang kim loai: 320 tan/nam;
+ San xuat, gia cong vong bi, bac dan bang kim loai: 320 tan/nam;
+ San xuat, gia cong cac loai linh kien, phu kien cua may bom bang kim loai: 

320 tan/nam.
- Giai doan 02: Cho thue nha xirong: 4.800 m2.
4. Bia diem thue hien du an: L6 B2-P, 16 B2-N, duong D2B, khu cong nghiep 

Becamex - Binh Phuoc, phuong Minh Thanh, thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phuoc.
5. Dien tich mat dat: 18.000 m2.
6. Tong von dau tir cua du an: 141.648.000.000 VNB (mot tram bdn muoi 

mot ty, sau tram bon muoi tarn trieu dong), tuong duong 6.000.000 USD (sau 
trieu do la My), (Ty gia 1 USD = 23.608 VND theo ty gia trung tarn cua Ngan 
hang Nha nude Viet Nam ngay 27/01/2023), trong do:

- Von gop cua nha dau tu: 70.824.000.000 VND (bay muoi ty, tarn tram hai 
muoi bon trieu dong), tuong duong 3.000.000 USD (ba trieu do la My), chi§m ty 
le 50% tong von dau tu.

Gia tri, ty le va phuong thue gop von nhu sau:

1 6810

*

%

•v

So von gop rri • ^Tien do 

gop
Ty Phuong 

thue 
gop von

Ten Nha dauSTT Tuong 
duo ng USD

tu- VND (%) von
BRILLIANT
FORTUNE

VENTURES
LIMITED

Da gop32.106.880.000 1.360.000 46 dul nn • ^lien
mat Den

thang
01/2025

24.552.320.000 1.040.000 34

HUANG,
CHAO-TO2 14.164.800.000 600.000 20

- Von huy dong: 70.824.000.000 VND (bay muoi ty, tarn tram hai muoi bon 
trieu dong), tuong duong 3.000.000 USD (ba trieu do la My).

7. Thai han boat dong cua du an: 42 (bon muoi hai) nam ke tu ngay cap Giay 
Chung nhan dang ky dau tu.

8. Tien do thue hien du an dau tu:
a) Tien do gop von va huy dong cac nguon von:

t, A a r ^- Tien do gop von:
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+ Mia diu tu: BRILLIANT FORTUNE VENTURES LIMITED da gop 

1.360.000 USD (mot trieu, ba tram sau mirai nghin do la My), tirong dirong 
32.106.880.000 VNB (ba muoi hai ty, mot tram le sau trieu, tarn tram tarn muoi 
nghin dong); so con lai 24.552.320.000 VNB (hai muoi bon ty, nam tram nam 
muoi hai trieu, ba tram hai muoi nghin dong), tirong dirong 1.040.000 USD (mot 
trieu, khong tram bon muoi nghin do la My), thoi han gop von: Ben thang 
01/2025, bang tien mat, thdi han gop von: Ben thang 01/2025, bang tien mat.

+ Nha dau tu: Ba HUANG, CHAO-TO gop 14.164.800.000 VNB (muoi bon 
ty, mot tram sau muoi bon trieu, tarn tram nghin dong), tuong duong 600.000 USD 
(sau tram nghin do la My), thdi han gop von: Ben thang 01/2025, bang tien mat.

- Tien do huy dong von: Huy dong tu co dong, thanh vien, tu cac chu the 
khac: 70.824.000.000 VNB (bay muoi ty, tarn tram hai muoi bon trieu dong), 
tuong duong 3.000.000 USD (ba trieu do la My), huy dong du den thang 6/2026.

b) Tien do xay dung co ban va dua cdng trinh vao boat dong hoac khai thac
van hanh.

* Giai doan 01:
\ r >

- Hoan thanh cac thu tuc, ho so phap ly (nhu Giay chung nhan dang ky dau 
tu, Giay chung nhan dang ky doanh nghiep, PCCC, moi tru’dng, Giay phep xay 
dung,...): Tu thang 3/2023 den thang 10/2024.

- Hoan thien xay dung nha xudng, nhap khau va lap dat may moc thiet bi; 
van hanh thu nghiem: Tu thang 10/2023 den thang 12/2024.

- Hoan thanh dua vao van hanh san xuat: Tu thang 01/2025.
* Giai doan 02:
- Hoan thanh cac thu tuc, ho so phap ly: Tu thang 02/2025 den thang 9/2025.
- Hoan thanh xay dung nha xudng: Tu thang 10/2025 den thang 10/2026.
- Hoan thanh dua vao boat dong kinh doanh nha xudng: Tu thang 11/2026.
Bieu 2: Cac iru dai, ho tro* dau tu
1. Uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep:
Buoc hudng uu dai thue thu nhap doanh nghiep theo quy dinh tai Luat Thue 

thu nhap doanh nghiep so 14/2008/QH12 ngay 03/6/2008; Luat sua ddi, bo sung 
mot so dieu cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep so 32/2013/QH13 ngay 
19/6/2013; Nghi dinh so 218/2013/NB-CP ngay 26/12/2013 quy dinh chi tiet va 
hudng dan thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep va cac quy dinh hien hanh.

2. Uu dai ve time nhap khau:
Bugc hudng uu dai thue nhap khau theo quy dinh tai Luat Thue xuat nhap 

khau so 107/2016/QH13 ngay 06 thang 4 nam 2016; Nghi dinh so 134/2016/NB- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien 
phap thi hanh Luat Thue xuat khau, Thue nhap khau; Nghi dinh 18/2021/ND-CP 
ngay 11/03/2021 sua ddi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien 
phap thi hanh Luat Thue xuat khau, Thue nhap khau va cac quy dinh hien hanh.

Dieu 3: Cac quy djnh doi voi nha dau tu* thue hien dir an:
(4/5/6555015260)
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> /v 9 r '1. Nha dau tu, to chuc kinh te thirc hien dir an dau tu phai lam thu tuc dang 
ky cap tai khoan su dung tren He thong thong tin quoc gia ve dau tu theo quy dinh 
ciia phap luat.

7 A >

2. Trong qua trinh trien khai thuc hien du an dau tu, nha dau tu co trach nhiem:
- Tuan thu cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve dau tu, moi trudng, xay 

dyng, dat dai, lao dong, thue, cac noi dung quy dinh tai Giay chung nhan dang ky 
dau tu va quy dinh cua phap luat co lien quan.

- Thirc hien mo tai Ichoan von dau tu true tiep theo quy dinh cua Ngan hang 
Nha nude Viet Nam ve quan ly ngoai hoi de gop von thuc hien du an dau tu.

- Chiu trach nhiem trude phap luat ve tinh hop phap, trung thuc, chinh xac cua 
noi dung ho so nop de thirc hien thu tuc hanh chinh tai Co quan dang ky ddu tu.

- Thuc hien nghiem che do bao cao dinh ky hang thang, hang quy, hdng nam 
bang van ban va thong qua He thong thong tin quoc gia ve dau tu cho Ban Quan 
ly Khu kinh te tinh Binh Phudc, Cue thong ke tinh Binh Phudc va cac don vi cd 
lien quan theo quy dinh cua phap luat.

3. Doi vdi nganh nghe kinh doanh cd dieu kien, nha dau tu, to chuc kinh te 
thuc hien du an dau tu phai dap ung dii dieu kien theo quy dinh cua phap luat 
chuyen nganh va bao dam dap ung dii dieu kien do trong suot qua trinh boat dong 
dau tu kinh doanh.

Dieu 4: Giay chung nhan dang ky dau tu nay cd hieu lire ke tir ngay ky va 
thay the Giay chung nhan dang ky dau tu so 6555015260 do Ban Quan ly Khu 
kinh te tinh Binh Phudc cap dieu chinh lan thu hai ngay 24/4/2024.

Dieu 5: Giay chung nhan dang ky dau tu nay dupe lap thanh 04 (bon) ban 

gdc; moi nha dau tu dugc cap 01 ban, 01 ban cap cho to chuc kinh te thuc hien du 
an va 01 ban luu tai Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc va dugc dang tai 
len He thong thong tin quoc gia ve dau tu./.

#

KT.TRirONG BAN^ 

9*0 TRUONG BAN
Noi nhan:
- Nlur Dieu 5;
- Luu VT.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

UBND TINH BINH PHU'OC
BAN QUAN LY KHU KINH TE

B'mh Phu&c, ngay 021hang 02 nam 2024

GIAY PHEP XAY Dime 

So: IfyGPXD

1. Cap cho Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry.
Dia chi: L6 B2-P, Khu cong nghiep Becamex - Binh Phuac, phuang Minh 

Thanh, thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phudc.
2. Dirac phep xay dung cong trinh thuoc du an: Nha may Cong ty TNHH 

Gia Phong Precision Industry (giai doan 1: Cho thue nha xucmg).
- Theo ban ve thiSt k4 xay dirng da duoc Cong ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry phe duyet tai Quyet dinh so Ol/QB ngay 31/01/2024 ve viec 

phe duyet du an ddu tu xay dung cong trinh.
- Bon vi khao sat dia ch§t: Cong ty C6 pMn Xay dung Thuong mai va 

Thiet ke Phuong Anh - Chung chi nang lire boat dpng xay dung so BXB- 
00004634 do Cue cong tac phia Nam - Bo Xay dung cap ngay 04/7/2022.

+ Chu tri khao sat dja cMt: KS. Binh Van Tanh - Chung chi hanh nghe 
boat dong xay dung sd BXB-00021904 do Cue Quan ly Hoat dong Xay dung - 
Bp Xay dung cap ngay 11/4/2018.

- Bon vi thiet kg: Cong ty C6 phdn Bau tu Hung Phudc - Chung chi nang 
luc boat dong xay dung sd BXB-00014001 do Cue Cong tac phia Nam - Bp 

Xay dung cap ngay 05/6/2020.
+ Chu nhiem thiet kS: KTS. Hua Tung Thang - Chung chi hanh nghe boat 

dong xay dung so BBG-00026927 do Sd Xay dung tinh Binh Buong cap ngay 

28/3/2019.

*■/
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+ Chu tri thiet ke ki§n true: KTS. Le Due Ngoc - Chung chi hanh nghe 
hoat dong xay dung so HCM-00054931 do Sd Xay dung Thanh phd Ho Chi 
Minh cap ngay 19/3/2020.

+ Chu tri thidt kd ket cdu: KS. To Duy Tung - Chung chi hanh nghe hoat 
dong xay dung sd BXD-00085891 do Cue Cong tac phia Nam - Bo Xay dung 

cap ngay 14/12/2021.
- Don vi tham tra: Cong Ty TNHH Toan Luc Phat - Chung chi nang l\rc 

hoat dong xay dung sd BDG-00021283 do Sd Xay dung tinh Binh Duong cap 

ngay 22/02/2019.
+ Chu tri tham tra kidn true: KTS. Ld Thi Minh Bup - Chung chi hanh 

nghe hoat dong xay dung so HCM-00085874 do Sd Xay dung Thanh phd Ho 

Chi Minh cap ngay 19/3/2020.
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+ Chu tri tham tra k^t cau: KS. Nguyen Dac Quang - Chung chi hanh 
nghS boat dong xay dung so BXD-00044207 do Cue Quan ly Hoat dong Xay 

dung - Bo Xay dung cap ngay 27/8/2019.
- Bia diem xay dung: L6 B2-P, Khu cong nghiep Becamex - Binh Phuoc, 

phudng Minh Thanh, thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phuoc.
- Chi gioi xay dung: Cach 17,5m tinh tu tim dudng quy hoach D2B.
- Tong so cong trinh: 04 cong trinh.
1. Nha xuong: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh cong nghiep.
- Cap cong trinh: Cap III.
- Dien tich xay dung: (100m x 48m) = 4.800 nr.
- Chieu cao cong trinh: 9,99 m.
- So tang: 01 tang.
- Cot nhn cong trinh: Tinh tu c6t nen hoan thien cong trinh co ky hieu 

±0,000 cao hon so voi mat san hoan thien la 0,3m.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, c6 cot, da kieng, giang be tong cot thep; Khung 

cot thep, xa go thep, mai lop ton, noc gio; Nen be tong cot thep xoa phang. Tudng 
xay gach, son nude va op ton; Cua cuon, cua thep, cua nhom kinh.

2. Nha van phong: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh dan dung.
- Cap cong trinh: Cap III.
- So tang: 04 tang.
- Dien tich xay dung tang 1: (36m x 12m) + (7m x 3m) = 453 m2.
- Dien tich xay dung tang 2: (36m x 12m) ± (7m x 3m) ± (1,6m x 7,8m) ± 

(10m x 1,6m) ± (26m x 0,8m) + (1,6m x 5,8m) = 511.56 m2.
- Dien tich xay dung tang 3: (36m x 12m) ± (7m x 3m) ± (1,6m x 7,8m) ± 

(10m x 1,6m) + (26m x 0,8m) + (1,6m x 5,8m) = 511.56 m".
- Dien tich xay dung tang 4: 179,45 m2.
- Tong dien tich san: 1.655,57 m2.
- Chieu cao cong trinh: 12,99 m.
- C6t nhn cong trinh: Tinh tu cdt nhn hoan thien cong trinh co ky hieu 

±0,000 cao hon so voi mat san hoan thien la 0,3m.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang t6ng th<§ xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cdu: Mong, c6 cot, da, cot, dhm be tong cot thep; Nen va 

san cac tang be tong c6t thep. Nhn xoa be tong, san phong lat gach. Tudng xay 

gach, son nude; Cua nhom kinh.
3. Nha bao ve: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh dan dung.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- Dien tich xay dung: (5,25m x 3,5m) = 18,38 nr.
- Chieu cao cong trinh: 3,55 m.
- So tang: 01 tang.

r h
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- Cot nen cong trinh: Tmh tir cot nen hoan thien cong trinh co ky hieu 

±0,000 cao hon so voi mat san hoan thien la 0,2m.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bkng t6ng the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, co cot, da kieng, cot BTCT, xa go mai lap ton, 

Tudng xay gach, son nude; Nen ceramic; cua nhom kinh.
4. Be nti’d’c ngam + Nha che may bo'm: 01 hang muc.
* Be nude ngam: 01 be
- Loai cong trinh: Cong trinh ha tang ky thuat.
- Cap cong trinh: Cap III.
- Dien tich xay dung (ngam): (22m xl 1m) = 242 m2.
- The tich xay dung: (22m x 11m x 3,55m) = 859,1 m3.
- Cot day cong trinh: - 3,6m so vbi cot nen mat bang san dudng noi bo.
- Chi gidi xay dung: Theo mat b&ig tdng the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Day, thanh, n^p b<§ bang be tdng cot thep.
* Nha che may bom: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh ha tang ky thuat.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: (5m x 4m) = 20 m2.
- Chieu cao cong trinh: 3,4 m.
- Cot nen cong trinh: Tmh tu cdt ndn hoan thien cong trinh cd ky hieu 

±0,000 cao hon so vdi mat san hoan thien la 0,12 m.
- Chi gidi xay dung: Theo mat bang tdng thd xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cdu: Nen bang BTCT, khung keo thep, mai lop tole.
* He thdng ha tang ky thuat khac bao gdm: He thong cap dien, c§p thoat 

nude, chdng set, PCCC, tram dien, cong, hang rao, cot co, cay xanh, canh quan 

va san dudng noi bo.
3. Giay to vd quyen su dung dat: Theo Gidy chung nhan quyen su dung 

dat, quyen so hti’u nha d va tai san khac gan lien vdi dat so vao so CT 45946 do 
Van phdng Dang ky dat dai tmh Binh Phudc cap cho Cong ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry ngay 29/01/2024.
4. Ghi nhan cac cong trinh da khdi cong: Khdng.
5. Gidy phep cd hieu luc khdi cong xay dung trong thdi han 12 thang ke 

tu ngay cdp, qua thdi han tren Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry 

phai de nghj gia han giay phep xay dung.

Noi nhan:
- Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry;
- Cong ty CP PT HTKT Becamex-BP;
- Thanh tra So Xay dung;
- Liru: VT, PQHXDTNMT.
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chu dAu tu phai thuc hien cAc noi DUNG SAU dAY:

1. Phai hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat neu xam pham cac
' " •XXquyen hop phap cua cac chii sa huu lien ke.

2. Phai thuc hien dung cac quy dinh cua phap luat ve dat dai, ve dau tu xay 

dung va Giay phep xay dung nay.
3. Thuc hien thong bao khdi cong xay dung cong trinh theo quy dinh.
4. Xudt trinh Gi§y phep xay dung cho co quan co thdm quyen khi dugc yeu 

cau theo quy dinh cua phap luat va treo bien bao tai dia diem xay dung theo quy 

djnh.
5. Khi dieu chinh thik k§ lam thay d6i mot trong cac noi dung quy dinh tai 

khoan 1 Dieu 98 Luat Xay dung nam 2014 thi phai d6 nghj dik chinh giay phep 

xay dung va did quyd dinh cua ca quan cap giay phep.

BIEU CHINH/GIA HAN GlAv PHEP

1. Noi dung dieu chinh/gia han:

r

2. Thbi gian co hieu lire cua giay phep:

..., ngay... thdng ...nam ...')|j 
KT. TRlTONG BAN *])

PHO TRUONG BAN















































































































CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Boc lap - Tu- do - Hanh phiic

Binh Phuffc, ngay 0'i~thing 11 nam 2023

UBND TINH BINH PHl/OC
BAN QUAN LY KHU KINH TE

86:^39/QB-BQL

QUYET 0INH
V/v Phe duyet do an quy hoach chi tie! theo quy trinh rut gon (gpi la quy 
truth lap quy hoach tdng mat bang) dir an: Nha may Cong ty TNHH Gia 

Phong Precision Industry, 16 B2-P, khu cong nghiep Becamex Binh Phuoc 
’ phuong Minh Thanh, thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phuoc.

TRl/ONG BAN
BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH filNH PHUOC

Can cir LuqtXdy dung sd 50/2014/QH13r ngdy 18 thing 6 nam 2014; Luat 
sica doi, bo sung mot so dieu Ludt Xdy dung so 62/2020/QH14 ngdy 17/6/2020,

Can cir Ludt Quy hoach so 21/2017/QH14 ngdy 24/11/2017; Ludt sira ddi, 
bo sung mot so dieu ciia 37 Ludt lien quan din quy hoach so 35/2018/QH14 

ngay 20/11/2018;
Can cir Nghi dinh so 44/2015/ND-CP ngdy 06/5/2015 cua Chinh phit quy 

dinh chi tiit mot sd noi dung ve quy hoach xdy dung; Nghi dinh so 37/2010/ND- 
CP ngdy 07/4/2010 cua Chinh phit ve viec lap, thdm dinh, phe duyet vd quan ly 

quy hoach do thi; Nghi dinh si 72/2019/ND- CP ngdy 30/8/2019 cua Chinh phit 
sira ddi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 37/2010/ND-CP ngdy 07/4/2010^ 
ve lap, thdm dinh, phe duyet vd quan ly quy hoach do thi vd Nghi dinh so 
44/2015/ND-CP ngdy 06/5/2015 quy dinh chi tiit mot si noi dung ve quy hoach 

xdy dung;
Can cir Nghi dinh 35/2023/ND-CP ngdy 20/6/2023 cua Chinh phit sira ddi, 

bd sung mot so dieu cita cdc Nghi dinh thudc linh vuc quan ly nhd nude cua Bd 

Xdy dung;
Can cir Thong tu 04/2022/TT-BXD ngdy 24/10/2022 cita Bd Xdy dung quy 

dinh ve ho so nhiem vu vd ho so di an quy hoach xdy dung vitng lien huyin, 
quy hoach xdy dung vitng huyin, quy hoach do thi, quy hoach xdy dung khu 

chirc ndng vd quy hoach ndng than;
Can cir Thong tu so 01/2021/QD-BXD ngdy 19/5/2021 cita Bd tnrdng Bd 

Xdy dung ban hdnh QCVN 0L2021/BXD quy chudn ky thudt qude gia ve Quy 

hoach xdy dung;
Can cu Nghi dinh 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 ciia Chinh phu quy 

dinh ve quan ly khu cong nghiep vd khu kinh te;
Can cu Quyet dinh so 10/2023/QD-UBND ngdy 17/02/2023 cua UBND 

tinh ve viec ban hdnh Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hqn vd ca cdu to 

chuc cua Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc;
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UBND tinhCan cu Quyet dink sd 2522/QD-UBND ngay 24/11/2008 cua 
Blnh Phuac ve vice phe duyet quy hoach chung Khu cong nghiep vd dan cu 

Becamex Blnh Phuac, huyen Chan Thanh, tinh Blnh Phuac;
Can cu Quyet dinh s6 2793/QD-UBND ngay 22/12/2008 cm UBND tinh 

Blnh Phuac ve viec phe duyet d<5 an quy hoach chi tiet xdy dung ty le 1/2000 

Khu cong nghiep Becamex Blnh Phuac, huyen Chan Thanh, tinh Blnh Phuac;
Can cu Quyet dinh so 763/QD-UBND ngay 20/4/2015 cm UBND tinh ve 

viec phe duyet do an dieu chinh vd Quy dinh qudn ly theo do an dieu chinh quy 
hoach chung xdy dung ty le 1/5000 Khu cong nghiep vd Dan cu Becamex — Blnh 

Phuac, huyen Chan Thanh, tinh Blnh Phuac;
Can cu Quyit dinh sd 1326/QD-UBND ngay 26/6/2015 cm UBND tinh ve 

viec phe duyet do an dieu chinh vd Quy dinh qudn ly theo do an dieu chinh quy 
hoach chi tiet xdy dung ty le 1/2000 Khu cong nghiep Becamex - Blnh Phuac, 
huyen Chan Thanh, tinh Blnh Phuac;

Can cu Quyet dinh so 1418/QD-UBND ngay 07/7/2015 cm UBND tinh ve 
viec phe duyet dieu chinh, bS sung Quyit dinh so 1326/QD-UBND ngay 

26/6/2015 cm chu tich UBND tinh;
Can cu Quyit dinh sd 1843/QD-UBND ngay 24/8/2015 cm UBND tinh ve 

viec diiu chinh Quyet dinh so 1418/QD-UBND ngay 07/7/2015 cm chu tich 

UBND tinh;
Can cu Quyet dinh so 1025/QD-UBND ngay 17/05/2018 cm UBND tinh 

Blnh Phuac vi viec phe duyet diiu chinh cue bo quy^ hoach chi tiet Khu cong 
nghiep Becamex Blnh Phuac vd Quyet, dinh so 1176/QD-UBND ngay 
04/06/2018 ve viec dieu chinh Quyet dinh so 1025/QD-UBND ngay 17/05/2018 

cm Chu tich UBND tinh;
Can cu Quyet dinh so 2311/QD-UBND ngay 16/9/2020 cm UBND tinh ve 

viec dieu chinh cue bo quy hoach chi tiet ty le 1/2000 KCN Becamex — Blnh 

Phuac, huyen Chan Thanh, tinh Blnh Phuac;
Can cu Gidy chung nhdn dang ky doanh nghiep md so doanh nghiep 

3801284479 do Phong Dang ky kinh doanh - Sa Ki hoach vd Ddu tu tinh Blnh 

Phuac cap lan ddu ngay 20/3/2023, thay ddi lan thu nhdt ngay 25/4/2023 cho
Cong tyTNHHGia Phong Precision Industry;

Can cu Gidy chung nhdn ddu tu so 6555015260 do Ban qudn ly Khu kinh 
ti tinh Blnh Phuac chung nhdn lan ddu ngay 09/3/2023, chung nhdn dieu chinh 
Idn thu nhat ngay 07/8/2023 cho Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry^

Can cu Hop dong thue lai ddt so 05/2023/HDTLD ky ngay 31/7/2023 giua 
Cong ty Cd phdn phdt trien ha tang ky thudt Becamex - Blnh Phuac vd Cong ty 

TNHH Gia Phong Precision Industry.
Can cu Cong van sd 117/UBND ngay 06/9/2023 cm UBND phuang Minh 

Thanh, thi xd Chan Thanh, tinh Blnh Phuac ve viec tiep nhdn dang ky mdi 
truang cm Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry.

Can cu Cong van sd 67/PC07-D1 ngay 26/9/2023 do Phong ednh sdt PCCC 
vd cuv nan curu hd Cong an tinh Blnh Phuac ve viec gdp y ve phdng chdy chua

V*
V 4
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chdy rfdi vdi thiet U quy hoach cm Cong ty TNHH Gia Phong Precision 

Industry.
Can cu Cong van sd 3418/SXD-QHKT ngdy 01/11/2023 cua So Xdy dung 

ve viec y kien ddi vdi do an quy hoach chi tiet rut gon ty le 1/500 du an: Nhd 

fy Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry.
Can cu Cong van sd 168/CV-BBP ngdy 27/10/2023 Cong, ty CP phdt trien 

Ha tang Ky thuqt Becamex Binh Phudc ve viec y kien ve ddu noi hq tang ky 
thuqt KCN ddi vdi dd an quy hoach chi tiet theo quy trinh rut gon (goi Id quy 
trinh lap quy hoach tong mat bdng) du an: Nhd may Cong ty TNHH Gia Phong 

Precision Industry, 16 B2-P, khu cong nghiep Becamex Binh Phudc.
Xet db nghi cua Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry tai Td trinh 

s6 01/2023/TTr ngay 16/10/2023 ve viec tham djnh va phe duyet do an quy 
hoach chi tilt theo quy trinh rut gon (goi Id quy trinh lap quy hoach tong mat 
bdng) dir an: Nha may Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry, 16 B2-P, 
khu cong nghiep Becamex Binh Phudc, phu’dng Minh Thanh, thi xa Chon 
Thanh, tinh Binh Phudc; Thong bao kit qua tham dinh cua Ban Quan ly Khu 
kinh tl tai Cong van sd 2435/BQL-QHXDTNMT ngay 06/11/2023 va de nghj 
cua Truong phdng Quan ly QHXDTNMT.

ma

QUYET DINH:

Dieu 1. Phe duyet dd an quy hoach chi tilt theo quy trinh rut gon (goi Id 

quy trinh lap quy hoach tong mat bdng) dir an: Nha may Cong ty TNHH Gia 
Phong Precision Industry, 16 B2-P, khu cong nghiep Becamex Binh Phudc, 
phudng Minh Thanh, thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phudc do Cong ty TNHH 
Gia Phong Precision Industry lam chu ddu tu vdi cac noi dung chrnh nhu sau:

1. V| tri, gidi ban va quy mo:
a. Vi tri va gidi han Idiu dat:

- L6 B2-P, Budng D2B, Khu Cong Nghiep Becamex-Binh Phudc, Phudng 
Minh Thanh, Thi Xa Chon Thanh,Tinh Binh Phudc va co tu can nhu sau:

+ Phra Bdc giap thua dat sd B2-N cua KCN Became -Binh Phudc.
+ Phra Nam giap thua dat sd B2-Q cua KCN Became -Binh Phudc.
+ Phra Tay giap dudng D2B cua KCN Became -Binh Phudc.
+ Phra Bong giap dat cua KCN Became -Binh Phudc.
b. Quy mo dien trch khu dat:

T6ng dien trch khu dat quy hoach la 9.000 m2.
2. Tinh chat, muc tieu, quy mo dir an:

a. Tinh chat
- La nha may san xuat cua CONG TY TNHH GIA PHONG PRECISION 

INBUSTRY vdi cong suit thilt kl: San xuat bi, banh rang, hop so, cac bo phan 

dilu khiln va truyln chuyen dong.
b. Muc tieu, quy mo du an:

- Quy mo dien trch: 9000,00m2.

€r3
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- Quy mo san xuat: San xuat, gia cong banh rang bang lam loai 320 
tin/nam. San xuk, gia cong vong bi, bac dan bang kim loai 320 tan/nam. San 

xuk, gia cong cac loai linh kien, phu kien cua may bom bang kim loai 320
r

tan/nam.
- Quy mo lao dong du kiln: khoang 100 lao dong/ ca. 
3. Cac chi tieu quy hoach: 
a. Chi tieu su dung dat:

- Tong dien tich khu dat
- Mat do xay dung thuan toan khu : < 59,32%;
- Ty le dat cay xanh :
- T^ng cao xay dung :
- Chieu cao xay dung toi da :
- He so su dung dat toan khu khoang

c. Chi tieu ve ha tang ky thuat:
• Tieu chuan cap nuoc

- Cap nude san xuat :
- Nude cdp sinh boat cho cong nhan:
- Tudi cay :
- Rua dudng :

9.000m2;

> 20%;
< 04 tang;
< 36,00 m;

: < 1,0 lan.

> 20,0 m'Vha/ngdem 

Khoang 80 lit/ngudi/ngay.
3,0 lit/m2.ngd 

0,5 lit/m2.ngd
<15% tdng nhu cau dung nude.- Nude du phdng, rd ri:

• Tieu chuan thoat nude
- Ty le thu gom: 80% luu luong nude cap va 100% xu ly.

• Tieu chuan cap dien
- Mang ludi cap dien hda chung vao mang ludi khu vuc.
- Ckp dien san xuat: theo nhu c§u cong nghe san xuat, du kidn 200 

kW/ha.’

k
I

- 300

• Tieu chuan thong tin lien lac:
- Theo nhu cau boat dong thuc te cua du an.

• Tieu chuan thoat nude ban va ve sinh moi trirdng
- Chi tieu xu ly chat thai lin sinh boat: 0,9 kg/ngudi/ngay.
- Chat thai r&n cong nghiep khoang 0,5 tdn/ngay/ha dat xay dung nha may.
- Chi tieu thu don dugc: dat 100%.

Nh&m ddng bo hda he thdng ha tang ky thuat toan du an va tang tinh my quan, 
chon giai phap ngam hda cac he thong ha tang trong khu vuc dugc quy hoach

4. Quy hoach sir dung dat:
BANG CO CAU StJ DUNG PAT

Dien tfch (m2) Ty le(%)Loai dat __________________________________________
Dat xay dung cong trinh______
Dat cong trinh nha may, kho tang

Stt
59,595.363,18I

1
4.800Nha xudng

Dat cong trinh hanh chinh - dich vu2
500Nha van phdng
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18,38Nha bao ve___________________
Cong trinh ha tang ky thuat______
B6 nu-oc ngam + Nha che may bom
Tram dien________________
Cot co__________ ___________
Pat cay xanh___________ _____
Pat giao thong - san bai________

3
20
20

4,8
20,181815,97II
20,23
100,00

1820,85III
TONG: 9.000

5. To chirc khong gian kien true canh quan:

a. Nha may dirge quy hoach voi cac khu chuc nang chmh la:
- Bat xay dung nha may.
- Bat khu hanh chmh, djeh vu.
- Bat khu ha tang ky thuat.
- Bat cay xanh.
- Mang ludi dudng giao thong.

b. To chuc giao thong:
- Mang ludi giao thong trong khu quy hoach la mang ludi giao thong noi 

bo, quan ly theo mat eh cac true dudng va la dudng giao thong ddi noi phuc vu 
cho day chuyen san xuat cua nha may va phdng chay chtra chay.

- Khu quy hoach duoc chia thanh 03 khu vuc chuc nang chinh bao gom:
+Khu vuc nha may san xuat: nha xudng 

+Khu hanh chinh dich vu : nha van phdng,bao ve ,....
+Van hanh ky thuat: nha che may bom PCCC,tram dien,...
c. Cac giai phap kien true edng trinh:

• Cong trinh hanh chinh, dich vu: ^ , .'j*aicn!
- Cong trinh cd vi tri ngay true chinh cua khu vuc, bd tri thuan tien d loi 

can chinh d edng. Cac edng trinh hanh chinh dich vu chu yeu la cac edng 
hien him vdi hinh thuc kien true don gian, tao dirge diem nhan cho dir an,

- Tang cao xay dung tdi da: 04 tang.
- Chieu cao xay dung tdi da: 13,0m.
- Chidu cao ndn cao hon via he: 0,3m ^ 0,45m.

• Cong trinh nha xudng: ^ ,, ,
-Lira chon hinh thuc kien true edng nghiep, ket cau khung thep tien che

hoac ket hgp be tong cot thep.
- Tang cao xay dung tdi da: 1 tang.
- Chieu cao xay dung tdi da: 10m.
- Chieu cao nen cao hon via he: 0,3m.

• Khu ky thuat: , , , .x x
-Lira chgn hinh thuc kien true edng nghiep, ket cau khung thep tien che

hoac be tong cot thep.
-Tdng cao xay dung tdi da: 01 tang.
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- Chi§u cao xay dung toi da: 10,0 m.
- Chieu cao non cao hon via he: 0,1m - 0,3m.

Ngoai ra nhSm de quan ly vk van d6 mang liroi cac true giao thong noi bq 
(cung nhu dam bao van de phong chay chua chay), cac cong trinh duqc quan ly 

theo khoang lui xay dung tlnh tu bo via giao thong noi bo.
• He thdng cay xanh:

- He thong cay xanh co vai tro quan trong dac biet trong du an, vua co tac 
dung tao canh quan, dong thoi con co tac dung cai thien moi trubng sinh thai 
Ichu vuc cung nhu cai tao moi trubng vi khi hau.

- Cay xanh duqc trbng tap trung va bb sung dien tich cay xanh cho khu quy 
hoach bang cay xanh phan tan tai khu vuc xung quanh cong trinh nha xubng, 
hanh chinh dich vu va trong doc true dubng tiep giap ranh dat ben ngoai.

-Dam bao cay trong khong bi xung dot, khong che khuat cac yeu to canh 

quan khac nhu den dubng, bien bao, giao thong. Lira chon loai cay xanh trbng a 

le dubng klibng cb tan rbng tarn thap.
- Trong xen cay bui, cb dudi bbn cay db tao tibu canh dep va sinh dong.
- Loai cay xanh khi sinh trubng phai it tac dong den bb mat dubng. Su dung 

cac loai cay re cqc, re an sau de bb re phat tribn it anh hubng den kbt cau dubng, 
cong trinh va san bai. Su dung cac loai cay it rung la khong ton nhibu cong sue 

cham sbe, bao dubng.
- Cay bong mat doc dubng nbn cb do cao tan cay tbi thibu la 5m.
- Ty lb dit cay xanh trong khu quy hoach > 20% theo quy dinh cua QCVN

01:2021.
6. Quy hoach ha tang ky thuat:
a. Quy hoach san nen:
-Cao do san nbn can cu theo chieu cao san nen thuc tb quy hoach ty lb 

1/2.000 khu cong nghiep duqc duyetvathi cong.
-Khu vuc quy hoach cb dia hinh tuong dbi bang phang, khong chin anh 

hubng muc nubc tribu trbn song rach, do dbc san nbn chu dao thap dan theo hai 
hubng Bac - Nam & Dong - Tay.

-Giai phap san nbn chu yeu la san got, dao va dap cue bb nbi khu du an, can 
b&ng giua Ichbi luqng dao & dap va mot phan luqng dat du thua se duqc chuybn 
ra ngoai du an tap kbt tai noi quy dinh cua KCN, tao db dbc dubng giao thong 
tbi thibu 0,2%, tao thuan Iqi cho cong tac thibt kb he thong thoat nubc.

-Db dbc san nbn: tu 0,2% den 0,45%.
-Hubng san nen cb db dbc cao tu hubng Dong thap dan vb hubng Tay 

(dubng D2B) va tao dieu kibn thoat nubc ra dubng D2B cua khu cong nghiep.
b. Quy hoach giao thong:

• Dubng giao thong tiep can:
- Tibp giap khu dat quy hoach Phia Tay giap dubng D2B cua KCN Became 

-Binh Phubc, cb lb gibi la 13
• Giao thong nbi bb:



7

- Mang lirai giao thong trong khu quy hoach la mang luai giao thong noi 
bo la duong giao thong doi noi phuc vu cho day chuyen san xuat cua nha may va
phong chay chu-a chay. , u

- D6i voi duong giao thong noi bo khong to chuc via he, cac he thong na. 
g ky thuat di duoi long duong hoac trong phan dat cay xanh tham co, phan di

ngdm duoi long duong dupe thiet ke chin lire.
bAng thong ke giao thong____________

tan

. \y

BANG THONG KE GIAO THONG DUONG NQI Bp

XBE RQNG GHICHUCHU’C NANGTEN 16SIT (m)
ou'Ong xay m6i12DU'ONG X1 X1-X11

OU’6MG XAY Mol8DU ONG X2 X2-X22

OU'O'NG XAY M6l3.5DUONG X3 X3-X33
du’Ong xay w\6\3.9DU’O’NG X4 X4-X44

DUONG XAY MOIGDUONG Y1 Y1-Y15

DUONG XAY MOI3.5DUONG Y2 Y2-Y26

DUONG XAY MOI4DUONG Y3 Y3-Y37

DUONG XAY MOI3.5Y4-Y4DUONG Y48

c. Quy hoach he thong thoat nuoc mua:
- loan bo nude mua cua khu vuc quy hoach se dupe thu gom va thoat ra he 

thdng edng D800 hien hun tren duong D2B cua Khu cong nghiep, cu the:
+ 01 vi tri dau noi tren true duong D2B, ho ga D2B.P12

- Cac npi dung ve ddu noi nude mua dam bao thuc hien theo: Bien ban thda 
thuan dau noi nude mua so khong so giua Cong ty Co phan phat trien ha 
tang ky thuat Becamex - Binh Phudc va Cong ty TNHH Gia Phong 
Precision Industry thong nhat 1 diem ddu ndi thoat nude mua tren duong 

D2B.
- Gidi phdp thiet ke

- Thiet ke he thdng thoat nude cua khu dat la he thdng thoat nude rieng.
- He thdng thoat nude mua cd hudng thoat chinh cd cac tuyen duong dn|

thoat nude BTCT D400, D500, D800 dupe thu gom va thoat ra duong so 

D2B d phia Tay du an. , , , , ,
- He thong thoat nude mua thidt ke ket hop giua edng ly tarn va hd ga cd nap 

dan chiu luc BTCT, dupe bo tri 01 hoac ket hop 02 ben duong duoi long 
duong va tren phan dat cay xanh cua khu dat. Cac doan edng di duoi long 
duong duong su dung edng trdn chiu tai trong H30. Cac edng tren via he l 

dung cong BTCT chiu tai trong H10.
su
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- Tuyen c6ng thoat nuac mira chinh cua Idiu dat thiet ke la cong ly tam co
dudng kmh D400, D500, D800. ,

chon cdng t6i thieu la 0,5m. N6i cong theo nguyen tac ngang dinh.
- Khoang each toi da giua cac gilng thu la 36m. Bo tri gieng thu tai cac vi tn 

doi huong va tai cac vi tri dau noi. Gieng thu dugc xay dung bang BTCT co 
nhiem vu thu nude mat va dau noi vdi he thong thoat nude mua ben tiong 
cdng trinh. Tat ca cac mieng thu nude mua deu phai cd song chan rac. Can 
tien hanh nao vet gieng thu thoat nude mua thudng xuyen, dinh ky vao 

trude mua mua lu hang nam de dam bao thoat nude tot.
d. Quy hoach he thong cap nude:

- Ngudn nude cdp: Su dung ngudn nude nude thuy cue tren dudng so D2B 
cua khu cdng nghiep. Tu do cap nude cho toan bd khu quy hoach. Bd tri be 
nude ngam dung tich Idioang 666m3 de du tru cung cap PCCC va phuc vu nhu 

cdu san, xuat sinh boat cho khu quy hoach.
- Nhu c4u cap nude trong ngay dem cho toan du an la 31 m3/ngay/dem.
- Cac yeu cau ky thuat cua he thong dudng dng cap nude: Vide cap nude 

cho khu quy hoach nay ndi rieng ddi hoi ngay cang cao ca ve chat luong, do ben 
va tinh kinh te, ddng thdi phai tuan thu theo quy dinh cua cac nganh lien^quan: 
phdng chay chua chay... Vi vay, dudng dng lap dat phai dam bao cac yen cau
sau:

Bd sau

m
t *

- Tai cac vi tri cd 2 tuydn ong trd len ndi vdi nhau phai bd tri cac van khda
dd cd thd each ly khi can thiet. ^ ^,

- Tai cac diem cao nhat tren tuydn ong phai bd tri van xa khi va diem thap
nhdt phai dat cac van xa can.

- Nhung noi ong di qua dudng phai l&p dat dng long ben ngoai (PVC) va 

dem cat tren lung cung nhu dudi day dng.
- Ong phai dat vdi dd sau chon dng tdi thidu theo quy djnh dd cd the han 

did chdn dong tu tren mat dat truyen xuong. Khoang each dng den chan cac 
cdng trinh ngdm (dudng didn, cdng thoat nude) phai dam bao khoang each 

toan cho phep.
• He thong PCCC

- Bo tri tong cdng 03 vi tri tru lay nude chua chay Dl 14, dam bao vdi ban
kinh phuc vu 120 - 150m tren tdng thd du an theo quy dinh. ^ ^ , ,

- Ngoai ra khi cd su cd chay, can phai goi xe chua chay chuydn dung dd hd

an

tro.
- Vi tri lip dat tru chua chay each mep dudng <-2.5m , ,
- Nude phuc vu chua chay dupe lay tu be ngam d trung tam cua du an. Bd 

nude ngam dung tich 666 m3 dd du tru cung cap PCCC va phuc vu nhu cau san,
xuat sinh boat. , . ,.

- Luong nude chua chay dam bao dap tat 02 dam chay xay ra ddng thoi voi
luu luong 1 try toi da la q=151/s, trong khoang thdi gian 3 gid. Tuong duong 
324m3' (Theo TCVN 2622-1995: Phdng chay, chdng chay cho nha va cdng trinh 
- Yeu ciu thidt kd va QCVN 06:2022/BXD Quy chuin ky thuat qude gia vd an 

toan chay cho nha va cdng trinh).
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e. Quy hoach he thong thoat niro’c thai:
- Nguon nirac thai nha may chu yeu la nuac thai sinh boat.
- Nuac thai sinh boat truac khi do vao he thong dudng cong gom phai dupe 

xu ly cue bp trong tung cong trinh. Tdt ca cac Idiu ve sinh deu phai co be tu ho^i 
5 ngan,' xay dung quy each, d§ xu ly so bp tranh 6 nhiem moi truong va lam tac
nghen he thong cong dan. , ^ ,

- Vi tri thoat nude thai cua Cong ty dupe thu gom dau noi voi he thong 
thoat nude thai cua KCN tren dudng D2B, vi tri hd ga ddu noi D2B.R11

- Cdng thoat nude thai su dung cong PVC dudng kinh D60; D140; D220.
- Bp ddc tdi thidu ddi vdi cong thoat nude thai la 0,50%.
- Cac noi dung vd ddu ndi nude mua dam bao thuc hidn theo: Bidn ban thda 
thuan ddu ndi nude mua khdng sd giua Cdng ty CP PTHT KY THUAT 
BECAMEX - BINH PHl/dC va Cdng ty TNHH GIA PHONG 
PRECISION INDUSTRY thong nhat 1 diem dau noi thoat nude mua tren
dudng D2B.

f. Quy hoach he thong cap dien, chieu sang:
• Ngudn dien:

- Khu vuc quy hoach dupe cdp dien tu tuydn day hidn huu 22kV nam tren 

dudng sd 10 tidp giap khu dat lap quy hoach.
- Phu tai cung cdp: Phu tai cdng trinh chu yeu cap dien cho cdng nghidp 

(Cdng nghidp, cdng vidn, van phdng, he thong chieu sang...);
• He thong cap dien:

-Nguon cdp: Khu vuc quy hoach dupe cap dien tu tuydn dudng day hidn 
huu 22kV nkm tren dudng so 10 giap ranh khu quy hoach vd phia Nam.

- Xay dung 01 vi tri tram bidn ap dd cung cap cho toan bp du an vdi tong 

cdng suat thidt kd 1500 kVA.
- Day dan: Su dung cap CXV/SEhh/DSTA 3x50mm2 dupe luon trong dng

PVC xo4n chiu lire D50mm. , ,
-Cap ha thd: Dung cap dong bpc LV-ABC 4x120mm2 dd cdp ngudn cho 

cac hop domino dung cap dong bpc CV 25mm2 dd dau ndi.
• He thong chieu sang ^ ,

- Cac tuyen dudng su dung tru den STK cao tu 6m-8m tuy thude vao be 

rpng cua long dudng. Khoang each giu'a cac den tu 35m-45m.
- Su dung cap ddng bpc Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV ludn trong ong PVC D50 

cho nhung doan cap tren via he va dng STK D50 cho nhung doan dng bang
dudng.

■y.5

- Cac dudng canh quan can su dung bd den cd dd tham my cao. Can quan 

tarn tdi chieu sang via he tai cac khu virc cd nhieu ngudi di bd.
- Chu trong su dung cac bd den tiet kiem nang lupng, su dung cac he thong 

dieu khidn chieu sang cdng cdng theo cdng nghe hien d^i nham nan| cao hieu 
sudt chieu sang. Be giam chi phi tra tien dien, ta chon chieu sang 2 che dd, tu 17 
gid den sang toan bd 100% va sau 22 gid den chi sang 50% sd lupng den lap
dat.
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g. Qiiy hoach mang luoi thong tin lien lac: ^
Ngu6n cung c§p: De dap ung nhu cau djch yu buu chmh vien thong cua 

khu vuc, he thdng thong tin lien lac se dugc ket noi vao he thong_ cap thong tin 
tren dirdng so 10 bang tuyen cap qumg Single Mode 12 core den tu dien nhe 

phan phdi chinh (tu MDF) dl clp nguon cho du an.
- Tai tu MDF nay se phan ph6i d4n cac tu dien nhe trung gian trong nha 

may bang tuyen cap quang Single Mode 4 Core
- Du kiln nhu cau: He thing thong tin lien lac cho khu quy hoach se la he 

thing dugc ghep nli voi cac nha cung cap he thong vien thong nhu VNPT, 
Vietel, .v.v...

h. Quy hoach thu gom chat thai ran:
- Ty le thu gom chat thai i4n trong khu quy hoach dat 100%.
- Thu gom rac tai cac khu vuc chuc nang: Moi cong nhan se tu thu gom va 

do rac vao thung rac gan nhat. Sau do duqc cac cong nhan ve sinh thu gom vao
cac xe van chuyen rac. 7 ,

- Van chuyen rac: Dung xe chuyen dung de thu gom va van chuyen tac tu 
cac thung rac cong cong den khu xu ly rac thai tap trung cua tinh. Viec thu gom 
va van chuyen rac tu khu vuc den noi xu ly do don vi chuyen trach thuc hien.

7. Giai phap bao ve moi truong:
a. Giai phap ve ky thuat:
- Khai thac sir dung hop ly co hieu qua dat dai va nguon luc tu nhien.
- Khai thac su dung dat dai: phai thuc hien su dung dung muc dich, quy r 

va tieu chi da de ra trong quy hoach chuyen nganh phu hop voi quy hoach tmp 

the, ke hoach su dung dat tung thdi ky.
- Khai thac cac ngudn luc tu nhien: khai thac nguon luc tu nhien thong qua 

dhu tu, phat trien phai thuc hien dong bo, tap trung dung theo quy hoach chuyen 
nganh, tuan thu chat che theo quy trinh ky thuat, cong nghe va cac giai phap bao 

ve moi truong.
- Bao ve ngudn nuoc ngot va nuoc ngam. Nghiem cam xay dung cac loai 

hinh cong nghiep doc hai. Cac khu cong nghiep va cac nha may xi nghiep can co 
Idioang each ly xay dung de kiem soat nuoc thai va de xu ly.

- Chn nhanh chong hoan thien mat dubng, tuoi rua dudng djnh ky theo quy 
dinh hien hanh nhkm giam thidu luong khoi bui do co gioi gay ra.

- Khai thac va su dung nguon nuoc: Khai thac su dung hop ly phu hop voi 
quy luat tu nhien la dieu kien tien quyet, la nen tang cho moi truong phat tiien 

ben vung.

• \-z-

- Ngudn nude mat: Nghiem cam xay dung cac nha may cong nghiep xa 

nude thai ddc hai chua qua xu ly trong vung bao ve ngudn nude.
- Ngudn nude ngam: la ngudn nude ngot quan trong trong vung, viec khai 

thac su dung la chn thiet va la nhu cau buc xuc. Can danh gia tru luong, cd quy 
hoach khai thac su dung hop ly, dung quy trinh ky thuat, phan bd hop ly, Wrong 
khai thac qua tap trung tren tung khu vuc, khdng khai thac voi thdi gian lien tuc
qua muc.

b. Giai phap ve quan ly:
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- Quan ly cac nguon, cac tac nhan gay 6 nhiem phat sinh trorig qua tiinh 
hoat dong khai thac; su dung dat dai; cac nguon tu nhien; quan ly khai thac 
nguon nuac mat, nguon nude ngam; quan ly he thong thu gom va xu ly nude 
thai; quan ly cac hoat dong san xuat kinh doanh phat ra tieng on va 6 nhiem
khong khi.

- To chuc bo may quan ly: giao due va nang cao nhan thuc, tham gia bao ve 

va gin giu moi trudng trong cong dong ngudi lao dong.
c. Bien phap chong on va xu ly khi thai:
- Trdng cay xanh, san vudn de ngan can gid bui va dieu hoa nhiet do khong

khi, lam sach dep do thi. , _,
- Phan ludng, tuyen giao thong phu hop, lap dat he thong bien bao an toan

giao thong, giam tieng on va giam luong khi thai.
8. Thanh phan ho so’ do an quy hoach:
Thanh phan ho so thuc hien dung theo quy dinh tai Thong tu so 04/2022/TT- 

BXD ngay 24/10/2022 cua Bo Xay dung, quy dinh ve ho so nhiem vu va hd^so 
dd an quy hoach xay dung vung lien huyen, quy hoach xay dung vung huytp, 
quy hoach do thi, quy hoach xay dung khu chuc nang va quy hoach ndng thdn,
gdm:

-Thuyet minh tdng hop kern ban ve thu nhd khd A3; phy luc kern theo 
thuydt minh (Cac giai trinh, giai thich, luan cu bo sung cho thuyet minh; van ve 
minh hoa; cac so lieu tinh toan); Phu luc dinh kern van ban phap ly lien quan.

- Thanh phan ban ve:
+ So dd vi tri va gidi han khu dat; , , ., x ,
+ Ban dd hien trang su dung dat, kien true canh quan va danh gia dat xa
dung;
+ Ban do hien trang he thdng edng trinh ha tang ky thuat va bao ve mdi

y'':"\5'

trudng;
+ Ban do quy hoach Tong mat bang su dung dat;
+ So dd to chuc kien true canh quan - cay xanh;
+ Ban dd quy hoach giao thdng cac tuyen ha tdng ky thuat;
+ Ban dd quy hoach chi gidi dudng dd - chi gidi xay dung;
+ Ban dd quy hoach he thong cap nang luong;
+ Ban dd quy hoach he thdng chieu sang;
+ Ban do quy hoach he thdng vien thdng thu dong;
+ Ban do quy hoach he thong cdp nude;
+ Ban dd quy hoach he thdng thoat nude mua;
+ Ban dd quy hoach he thdng thoat thai;
+ Ban dd quy hoach he thdng dudng dng, day;
+ Ban ve xac dinh cac khu vuc xay dung edng trinh ngam.
Dieu 2. Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry cd trach nhiem: ^
Td chuc edng bo do an quy hoach chi tiet theo quy trinh rut gon (goi la quy 

trinh lap quy hoach tong mat bang) du an: Nha may Cong ty TNHH Gia Phong 
Precision Industry, Id B2-P, khu edng nghiep Becamex Binh Phudc, phudng



12

Minh Thanh, thi xa Chan Thanh, tinh Binh Phirac; Triln khai cSm moc ngoai 
thuc dia de cac to chiic, ca nhan co lien quan biet, thuc hien.

Thvrc hien cac budc tiep theo vh dku tu Du an “Nha may Cong ty TNHH 

Gia Phong Precision Industry” theo dung quy dinh hien hanh.
Dieu 3. Cac ong (ba): Chanh Van phong; Truong phong QHXDTNMT; 

Truong phong BTDNLB - Ban Quan ly Khu kinh te; Tong Giam doc Cong ty 
CP phat trien Ha tang Ky thuat Becamex Binh Phudc; Ngubi dai^ dien theo phap 
luat ciia Cong ty TNHH Gia Phong Precision Industry ya cac to chiic, ca nhan 
co lien quan chju trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay ke tir ngay ky.^;

No'i nhan:
- UBND’tinh (b/c);
- Nhir dieu 3;
- TB, cac PTB;
- Liru: VT, P.QHXDTNMT.
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Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
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